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LỜI NÓI ĐẨU 

Thự; hiện chương trình Trung học cơ sờ (ban hành kèm theo Quyết định sỏ' 
03/Qf)-RGD&ĐT ngày 2.4/1/2002 của Bộ tnrờng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tao, môn Ngữ văn được triển khai dạy học theo nguyên tắc tích hợp (văn 
học, tiếng Việt và làm vãn), phát huy tính chủ động tích cực của học sinh. 

Nhàn giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo đê tăng cường khả 
năng tự học, chúng tôi biên soạn bộ sách Học tốt Ngữ văn Trung học cơ sả. 
Theo dó cuốn Học tốt Ngữ ván 7 - tập hai sẽ được trình bày theo thứ tự tích 
hợp các ihăn môn: 

- Vàn 

- Ticng Việt 

- Tàn văn 

Cách tổ chức mỗi bài trong cuốn sách sẽ gồm hai phần chính: 

I. KIẾN THỨC CO BẢN 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÀNG 

Nôi Jung phần KIẾN THÚC cơ BẢN với nhiệm vụ củng cố và khắc sâu kiến 
thức sẽ giúp học sinh tiếp cận với những vấn đề thể loại, giới thiệu những điều 
nổi bật về tác giả, tác phẩm (với phần vãn); giới thiệu một số khái niệm, yêu 
cầu cần niết inà học sinh cần nắm để có thê vận dụng được khi thực hành. 

Nội Jung phần RÈN LUYỆN KĨ NÂNG đưa ra một sô hướng dẫn về thao tác 
thực hànl kiến thức (chẳng hạn: tập tóm tắt một văn bản, tập đọc một vãn bản 
theo đì\c trưng thể loại; thực hành liên kết trong vãn bản; tạo lâp văn bản; phân 
tích để, lìp dàn ý và luyện tập cách làm bài văn biểu cảm...). Mỗi tình huống 
thực hànỉ trong phần này đặt ra một yêu cầu học sinh phải thông hiểu kiến thức 
cơ bán cia bài học; ngược lại, qua công việc thực hành, kiến thức lí thuyết cũng 
có thêm uột dịp dược cũng cố. Vì thế, giữa lí thuyết và thực hành có mối quan 
hệ vừa nlàn quả vừa tương hỗ rất chật chẽ. 
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Ngoài các nhiệm vụ trên, ở một mức độ nhất định, nội dung cuốn sách còn 
hướng tới việc mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh lớp 7. Điểu này thể 
hiện qua cách tổ chức kiến thức trong từng bài, cách hướng dẫn thực hanh cũng 
như giới thiộu các ví dụ, các bài viết tham khảo. 

Cuốn sách chắc sẽ còn những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận 
được ý kiến đóng góp để có thể nâng cao chất lượng trong những lần in sau. 

Xin chân thành cảm ơn. 


NHÓM BIÊN SOẠN 



TỤC NGỮ VÊ THIÊN NHIÊN 
VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUÂT 

1. KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Dọc kĩ các câu tục ngữ và chú thích trong bài đế hiếu văn bán và những 
từ ngí'r khó. 

2. Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: 

- Nhóm câu tục ngữ về thiên nhiên: câu 1,2, 3, 4. 

- Nhóm câu tục ngữ vé lao động sản xuất: câu 5, 6, 7, 8. 

3. Fhân tích nội dung từng câu tục ngữ: 

( 1 ) Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 
Ngày thủng mười chưa cười đã tôi. 

a) Nghĩa của câu tục ngữ: tháng năm đêm ngắn (chưa kịp nằm trời đã 
sáng), tháng mười ngày ngắn (chưa kịp cười đã tối). Suy ra tháng năm ngày dài, 
tháng mười đêm dài. 

b) - Cư sở thực tiễn của câu tục ngữ là dựa trên quan sát, trải nghiệm thực tế. 

- P\ì dụng kinh nghiệm này, người ta chú ý phân bố thời gian biểu làm việc 
cho phù hợp. Chú ý khẩn trương khi làm việc, bố trí giấc ngủ hợp lí,... 

- Ciu tục ngữ giúp con người có ý thức vé thời gian làm việc theo mùa vụ. 

(2) Mưu sao thì nắng, vảng sao thì mưa. 

a) Nghĩa của câu tục ngữ: khi trời nhiều sao (“mau sao”) thì sẽ nắng, khi trời 
không co hoặc ít sao (“vắng sao”) thì mưa. 

b) - Cư sở thực tiễn của câu tục ngữ là dựa trên quan sát, trải nghiệm thực tế. 
Đây là kinh nghiệm để đoán mưa nắng, liên quan trực tiếp đến công việc sản xuất 
nòng ngiiêp và mùa màng. Do ít mây nên nhìn thấy nhiều sao, nhiêu mầy nên nhìn 
thấy ít SÍO. 

- Nùn sao có thể đoán trước được thời tiết để sắp xếp công việc. 

(3) Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ. 

a) Nghĩa của câu tục ngữ: khi có ráng mỡ gà, sẽ có mưa bão lớn, vì vậy phải 
chú ý ehing bão cho nhà cửa. 

b) - Cơ sở thực tiễn của câu tục ngữ là dựa trên quan sát, trải nghiệm thực tế. 

- Ctu tục ngữ nhắc nhở ý thức phòng chống bão lụt. 

( 4 ) Tháng hãy kiến hò, chỉ lo lại lụt. 

a)i Nghĩa của câu tục ngữ: vào tháng bảy, nếu thấy kiến di chuyển (bò) thì 
khả nànj sắp có mưa lớn và lụt lội xảy ra. 
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b) - Cơ sở thực tiễn của câu tục ngữ là dựa trên quan sát, trải nghiệm thực 
tế. Kiến là loại côn trùng nhạy cảm. Khi sắp có mưa lụt, chúng thường di 
chuyển tổ lên chỗ cao, vì vậy chúng bò ra khỏi tổ. (Trước trận mưa rào, Trần 
Đăng Khoa quan sát thấy: kiến/ hành quân/ đầy đường.) 

- Câu tục ngữ được đúc kết từ quan sát thực tế, nó nhắc nhờ về ý thức 
phòng chống bão lụt, loại thiên tai thường gặp ờ nước ta. 

( 5 ) Tấc đất tấc vàng 

a) Nghĩa của câu tục ngữ: đất được coi quý ngang vàng. 

b) - Cơ sở thực tiễn của câu tục ngữ là dựa trên việc trải nghiệm thực tế. Từ 
đất đai có thể lao động để làm ra của cải vật chất, nuôi sống và làm giàu cho 
con người, tiềm năng của đất là vô hạn, khai thác mãi không bao giờ vơi cạn, 
đất thực quý như vàng vậy. 

- Đất thường tính bằng dơn vị mẫu, sào, thước (diện tích). Tính tấc là 
muốn tính đơn vị nhỏ nhất (diện tích hay thể tích). Vàng là kim loại tính đếm 
bằng chỉ, bằng cây (dùng cân tiểu li để cân đong). Đất quý ngang vàng (Bao 
nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu). 

- Người ta sử dụng câu tục ngữ này để đề cao giá trị của đất, phô phán việc 
lãng phí đất (bỏ ruộng hoang, sử dụng đất không hiệu quả). 

(6) Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền. 

a) Nghĩa của câu tục ngữ: nói về giá trị kinh tế khi khai thác ao, vườn, 
ruộng. Cung có thể nói về sự công phu, khó khăn của việc khai thác các giá trị 
kinh tế ờ các nơi đó. Ruộng thì phổ biến, chỉ để cấy lúa hay trồng cây lương 
thực, hoa màu. Vườn thì trồng cây ăn quả, cây lấy gổ. Ao thả cá, thả rau 
muống,... KT thuật canh tác rất khác nhau. Người xưa đã tổng kết về giá trị kinh 
tế, cũng có thể kèm theo đó là độ khó của kĩ thuật. 

b) Cơ sả thực tiễn của câu tục ngữ là dựa trên việc trải nghiệm thực tế. c) 
Áp dụng câu tục ngữ để khai thác diều kiện tự nhiên: ao, vưòn, ruộng. 

d) Kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện giúp người nông dân khai thác tốt 

điều kiện tự nhiên, làm ra nhiều của cải vật chất. 

( 7 ) Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. 

a) Nghĩa cùa câu tục ngữ: nói vể vai trò của các yếu tô' trong sản xuất nông 
nghiệp (trồng lúa nước) của nhân dân ta. 

b) Cơ sờ thực tiễn của câu tục ngữ là dựa trên việc trải nghiệm thự: tế. 
Yếu tố nưóe phải là yếu tố quan trọng hàng dầu, nếu bị úng, hay bị hạn, mùa vụ 
có thể bị thất thu hoàn toàn. Sau đó là vai trò quan trọng của phân bón. Yếu tố 
cần cù, tích cực chỉ đóng vai trò thứ ba. Giống đóng vai trò thứ tư. Tuy nhiên, 
nếu ba yếu tố trên ngang nhau, ai có giống tốt, giống mới thì người dó sẽ thu 
hoạch được nhiều hơn. 

- Câu tục ngữ nhắc nhở người làm ruộng phải đầu tư vào tất cả các kiâu, 
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nhưng cũng phải chú ý ưu tiên, không tràn lan, nhất là khi khả năng chiu tư 
có hạn. 

(8) Nhất thì, nhì thục. 

- Câu tục ngữ nêu vai trò của thời vụ (kịp thời) là hàng đầu. Sau đó mới là 
yếu tó làm đất kĩ, cẩn thận. Thời vụ liên quan đến thời tiết, nắng mưa. Nếu sớm 
quá. muộn quá, cây trồng sẽ bị ảnh hưởng và có khi không cho sản phẩm. 

- Càu tục ngữ nhắc nhó vấn đổ thời vụ và việc chuẩn bị đất kĩ trong canh tác. 

4. Minh hoạ đặc điểm hình thức của tục ngữ: 

- Ngắn gọn: mỗi câu tục ngữ chi có một số lượng từ không nhiều. Có câu 
rất ngắn như câu: Tấc đất, tấc vàng; Nhất thì, nhì thục. 

- Thường có vần, nhất là vần lưng. Hầu như câu tục ngữ nào cũng có vần. 
Ví dụ: nhất thì, nhì thục; Mau sao thì nắng, vắng sao thì mua; Ráng mỡ gù, có 
nhủ thì giữ. 

- Các vế đối xứng nhau cả vể hình thức và nội dung. Ví dụ như 2 vế của 
câu 1, câu 2, câu 3. 

- Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh. Lời trong tục ngữ cô đọng, mỗi lời như 
dồn nén, không có từ thừa. Các hình ảnh ví von như chưa nằnt, chưa cười, các 
hình ảnh thiên nhiên như sao, ráng, đất, vàng,... 

II. KÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Cách đọc 

Hầu hết các câu trong bài đều được chia thành các vế, liên kết với nhau bời 
các vần nên khi đọc cần chú ý ngắt nhịp theo từng vế câu. Giọng đọc rõ ràng, 
rành mạch. 

2. Có thể kể thêm một số câu tục ngữ nói vé các hiện tượng thời tiết mưa, 
nắng, bão, lụt. 

Chuồn chuồn hay thấp thì mưa 
Bay cao thì nắng, hay vừa thì rám. 

Gió hác hiu hiu, sếu kêu thì rét 

Mùa hè dang nắng, cỏ gà trắng thì mưa. 

Hoẵng kêu trời nắng 
Nai giác, trời mưa. 

(Tục ngữ Tày, Nùng) 

Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa. 
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TÌM HIỂU CHUNG VỀ VÁN NGHỊ LUẬN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhu cầu nghị luận 

Đế giải quyết các vấn để được đặt ra dưới đây, em có thể dùng vàn bản tự 
sự, miêu tả hay biểu cảm được không? Vì sao? 

- Vì sao em đi học? (hoặc: Em học để làm gì?) 

- Vì sao con người cần phải có bạn bè? 

- Theo em, như thế nào là sống đẹp? 

- Trẻ em hút thuốc lá là tốt hay xấu, lợi hay hại? 

Gợi ỷ: 

a) Văn kể chuyện dùng để làm gì? Văn kể chuyện dùng để kể lại những sự 
việc theo một ưật tự nào đấy. Các tình huống trên không đặt ra yêu cầu này. 

Vãn miêu tả dùng để làm gì? Văn miêu tả dùng để tái hiện lại sự vật, hiện 
tượng để người khác có thể hình dung một cách cụ thể về đối tượng áy. Cac 
tình huống trên không đặt ra yêu cầu này. 

Văn biểu cảm dùng để làm gì? Vãn biểu cảm dùng để thổ lộ tình cảm, 
cảm xúc của người viết trước một sự vật, hiện tượng nào đó. Các vấn đồ dược 
đặt ra ở trên không hướng tới điềii này. 

Như vậy, với các vấn đề, cũng là các tình huống giao tiếp, đặt ra ở trên, 
chúng ta không thể sử dụng văn tự sự, miêu tả hay biểu cảm đê giải quyết. Chỉ 
có thể giải quyết các vấn đề tương tự như thế này, người ta phải sử dụng nghị 
luận như một phương thức biểu đạt chính, với các lí lẽ chặt chẽ, thuyết phục. 

b) Trên thực tế, chúng ta vẫn thường gặp các tình huống mà không thể 
không sử dụng nghị luận (trên báo chí, qua đài phát thanh, truyền hình,...). Đó 
có thi là lời phát biểu, nêu ra ý kiến, có thể là một bài xã luận, bình luận, ctánh 
giá vể một vấn để nào đó của đời sống. 

2. Thế nào là văn bản nghị luận? 

Đọc văn bản sau và trả lòi câu hỏi: 

CHỐNG NẠN THẤT HỌC 

Quốc dân Việt Nam! 

Khi xưa Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành chính sánh ngu dân. Chúng 
hạn chế mở trường học, chúng không muốn cho dân ta biết chữ dể dề lừa dối 
dần ta và bóc lột dân ta. 

Số người Việt Nam thất học so vái số người trong nước ta là 95 phần trăm, 
nghĩa là hầu hết người Việt Nam mù chữ. Như thế thì tiến bộ làm sao được? 
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Na' chúng ta đã giành được quyển độc lập. Một trong những cống việc 
phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí [...) 

Mọ người Việt Nam phải hiểu biết quyén lợi của mình, bổn phận của 
mình, piái có kiến thức mới để tham gia vào công cuộc xây đựng nước nhà, và 
trưức hê phải biết dọc, biết viết chữ Quốc ngữ. 

NhiTig người đã biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ, hãy góp 
sức VỈIO bình dân học vụ, như các anh chị em trong sáu, bảy năm nay đã gây 
phong trào truyền bá Quốc ngữ, giúp đồng bào thất học. 

Nhíng người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết đi. Vợ chưa biết 
thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo, người 
ãn ngườ làm không biết thì chủ nhà bảo, các người giàu có thì mờ lớp học tại 
tư gia díy cho những người không biết chữ ở hàng xóm láng giềng, các chủ ấp, 
chú đồn điền, chủ hầm mỏ, nhà máy thì mở lớp học cho những tá điền, những 
người làn của mình. 

Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em 
phải cố 'ắng dể kịp nam giới, để xúng đáng mình là một phần tử trong nước, có 
quyền bìu cử và úng cử. 

Côrg việc này, mong các anh chị em thanh niên sốt sắng giúp sức. 

Chủ tịch 

Chính phủ nhân dân lâm thời 

Hồ Chí Minh 

(//ồ Chí Minh toàn tập, tập 4, 
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000) 

a) pác Hồ viết bài văn này nhằm mục đích gì? Để thực hiện mục đích ấy, 
bài viết lưa ra những ý kiến nào? Những ý kiến ấy được diễn đạt thành những 
luận điển nào? Tìm các câu văn mang luận điểm. 

Gợi ý: Trong bài viết này, Bác vạch rõ tình trạng dân trí chung của xã hội ta 
từ đó để cập đến việc cần thiết phải học tập, kêu gọi mọi người cùng học tập. 

Oáccâu văn mang luận điểm chính của bài văn: 

- ' 'hột trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng 
< CIO díùn 'l í' 

- "Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của 
mình, pldì có kiến thức mới để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và 
trước Ihê phải biết dọc, biết viết chữ Quốc ngữ." 

b) t Eể ý kiến có sức thuyết phục, bài viết đã nêu lên những lí lẽ nào? Hãy 
liệt kê niững lí lẽ ấy? 
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Gợi ý: Để tạo sức thuyết phục cho bài viết, người viết đã tnên khai nh ững 
luận điểm chính với các lí lẽ chặt chẽ: 

- Trước Cách mạng tháng Túm, dưới ách đô hộ cùa thực dán, nhân dân ta 
phải chịu cành thất học, mù chữ; 

- Nay đã giành được độc lập; để xây dựng đất nước thì không thể không 
học, mọi người phải biết đọc, biết viết; 

- Biên việc học thảnh việc làm rộng khắp, với các hình thức cụ thể cớ thể 
áp dụng mọi lúc, mọi nơi. 

c) Trong bài văn, tác giả có sử dụng kể chuyên, miêu tả, biẻú cảm khỏng? 
Vì sao? 

Gợi ỷ: Đê giải quyết vấn để "Chống nạn thất học" như trên, không thê’ sử 
dụng kể chuyện, miêu tả hay biểu cảm. Sức thuyết phục chỉ có thể được tạo nên 
bằng hệ thống các luận điểm, trình bày với lí lẽ lôgic, chặt chẽ. Nhiệm vụ giải 
quyết vấn để đặt ra đòi hỏi phải sử dụng nghị luận. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NĂNG 

1. a) Bài văn dưới đây có phải là bài văn nghị luận không? Vì sao? 

CẦN TẠO RA THÓI QUEN TỐT TRONG ĐỜI SốNG XÃ HỘI 

Có thói quen tốt và thói quen xấu. Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giCr lời 
hứa, luôn đọc sách,... là thói quen tốt. 

Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu. Có người biêt phân 
biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa. Chẳng hạn 
vì thói quen hút thuốc lá, nên cũng có thói quen gạt tàn bừa bãi ra nhà, cả trong 
phòng khách lịch sự, sạch bong. Người biết lịch sự thì còn sửa một chút hằng 
cách xin chù nhà cho mượn cái gạt tàn. 

Một thói quen xấu ta thường gặp hàng ngày, ở bất cứ đâu là thói quên vứt 
rác bừa bãi. Ăn chuối xong cứ tiện tay là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường... 
Thói quen này thành tê nạn... Một xóm nhỏ, con mương sau nhà thành con sông 
rác... Những nơi khuất, nơi công cộng, lâu ngày rác cứ ùn lên, khiến nhiều khu 
dân cư phải chịu hâu quả mất vệ sinh nặng nẻ. 

Tệ hại hơn có người có cái cốc vỡ, cái chai vỡ cũng tiện tay ném ra đường. 
Vì thế trẻ em, cụ già giẫm phải, chảy máu chân rất nguy hiểm. 

Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ. Cho 
nên mỗi người, mỗi gia đình hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp, văn 
minh cho xã hội? 

(Theo Băng Sơn, Giao tiếp đời thường) 
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Cợi ỷ: Có vấn đề nào được đưa ra và giải quyết trong bài văn này 
khỏn>? Tác giả nêu lên ý kiến nào? Có mục đích thuyết phục người đọc về ý 
kiến i'y khổng? 

\ăn bản trên là một văn bản nghị luận. Tác giả bàn đến vấn đề tập thói 
quen ốt, loại bỏ những thói quen xấu trong đời sông hàng ngày. 

bi Tác giả để xuất ý kiến gì? Những dòng, câu văn nào thể hiện ý kiến đó? 
Đê thiyết phục người đọc, tác giả nêu ra những lí lẽ và dẫn chứng nào? Tóm tắt 
nhữnị ý chính của bài văn. 

Gợi ỷ: 

- rác giá dề xuất ý kiến nên tập thói quen tốt, loại bỏ những thói quen xấu 
trong lòi sóng hàng ngày. 

- Luận điểm chính của bài văn thể hiện ở các câu, các dòng sau: 

+ CÓ người biết phân biệt tốt và xâu, nhưng vì dã thành thói quen nên rất 
khó bó, khó sửa. 

% 

+ Tạo được thói quen tốt lù rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ. 
Chơ hên mỗi người, mỗi gia đình hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp, 
văn minh cho xã hội. 

- Luận điểm chính trên được triển khai với các lí lẽ: 

+ Trong cuộc sống, có thói quen tốt (dẫn chứng: dậy sớm, luôn đúng hẹn, 
giữ lời hứa, luôn đọc sách...) và có thói quen xấu; 

+ Cái gì đó mà thành thói quen thì rất khó sửa; 

+ Thói quen xấu sẽ gây hại đến công đồng, tác động tiêu cực đến môi 
trường sống; 

(Dẫn chứng: Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự; vứt rác bừa bãi, rác cứ 
ùn lên, khiến nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề, có người 
còn có cái cốc vỡ cũng tiện tay ném ra đường. Vì thế trẻ em, cụ già giẫm phải, 
chảy máu chân rất nguy hiểm,...) 

+ Hãy tự xem lại mình để loại bỏ thói quen xấu, tạo ra nếp sống đẹp, vãn 
minh cho xã hội. 

c) Bài nghị luận này có nhằm giải quyết vấn đề có trong thực tế hay 
không? Em có tán thành ý kiến của bài viết hay không? Vì sao? 

Gợi ý: Vấn đề bảo vệ môi trường, giữ gìn nếp sống văn minh có phải là vấn 
đề nóng bỏng hiện nay không? Em có hay được nghe nói đến vấn để này trên 
các phương tiện thông tin không? (Đây là vấn để nóng bỏng, giành được sự 
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quan tâm cùa dư luận trong nhiều năm trở lại dây, trên báo, đài, ti vi, ngời đời 
sống,... Thậm chí môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu, có ảnh hưởng tới sự 
sống còn của nhân loại). 

Với tình hình thực tế trên, em nên tán thành hay phản đối ý kiến của tác giả? 

2. Hãy tìm hiểu bô' cục của bài vãn trên. 

Gợi ỷ: Có thể chia bài văn thành mấy phần? Nội dung chính của từng phần 
là gì? 

Bài văn có bô' cục 3 phần: Mở bài (Nêu vấn đề thói quen và thói quen tốt); 
Thân bài (Tác hại của thói quen xấu và việc cần thiết phải loại bỏ thói quen 
xấu); Kết bài (Kêu gọi mọi người loại bỏ thói quen xấu, tự điều chỉnh mình để 
tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội.) 

3. Sưu tấm thêm một số văn bản nghị luận mà em biết. 

Gợi ý: Tìm trên những tờ báo mà em đang có (hoặc mượn của người khác) 

dế chép lại các đoạn vãn theo yêu cầu. 

< 

4. Bài văn sau đây có phải là văn bản nghị luận không? 

HAI BIỂN HỒ 

Người ta bảo ở bên Pa-le-xtin có hai biển hồ... Biển hồ thứ nhất gọi là biển 
Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh 
biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi. Ai cũng 
đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Ga-li-lê. Đây là biển hồ thu 
hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, 
người có thổ uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều 
ở đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này. 

Nhưng điều kì lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ 
sông Gioóc-đãng. Nước sông Gioóc-đãng chảy vào biển Chết. Biển Chết đón 
nhân và giữ riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên 
mặn chát. Biển hồ Ga-li-lê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Gioóc-đăng rồi 
từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong hồ này luôn sạch và 
mang lại sự sống cho cây cối, muông thú, con người. 

Một định lí trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: Một ánh lửa sẻ chia là 
một ánh lửa lan toả, một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi 
môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm 
hồn mới tràn ngập vui sướng. 

Thật bất hạnh cho ai cả đòi chỉ biết giữ cho riêng mình. "Sự sống" trong họ 
rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết... 

(Theo Quà tặng cùa cuộc sống) 
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Gợì ý: Mặc dù có sử dụng tự sự nhưng văn bản trên vẫn là một văn bản 
nghị luận. Kể chuyện "Hai biển hồ" là để luận bàn vể hai cách sống: cách sống 
chỉ biết ỳữ cho riêng mình và cách sống biết sẻ chia cùng mọi người. Hình ảnh 
hai biển hổ mang ý nghĩa tượng trưng cho hai cách sống đối lập nhau ấy. 

Tực NGỮ VỂ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI 


I. KIÊb THỨC Cơ BẢN 

1. Pọc kĩ văn bản và chú thích các từ mặt người và không rày. 

2. Fhân tích từng cảu tục ngữ __ 


Cáu 

Nghĩa của càu tục ngữ 

Giá trị của kinh nghiệm 
mà câu tục ngữ thể hiện 

1 

3on người quý hơn tiền bạc. 

Đề cao giá trị của con người. 

2 

^ăng và tóc là các phần thể hiện 
lình thức, tính nết con người. 

Phải biết chăm chút từng yếu tố 
thể hiện hình thức, tính nết tốt 
đẹp cùa con người. 


Dù khó khăn vể vật chất, vẫn phải 
rong sạch, không làm điều xấu. 

Dù nghèo khó vẫn phải biết giữ 
gìn nhân cách tốt đẹp. 

4 

3ần phải học cách ăn, nói,... đúng 
;huẩn mực. 

Cần phải học các hành vi ứng xử 
văn hoá. 

5 

Vluốn làm được việc gì cũng cần 
;ó người hướng dẫn. 

Để cao vị thế của người thầy. 

6 

-lọc thầy không bằng học bạn. 

Đề cao việc học bạn. 

7 

<huyên con người biết yêu người 
chác như chính bản thân mình. 

Đề cao cách ứng xử nhân vãn. 

8 

Dược hường thành quả, phải nhớ 
m người tạo ra thành quả đó. 

Phải biết ơn với người có công 
lao giúp đỡ, gây dựng, tạo nên 
thành quả. 

0 

y 

Việc lớn, việc khó không thể do 
nột người làm được, mà phải cần 
ìhiều người hợp sức. 

Khẳng định sức mạnh của tình 
đoàn kết. 


3..* Đề cập về mối quan hệ thầy trò, bình luận, đánh giá vai trò của người 
thầ' v à -.ác định việc tiếp thu học hỏi từ bạn bè,nhân dân đã đúc kết: 
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-Klìông tháy đô'mày làm nên. 

-Học thầy không tày học hạn. 

Mới đọc tường chừng hai câu tục ngữ đối lập nhau nhưng thực tchất lại bổ 
sung chặt chẽ cho nhau. Cả hai câu, câu nào cũng đề cao việc học, chỉ có học 
tập, biết tìm thầy mà học thì con người mới có thể thành tài, có khả năng đóng 
góp cho xã hội và sống mới có ý nghĩa. Măt khác, học hỏi ở ngay nhiững người 
bạn cùng trang lứa cũng là một cách học quan trọng, bản thân mỗi người có thể 
lây đó làm gương, tu dưỡng nhân cách. 

Một vài cặp tục ngữ có nội dung tưởng như trái ngược nhau nhiưng lại bổ 
sung cho nhau: 

4. Các giá trị nổi bật của các đặc điểm trong tục ngữ: 

* Diễn đạt bằng so sánh: 

-Một mật người bảng mười mặt của. 

-Học thầy không tày học bạn. 

-Thương người như thề thương thân. 

Phép so sánh được sử dụng rất đa dạng, linh hoạt. Trong câu thiứ nhất, so 
sánh "bằng", hai âm "ươi" (người - mười) vần và đối nhau qua từ so sánh. Trong 
câu thứ hai cũng diễn đạt quan hệ đó, dân gian so sánh "tày", vần V(ứi âm "ay" 
trong vế đưa ra so sánh (thầy). Câu thứ ba dùng phép so sánh "như". Các cách sử 
dụng đó có tác dụng dễ thuộc, dễ nhớ, chuyển tài ý tường một cách dễ (dàng. 

* Diễn đạt bằng hình ảnh ẩn dụ: 

-ủn quả nhớ kẻ trổng cây. 

-Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

Hình ảnh ẩn dụ trong câu thứ nhất: từ quà - cây nghĩa đen chiuyển sang 
thành quà và người có công giúp đỡ, sinh thành... Tương tự như vậy, cây và ìon 
chuyển sang nghĩa một cá nhân và việc lớn, việc khó... là những phéịp íỉn di có 
tác dụng mờ rộng nghĩa, diễn đạt uyển chuyển các ý tưởng cần nêu. 

* Dùng từ và câu có nhiều nghĩa: 

- Cái răng, cái tóc (không những chỉ răng tóc cụ thể, mà cc>n chỉ các 
yếu tố hình thức nói chung - là những yếu tô' nói lên hình thức, mhân cích 
con người). 

- Đói. rách (không những chỉ đói và rách mà còn chỉ khó khăn, thiếu tiốn 
nói chung); sạch, thơm chỉ việc giữ gìn tư cách, nhân phẩm tốt đẹp. 
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- Ăn, nói, gói, mở... ngoài nghĩa đen còn chỉ việc học cách giao tiếp, ứng 
xử nói ;hung. 

- Quả, kẻ trổng cây, cúy, non... cũng là những từ có nhiều nghĩa, như đã 
nói trorg câu 3. 

Cíc cách dùng từ này tạo ra các lớp nghĩa phong phú, thích ứng vói nhiều 
tình liu>ng diển dạt và hoàn cảnh giao tiếp. 

III. RFN LUYỆN Kỉ NĂNG 

1. Jách đọc 

Cá;h đọc tục ngữ cơ bản giống nhau, đều phải đảm bảo đọc đúng vần, 
dũng nụp. Ngay cá VỚI những câu tục ngữ có hình thức ca dao ("Một cây làm 
chang lên non...") thì tính chất đúc rút kinh nghiệm vẫn là chủ yếu, cần đọc rõ 
ràng, rmh mạch, không cần chú ý nhiều đến yếu tố truyền cảm. 

2. lìm những câu tục ngữ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với những câu tục 
ngữ dãÍ1ỌC trong bài này. 

Gạ ý: Tham khảo các câu tục ngữ sau: 

- Eồng nghĩa: 

+ Vgười sống hơn đống vùng. 

-t- yấy mu í lie thán, không ai lấy thân che của. 

-f Jống nước nhớ nguồn. 

Ăn quà nhớ kẻ trổng cây. 

~t- V/iì/m điều phủ lấy giá gương. 

Người trong một nước phủi thương nhau cùng. 

- Trái nghĩa: 

't- Cùa trọng hơn người. 

■+ in cháo đá hát. 

-+ Dược chim hẻ ná, đước cú quên nơm. 
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RÚT gọn Cảu 

I. KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Thế nào là rút gọn câu? 

a) Cấu tạo của hai câu sau có gì khác nhau? 

(a) Học ăn, học nói, học gói, học mở. 

(Tục ngữ) 

(b) Chúng ta học ăn, học nói. học gói, học mở. 

Gợi ý: Hãy so sánh: 

(a) : 

Hoc ăn, hoc nối, hoc gói, hoc mở. 

Các cụm động từ - Vị ngữ 

(b) : 

Chúng ta Ị hoc ủn . hoc nói , hoc gói . hoc mở . 

c V, V, V, v 4 

b) Tim những từ ngữ có thể làm chủ ngữ trong câu (a) 

Gợi ý: Ta, chúng ta, em, các em, các bạn,... 

c) Vì sao chủ ngữ trong câu (a) được lược bỏ? 

Gợi ý: Tuỳ từng trường hợp vận dụng mà có thể hiểu chủ ngữ cụ thể cùa 
câu này là ai. Cũng chính vì điều này mà người ta lươc bỏ chủ ngữ của câu, để 
cụm động từ vị ngữ "học ăn, học nói, học gói, học mỏ." trở thành kinh nghiêm 
chung, lời khuyên chung, đúng vóri tất cả mọi người. 

d) Trong các câu đưdi dãy, eâu nào dựọc rút gọn? Thành phần nào cùa câu 
được lược bỏ? 

(a) Hai ha người đuổi theo nó. Rồi ha bốn người, sáu bảy người. 

(Nguyễn Công Hoan) 

(b) - Bao giờ cậu đi Hà Nội? 

■ Ngày mai. 

Gợi ý: Phân tích thành phần cấu tạo của từng câu để xác định câu rút gọn. 

- Câu "Rồi ha hôn người. sáu bảy người." được rút gọn vị ngữ; người ta có 
thể căn cứ vào câu đứng trước để xác định được vị ngữ của câu này là: đuổi 
theo nó. 
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- Ou "Ngày mai." được rút gọn cả chủ ngữ và vị ngữ; người ta có thổ căn 
cứ vào :âu dứng trước nó để hiển được là: Tỏi di Hà Nội vào ngày mai. hoặc 
Ngày mai tôi đi Hà Nội. 

2. Cách dùng câu rút gọn 

a) Những cáu in đậm dưới dây thiếu thành phần nào? Có nên rút gọn câu 
như vậ) không? Vì sao? 

Sárg chủ nhật, trường em tổ chức cắm trại. Sân trường thật dông vui. Chọy 
loăng quăng. Nhảy dây. Chơi kéo co. 

Gợ ý: 

- Cíc câu "Chạy loăng quăng. Nhảy dây. Chơi kéo co." thiếu thành phần 
chủ ngũ 

- Kiông phải bao giờ việc rút gọn câu cũng hợp lí. Tuỳ tiện lược bỏ thành 
phần cât như những câu trên khiến cho lời văn trở nên cộc lốc, khó hiểu. 

b. Cần thêm những từ ngữ nào vào câu rút gọn (in đậm) dưới đây để thể 
hiện thđ độ lễ phép? 

- Mẹ ơi, hôm nay được điểm 10. 

- Cỉỉi mẹ giỏi quá! Bài nào được điểm 10 thế con? 

- Bìi kiểm tra toán. 

Gợíý: 

- Tin chủ ngữ của câu "Mẹ ơi, hôm nay được điểm 10."; 

- N»i với mẹ "Bài kiểm tra toán." như thế có gì sai không? 

Câi "Mẹ ơi, hôm nay được điểm 10" không có thành phần chủ ngữ. Nói 
như thế câu trở nên khó hiểu (không biết ai được điểm 10); hơn nữa, nói với 
người btc trên không nên xưng hô cụt lùn như vậy. Câu "Bùi kiểm tra toán." 
mặc dù hiếu vị ngữ nhưng có thể chấp nhận được nếu thêm vào những từ ngữ 
xưng ỉhỏlễ phép, chẳng hạn: Bài kiểm tra toán ạ! hoặc Bài kiểm tra toán mẹ ạ! 

c) lừ hai bài tập trên, khi rút gọn câu ta cần lưu ý điều gì? 

- Trinh làm cho người nghe (đọc) khó hiểu hoặc hiểu sai nội dung cần nói; 

- Trinh sự khiếm nhã, thiếu lễ độ khi dùng những câu cộc lốc. 

II. RÈM,UYÊN KĨ NĂNG 
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(1) Người ta là hoa đất. 

(2) Ăn quà nhớ kè trổng cây 

(3) Nuôi lợn ăn cơm nằm, nnôii ttằmùín cơtm dưng. 

(4) Tấc đất tấc vùng. 

Gợi ý: Các câu (2), (3) là những; c:âu ruít gọn. Thành phần bị lược lài thành 
phần chù ngữ. Hai câu này, một cđu néu nguyên tắc ứng xử, một câu nêiu kinh 
nghiệm sản xuất chung cho tất cả mọn ngưỜH nên có thể rút gọn chủ nỊgữ làm 
cho câu gọn hcm. 

2. Hãy tìm các câu rút gon trong những ví dụ dưới đây. Khôi phục: thành 
phần câu được rút gọn. Cho biết vì sao trong thơ ca, ca dao thường có nhiiều câu 
rút gọn như vậy? 

a) Bước tới Đè ử Ngang bâng xê tù, 

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 

Lom khom dưới núi, riêu vùi chú, 

Lức đác hên sông, ch ợ mấy nhà. 

Nhớ nước dan lòng, con quốc quốc, 

Thương nhủ mỏi miệng , cái gia gia. 

Diờig chân đứng lại, tròn, non, nước, 

Một mảnh tình riêng, ta với ta. 

(Bà Huyện Thanh QuanO 

b) Đốn rằng quan tướng có danh, 

Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai. 

Ban khen răng: "ấy mới tài", 

Ban cho cái áo với hai đổng tiền. 

Đánh giặc thì chạy trước tiên, 

Xông vào trận tiền cởi khô' giặc ra (!) 

Giặc sợ, giục chạy về nhà, 


Trở vê gọi mẹ mổ gà khao quân! 


(Ca dao) 


Gợi ý: - Các câu rút gọn và phương án khỏi phục thành phần câu. 
a) Rút gọn chù ngữ 
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" bước tới Đèo Ngang hóng xê tà, 

> TỎI (chúng tôi, ta, chúng ta) bước tới Đèo Ngang (thì) bóng xế tà. 

- Dừng chán dứng lại, trời, non, nước, 

> Tòi (ta) dừng chân đứng lại, trời, non, nước, 
b) Rút gọn chu ngữ 

Dỏn rủng quan tướng có danh, 

> Người ta (nhiều người,...) đồn rằng quan tướng có danh 

- Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai. 

> Quan (ỏng ta, hắn,...) cưỡi ngựa một mình chẳng phải luỵ ai. 

~ Ban khen rúng: "Ay mới tài", 

■> Quan trên (vua,...) ban khen rằng: “ấy mới tài”. 

- Ban cho cúi áo với hai đỏng tiên. 

-> Quan trên (vua,...) ban cho cái áo với hai đồng tiền. 

- Đánh giặc thì chạy trước tiên, 

■> Tên “danh tướng” đánh giặc thì (chính hắn) chạy trước tiên. 

T Xông vào trận tiền cởi khô giặc ra (!) 

-> Hắn (tên “danh tướng”) xông vào trận tiền cởi khô' giặc ra. 

+ Trở về gọi mẹ mổ gù khao quân! 

-> Hắn (tên “danh tướng”) trờ về gọi mẹ mổ gà khao quân. 

- Trong thơ ca, ca dao thường có nhiều câu rút gọn vì thơ ca, ca dao bộc lộ 
tình cảm, cảm xúc của một chủ thể trữ tình thống nhất một cách kín đáo -> lược 
thành phần câu nhưng người đọc vẫn hiểu, câu thơ thêm phần hàm súc. 

3. Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi: 

MẤT RỒI 

Một người có viộc đi xa, dặn con: 

- Ó nhà có ai hỏi thì bảo bô' cháu di vắng nhé! 

Sơ con mải chơi quên mất, ông ta viết mấy câu vào giấy, đưa cho con, bảo: 

- Có ai hỏi thì đưa cái giấy này. 

Đứa con cầm giấy bỏ vào túi áo. Cả ngày chẳng thấy ai hỏi. Tối đến, nó 
thắp dèn, lấy giấy ra xem, chẳng may để giấy cháy mất. 
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Hôm sau có người khách lại chơti, Inỏi: 

- Bô' cháu có nhà không? 

Thằng bé ngẩn ngơ hồi lâu, sưc nhớ ra„ sờ vào túi không thấy giấy, liền mó>i: 

- Mất rồi. 

Ông khách sửng sốt: 

- Mất bao giờ? 

- Thưa... tối hôm qua. 

- Sao mà mất nhanh thế? 

- Cháy ạ. 

(Truyện cười dân gian Việt Nam)) 

a) Vì sao cậu bé và người khách trơng câu chuyện trên hiểu lầm nhau ? 

Gợi ỷ: Cậu bé đã trả lời người khách như thê nào? Người khách đã hiểu lầm 
thế nào? 

- Cậu bé dùng những câu thiếu chủ ngữ để trả lời người khách: "Mấtt rồi.", 
"Thưa... tối hôm qua.", "Cháy ạ." 

- Từ chỗ hiểu nhầm chủ ngữ trong các câu nói của cậu bé là người bố của 
cậu, người khách cũng dùng những câu thiếu chủ ngữ để hỏi: "Mất bao giờ?", 
"Sao mà mất nhanh thế?", khiến sự hiểu lám cứ tiếp diễn. 

b) Qua câu chuyện này, em rút ra được bài học gì về cách nói năng? 

Gợi ỷ: Tránh dùng những câu rút gọn trong những trường hợp ý nghũa của 
ngữ cảnh không rõ ràng, gây hiểu lầm cho người nghe. 

4. Chi tiết nào có tác dụng gây cười và phê phán trong truyện sau: 

THAM ĂN 

Có anh chàng phàm ăn tục uống, hễ ngồi vào mâm là chỉ gắp lấy g;ắp để, 
chẳng ngẩng mặt nhìn ai, cũng chẳng muốn chuyện trò gì. Một lắn đi ăm cỗ ờ 
nhà nọ, có ông khách thấy ông ta ăn uống lỗ mãng quá, bèn lân la gợi chtuyện. 
Ông khách hỏi: 

- Chảng hay ông là người ờ đâu ta? 

Anh chàng đáp: 

- Đây. 

Rồi cắm cúi ăn. 
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- TTiốòng được mấy cô, mấy cậu rồi? 

- Mỗi. 

Nó xong, lại gắp lia gắp lịa. 

Onỉ khách hỏi tiếp: 

- Gc cụ thân sinh ông chắc còn cả chứ? 

Am chàng vẫn không ngẩng đầu lên, bảo: 

- Tệt! 

(Truyện cười dân gian Việt Nam) 

Gợi ý: Truyện này đã sử dụng những câu rút gọn như thế nào? Những câu 
rút gọn ấy có tác dụng gì trong việc khắc hoạ tính cách phàm ăn tục uống, ăn 
nói thô ỗ của nhân vật anh chàng tham ăn? 

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 

I. KlẾr* THỨC Cơ BẢN 

Mỗ bài văn nghị luận đều phải có luận điểm , luận cứ và lập luận. 

1. luân điểm là gì? 

a) "'rong bài văn Chống nạn thất học, Bác Hồ đã vạch rõ tình trạng dân trí 
chung (ủa xã hội ta từ đó đề cập đến việc cần thiết phải học tập, kêu gọi mọi 
người cmg học tập. Đây chính là luận điểm chính cùa bài văn, luận điểm này 

được thí hiên ra bằng những câu cụ thể: 

- "Hột trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng 
(ao dát trí" 

- "Hại người Việt Nam phái hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của 
mình, piài có kiến thức mới để tham gia vào công cuộc xây ditng nước nhà, và 
trước hít phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ." 

Đâ' chính là những câu mang luận điểm chính của bài văn. Đọc những câu 
này, ngíời đọc có thể hiểu được nội dung cơ bản của cả bài vãn, nắm được tư 
tường, <uan diểm của tác giả. Các nội dung khác của bài văn xoay quanh, tập 
trung thỉ hiện những luân điểm này. 

Nhí vậy, có thổ hiểu luận điểm là những ý chính của bài văn nghị luận. 

2. luận cứ 

- c bài vãn Chống nạn thất học, dể làm rõ các luận điểm, tác giả đã làm 
những p? 
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- Tác giả đã làm rõ luận điểm cùa bàú viê-t hẳmg những lí lẽ và dẫn chứng nào? 

Luận điểm chi có thể thuyết phục duực người đọc khi no có các lí lẽ sáng 
rõ, đúng đắn, dẫn chứng chân thực ìàm cơ sờ. Có thể thây diều nà y khi phân 
tích hệ thống các lí lẽ và dẫn chúng của; b.ài vãn Chông nạ/ì thất hoe. 

- Trưóc Cách mạng tháng Tám, diưói ách đô hộ của thực dân IPháp, nhân 
dân ta phải chịu cảnh thất học, mù chữ (dẫn chứng: thực dân PhÚỊp thi hành 
chính sách ngu dân, hạn chế/nở trường I/Ọí ; 95 phún trăm người dâm Việt Nan/ 
kliòng biết chữ); 

- Nay đã dành được độc lập; đê xây dựng đất nước thì không thể không 
học, mọi người phải biết đọc, biết viết; 

- Biến việc học thành việc làm rộng khắp, với các hình thức cụ thể có thể 
áp dụng mọi lúc, mọi nơi (dẫn chứng: Những người đũ biết chữhíđy dạy cho 
những người chưa biết chữ. Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh 
bảo, cha mẹ không biết thì con bảo, người ủn người làm không biết thì chủ 
nhà bảo, các người giàu cố thì mở lớp học ỏ tư gia dạy cho những người 
không biết chữ ỏ hàng xóm láng giềng, cức chủ ấp, chủ đồn điềm, chủ hầm 
mò, nhà máy thì mỏ lớp học cho những tá điền, những người làm Cìủa mình..., 
phụ nữ.... thanh niên...) 

3. Lập luận 

Các luận cứ (lí lẽ và dẫn chứng) trong bài Chống nạn thất hoe được trình 
bày như thế nào? Tác giả dã nêu, dẫn dắt từ luận cứ đến khảng địnhi luận diểm 
ra sao? 

Gọi ỷ: Chú ý trình tự trình bày các luận cứ: 

Dân ta 95 phần trăm mủ chữ muốn xây dung đất nước thì pltiải có kiến 
thức -> phải biết đọc, biết viết -> bằng mọi cách để học đoc, học viếtt -) phụ nữ 
càng phải học -> thanh niên phải tiên phong trong việc chống nạn thâít học 

Cách nêu luận cứ để dẫn dắt đến luân điểm được gọi là lập luận. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NĂNG 

Tóm tắt luận điểm chính, luận cứ, cách lập luận cùa văn bản (Cdn tạo ra 
thói quen tốt trong dời sông xã hội (Bài 18). 

Gợi ỷ: Xem lại Gợi ỷ bài tập 2, mục II, bài 18. 
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ĐỂ VĂN NGHỊ LUẬN 

VÀ VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

i. ÌIII hiếu đé vãn nghị luận 

a) Nội dung và tính chất của để văn nghị luận 

Dọ: các đề văn sau và trả lời câu hỏi: 

{ 1) Lối sống giản dị của Bác Hồ. 

(2) Tiếng Việt giàu đẹp. 

(3) Thuôc đắng giã tật. 

( 4) Thất bại là mẹ thành công. 

( 5) Không thể sông thiếu tình bạn. 

(6) Hãy biết quỷ thời giun. 

(7) Chớ nên tự phụ. 

(8) Không thầy dô mày làm nén và Học thầy không tày học bạn có mâu 
thuẫn với nhau không? 

(9 Gần mực thì đen, gun đèn thì rạng. 

(1() Ăn cỗ di trước, lội nước theo sau nên chăng? 

(1 ) Thật thà lù cha dại phải chăng? 

a) 2ảc đề văn nêu trên có thể xem là đề bài, đầu đề được không? Nếu dùng 
làm để bài cho bài vãn sắp viết có được không? 

Gợ ỷ: Giổng như đề bài cùa các loại văn khác, đề bài của một bài văn nghị 
luận cíng khái quát chủ để, nội dung chính của bài văn. Vì vậy, có thể dùng 
các đé tày làm dầu để cho bài văn với nôi dung tương ứng. 

b) Căn cứ vào đâu để có thể cho rằng các dể trên là đề văn nghị luận? 

Gọ ý: Đề bài của một bài văn nghị luận có vai trò nêu ra vấn đề để trao 
đổi, bài bạc. Khi trao đổi, bằn bạc về vấn để được nêu ra trong đề văn người 
làm vãi nghị luận phải thể hiện được quan điểm, ý kiến của riêng mình về vấn 
dề đó. Căn cứ vào đặc điểm này, có thể khẳng định các đề văn trên đều là đề 
văn ngụ luận. Chẳng hạn: 

+ ✓ấn đề của đề (1) là đức tính giản dị của Bác Hồ; người viết phải bàn 
luận V( đức giản dị và bày tỏ thái đô ngợi ca đức tính này ờ vị lãnh tụ vĩ đại. 
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+ Vấn dể của để (3) là có trải qua khó khăn, gian khổ thì mới đến dược 
vinh quang, sung sướng; người viết phải phân tích để thấy được ý nghĩa khuiyên 
nhủ đúng đắn của câu thành ngữ này. 

+ Vấn đề của để (10) là không nên sống ích kỉ, cơ hội; người viết iphải 
tranh luận để thể hiện dược thái độ phản bác, lật lại vấn đề mà câu thành ngữ 
Ăn cổ đi trước, lội nước theo sau nêu ra. 

c) Tính chất của đé văn có ý nghĩa gì đối với việc làm văn? 

Gợi ý: Cùng với định hướng vể nội dung (vấn đẻ nêu ra), dề văn nghị Huân 
còn có vai trò quan trọng trong việc định hướng thái độ của người viết khi nghị 
luận. Từ những định hướng này, người viết xác định được hướng triển khai bài 
văn, cách giải quyết vấn đề phù hợp. 

Dựa vào tính chất của dể văn có thể phân loại và xác định các thao tác nghị 
luận chính cần sử dụng để giải quyết vấn đề. Chẳng hạn, có thể xếp các dề trên 
theo những nhóm sau: 

+ Đề có tính chất giải thích, ngợi ca: (1), (2); 

+ Đề có tính chất phân tích, khuyên nhủ: (3), (4), (5), (6), (7); 

+ Đề có tính chất suy xét, bàn luận: (8), (9); 

+ Đề có tính chất tranh luận, bác bỏ: (10), (11). 

b) Tìm hiểu đề văn nghị luận 

Chọn một trong số các đề văn ờ trên và thực hiện các yêu cầu tìm hiểu sau: 

* 

- Vấn để nêu lên ở để là gì? 

- Đối tượng và phạm vi nghị luận ờ đây là gì? 

- Khuynh hướng tư tường của đề là khẳng định hay phủ định? 

- Đề này đòi hỏi người viết phải làm gì? 

Gợi ỷ: Tìm hiểu đề văn nghị luận, người viết phải xác định được vấn đề cần 
nghị luận; từ đó hình dung cụ thể vể đối tượng cần bàn bạc, đánh giá và biết 
được nên tập trung vào những gì để bài viết có trọng tâm (tức là phạm vi nghị 
luận); xác định được tính chất nghị luận (cần bộc lộ thái độ khẳng dịnh, ngợi ca 
hay phủ định, phê phán); và qua những điéu đã xác định được này mà có thể dự 
tính cách làm cụ thể cho bài văn (hướng triển khai). Chẳng hạn, với đề văn Chớ 

nén tự phụ, cẩn xác định: 

+ Vấn dể cần nghị luận: tự phụ là tiêu cực, không nên tự phụ; 

+ Đối tượng, phạm vi nghị luận: tính tự phụ của con người, tác hại của tính 
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tự phi trong cuộc sông; 

+ Tính chất nghị luận (khuynh hướng tư tường cần thể hiện): phủ định, phê 
phán lính tự phụ. 

+ Hướng triển khai (lập luận): làm rõ thế nào là tính tự phụ, những biểu 
hiên của nó trong cuôc sống -> phân tích tác hại của tính tự phụ -> nhắc nhở 
moi nsười chớ nên tự phụ. 

2 Lập ý cho bài văn nghị luận 

Cho đổ bài: Chớ nén tự phụ. 

Bước 1 : Xác lập luận điểm 

- Ý kiến của tác giả trước vấn đề được nêu ra ở để bài là gì? 

- Tác giả đã sẽ cụ thể hoá ý kiến của mình bằng những ý nhỏ nào? 

Bước 2 : Tìm luận cứ 

Để lập luận cho ý kiến của mình về vấn để được nêu lên ờ để bài, tác giả 
dùng những lí lẽ nào? Tương ứng với những lí lẽ ấy là nhũng dẫn chứng cụ thể 
nào dể thuyết phục mọi người? Có thể đặt nhũng câu hỏi là gì?, vì sao?, như 
thế nào? để xác định các lí lẽ. 

Với đề bài Chớ nên tự phụ, có thể đặt các câu hỏi: Tự phụ là gì? Vì sao 
không nên tự phụ? Tự phụ có hại như thê nào?... 

Lưu ý: Trong mỗi đề bài thường có những khái niệm, hoặc vấn đề cần phải 
cắt nghĩa thì mới có thể tiến hành bàn bạc, bày tỏ ý kiến của mình về nó được. 
Chẳng hạn, để nghị luận về vấn để Chớ nên tự phụ, nhất thiết phải cắt nghĩa 
được "tự phụ". Câu hỏi Tự phụ là gì? chính là nhằm giải quyết nhiêm vụ này; 
hoặc với để bài Lối sống giãn dị của Bác Hồ, cần phải cắt nghĩa "lối sống giàn 
dị", CÓ thể đặt câu hỏi: Lối sống giãn dị lả như thế nào? hay Sống như thế nào 
thì dược xem là giản dị?... 

Bưóc 3 : Xây dựng lập luận 

Xây dựng lập luận là bưóe dự tính, cân nhắc cách trình bày, dẫn dắt- để làm 
sao dạt hiệu quả thuyết phục cao nhất. Luân điểm dã có, luận cứ đã có, vấn để 
là trình bày các luận cứ ấy theo trình tự nào, dẫn dắt ra sao để mọi ngưòi đổng ý 
với luận điểm của mình. Với đề văn Chớ nên tự phụ, tác giả bắt dầu trình bày ý 

kiến của mình từ đâu, bằng luận cứ nào? Bắt đầu bằng việc cắt nghĩa tự phụ là 
gì, hay nói vẻ những biểu hiện của thói tự phụ trước? Nên nêu ra ý kiến phê 
phán thói tự phụ trước hay sau khi nói về tác hại của thói tự phụ?... 
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Tóm lại, lập ý cho bài vãn nghị luiận là tiến hành xác lập luận điểm, cụ thể 
hoá luận điểm bằng các luân điểm khác, tìm luận cứ và cách lập luân hợp lí, 
nhằm tạo ra sức thuyết phục cho bài viết. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Hãy tìm hiểu và lập dàn ý cho để bài: Sách lừ người hạn lớn của con người. 

Gợi ý: 

- Tim hiểu dể: 

+ Vấn đề: ý nghĩa to lớn cùa sách đôi với đời sông con người; 

+ Bàn luận vẻ: vai trò của sách đối với đời sống của con người; 

+ Thái độ: khẳng định ý nghĩa to lớn của sách đối với đời sống (COI người; 

+ Phải phân tích tác dụng của sách đôi với nhận thức cùa con mgrời về thê 
giới xung quanh, vể các lĩnh vực tri thức, về quá khứ - hiện tại - tưcmg lai, giúp 
cho ta chia sẻ với tình cảm của người khác, giúp ta có những phút giiy giải trí, 
thưởng thức nghệ thuật ngôn từ,...; tiến tới khẳng định sách là ngườữ bạn không 
thể thiếu trong đòi sống mỗi người. 

- Lập ý: Đọc văn bản trong SGK, tóm tắt các luận điểm, luận ccứ nhận xét 
về cách lập luận, dựa vào đó để lập dàn ý cho bài văn của mình. Gó hể nêu ra 
các câu hỏi: 

- Vì sao lại nói "Sách là người bạn lớn của con người"? vì sác.'h rất có ích 
đối với con người. 

. ích lợi của sách đối với đời sống con người thổ hiện cụ tihé ở những 
phương diên nào? 

- Trong thực tế, ích lợi của sách thể hiện ra sao? Những sự viêtc cụ thể nào 
cho thấy ích lợi của sách? 

- Nhận rõ ích lợi to lớn của sách như vậy, chúng ta sẽ làm gì? 

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA 

Hồ Chí ỈMnh 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bài văn này nghị luân vấn để tinh thần yêu nước của nhân din ta Câu 
văn thâu tóm nội dung nghị luân trong bài: " Dán ta có một lòng tìiỏìg nàn yêu 
nước. Đó là một truyền thống quỷ háu của ta". 
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2 . Fài vàn có bô' cục ba phần: 

- 1V.Ở bài (từ đầu đến "lũ bán nước và lũ cướp nước") nêu lên vấn đề nghị 
luận: Tiih thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dăn ta. 

-Tìuân bài (tiếp theo đến "lòng nồng nàn yêu nước"): Chứng minh tinh thần 
yêu nưéc trong lịch sử và trong cuộc kháng chiến hiện tại. 

- Kít bài (phần còn lại): Nhiệm vụ phát huy tinh thần yêu nước trong công 

cuộc khang chiến chống thực dàn Pháp. 

3. pè cnứng minh cho nhận định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. 
Đó là mọt truyền thống quý báu của ta", tác giả đã đưa ra các dẫn chứng: 

- Thh thần yêu nước trong lịch sử các thời dại. 

- Tnh thần yêu nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc 
kháng ciien chống Pháp, dẫn chứng lại chia ra các lứa tuổi; người trong vùng 
tạm bị chiếm và nước ngoài; miền ngược, miển xuôi; chiến sĩ ngoài mặt trận và 
còng đức ở hậu phương; phụ nữ và các bà mẹ chiến sĩ; công nhân, nông dân 
thi đua sản xuất đến điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ,... Các dẫn chứng 
tiêu biểt, toàn diện đã chứng minh dân ta có truyền thống nồng nàn yêu nước. 

4. Trong bài văn, tác giả đã sử dụng hình ảnh so sánh: tinh thần yêu nước 
kết thành (như) một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, vì thế nó lướt qua mọi 
sự nguy hiểm, khó khăn; nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. So 
sánh tim thiu yêu nước với làn sóng mạnh mẽ và to lớn là cách so sánh cụ thể, 
độc đáo Lối so sánh như vậy làm nổi bật sức mạnh cuồn cuộn, vô song của tinh 
thần yêi nưcc. 

Hìm ảnh so sánh khác là ví tinh thần yêu nước như các thứ của quý. Có khi 
được trung bày, có khi được cất giấu. Khi được trưng bày, ai cũng nhìn thấy. 
Khi đưọc cất giấu thì kín đáo. Như vậy tinh thần yêu nước khi tiềm tàng, khi lộ 
rỏ, nhưig lúc nào cũng có. Cách so sánh này làm cho người đọc hình dung 
dược gii trị của lòng yêu nước; mặt khác nêu trách nhiệm đưa tất cả của quý ấy 
ra trưng bày. nghĩa là khơi gợi, phát huy tất cả sức mạnh còn đang tiểm ẩn, 
đang đư/c cât giấu ấy để cho cuộc kháng chiến thắng lợi. 

5. a 1 Câu mở đoạn của đoạn văn này là: 

"Đơìg bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước". 

Câu kết đoạn cùa đoạn văn là: 

"Nlững cử chỉ cao quỷ đó, tuy khác nhau noi việc làm, nhưng đều giống 
nhau no lòn ỉ nồng nàn yêu nước". 

b) Các din chứng trong đoạn này được dưa ra theo mô hình "từ ... đến ..." 
và dược sắp xếp theo các trình tự: tuổi tác, khu vực cư trú; tiền tuyến, hậu 
phương; tầng lớp, giai cấp. 
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c) Những sự việc và con người này có mối quan hộ theo các bình diện lkhác 
nhau, nhưng bao quát toàn bộ già trẻ, gái trai, miền xuôi, miền ngược, tiên 
tuyến, hậu phương, nông dân, công nhân, điền chù,...; nghĩa Iầ toàn thổ mhân 
dân Việt Nam. 

6. Nghệ thuật bài vãn có những điểm nổi bật: 

- Bô' cục chật chẽ. 

- Dẫn chứng chọn lọc và trình bày theo trật tự thời gian (từ xưa đến nay). 
Nhấn mạnh các dãn chứng thời nay, đưa các dẫn chứng này theo các bình diện 
để làm nổi bật tính chất toan dân. 

- Hình ảnh so sánh độc đáo, gợi cho người dọc thấy rõ sức mạnh to lớn và 
giá trị quý báu của tinh thẩn yêu nước v ốn là một khái niệm trừu tượng. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Tóm tắt 

Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, bài văn làm sáng tò chân lí: Dán ta 
có một lòng nồng nản yêu nước. Đó là một truyền thống quỷ háu cùa ta. 

2. Cách đọc 

Để đọc tốt văn bản này, cần chú ý: 

- Đối với một văn bản nghị luận, điều trước hết là phải đọc rành mạch, rõ 
ràng để làm nổi bật những luận điểm, thái độ, cách đánh giá,... của tác giả về 
vấn đề được nêu ra. 

- Ngoài hệ thống luận điểm, luận cứ, 1/ lẽ,... để tạo nên mộ>t giọng điệu lôi 
cuốn, hấp dẫn, tác giả đã sử dụng thù pháp trùng điệp với các câu, các thành 
phân câu được lặp di lặp lại theo một nhịp đô tăng tiến. Biện pháp nghệ thuật 
này giúp cho tác giả đi dến những kết luận cần thiết một cách nihẹ nhàng, thoải 
mái và rất tự nhiên. Khi sử dụng biên pháp này, các câu văn được kéo dài ra 
hơn bình thường, do dó gây ít nhỉểu khổ khăn cho việc dọc. Trước khi đọc 
thành tiếng, cần đọc thầm nhiều lần, ghi nhớ những câu dài để giữ hơi, giữ 
giọng cho phù hợp. 

3. Tim hiểu về cách liệt kê, đồng thời học cách lạp luận trong bài để xây 
dựng đoạn văn. 

Tham khảo đoạn vân sau: 

Phòng của bé Nam (em trai tôi) lộn xộn thật. Từ giường tủ đến quản áo. Từ 
giấy vở, bút sách đến đồ chơi. Lúc nào cu cậu cũng hầy hiện lộn tu ng hết cà. 
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CÂU ĐẶC BIỆT 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thế nào là câu đặc biệt? 

Phin tích thành phần cấu tạo của câu in đậm dưới đây? 

Oi, em Thuỷ! Tiếng kêu sửng sốt của cô giáo lùm tôi giật mình. Em tôi 
bước vù) IỚỊ). 

(Khánh Hoài) 

Lựí chọn câu có trả lời đúng: 

A - Đó là một câu bình thường, có đủ chủ ngữ và vị ngữ. 

B - Đó là một câu rút gọn, lược bỏ cả chù ngữ và vị ngữ. 

c - Đó là một câu không thể có chủ ngữ và vị ngữ. 

Gợi ý: 

- Liu ý câu: Ôi, em Thuỷ! 

Đâ} là câu chỉ gồm một từ cảm thán (Ôi) và một cụm danh từ (em Thuỷ). 
Khỏng nổ xem đây là câu rút gọn, bời vì nó không thể có chủ ngữ hay vị ngữ. 
Nếu với câu rút gọn, để hiểu được nó người ta phải đặt vào trong ngữ cảnh, tức 
là dựa vào ý nghĩa của các câu khác thì với câu đặc biệt, người ta có thể hiểu 
được ý Ighĩa của nó cả khi tách nó ra khỏi ngữ cảnh. Nói là câu đặc biệt là vì 
nó khôrg được cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ như câu thông thường, 
cũng khing phải được lược bớt thành phần nào đó để có thể khôi phục như câu 
rút gọn. Như vậy đáp án cần chọn là c. 


2. Câu đặc biệt có tác dụng gì? 

Xen báng sau dây, dánh dấu X vào ỏ thích hợp. 


V- 

Tác dụng 

Câu đặcbiột^^^^^x^ 

Bộc lộ 
cảm xúc 

Liệt kê, 
thông báo 
về sự tồn tại 
của sự vật, 
hiện tượng 

Xác định 
thời gian, 
nơi chốn 

Gọi đáp 

Một đêu mùa xuân. 

Trên đòig sông êm ả, 
cái đò (ũ cùa bác tài 
Phán từ ừ trôi. 



X 


(NgiyênHổng) 
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Đoàn người nhốn nháo 
lên. Tiếng reo. Tiếng 
vỏ tay. 

(Nam Cao) 


ỉ 

X 



"Trời ơi!", cô giáo tái 
mặt và nước mắt giàn 
giụa. Lũ nhỏ cũng khóc 
mỗi lúc một to hơn. 

(Khánh Hoài) 

X 




An gào lên: 

- Sơn! Em Sơn! Sơn ơi! 

- Chị An ơi! 

Sơn đã nhìn thấy chị. 

(Nguyễn Đình Thi) 

X 



X 


II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 


1. Tim trong các đoạn văn sau những câu đặc biệt và câu rú! gọni: 

a) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi dược viứig bày 
trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dể thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu 
kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận cùa chúng ta là làm cho 1 những của 
quý kín đáo ấy đểu được đưa ra trưng bảy. Nghĩa là phải ra sức gài thích, 
tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước cùa tct cà mọi 
người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chén. 

(Hổ Chí Mnh) 

b) Đíờig trước tổ dể, ong xanh khẽ vô cánh, uốn mình, gi ươm g cặp lãng 
rộng vù nhọn như dôi gọng kìm, rồi thoắt vái lao nhanh xuống hưlllị sâu. Ba 
giây... Bôh giây... Năm giây... Lâu quá? 

(Vũ Tú ỈNim) 

c) Sóng ầm ầm đập vào những tảng đá lớn ven bờ. Gió biển thổn lồng lộng. 
Ngoài kia là ánh đèn sáng rọi cùa một con tàu. Một hồi còi. 

(Nguyễn Trí Hiân) 

d) Chim sâu hỏi chiếc lá: 

- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi! 

- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu. 

(Trần Hoài Diưong) 
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Cơi ỷ: 

a) - Không có câu đặc biêt. 

- Ou rút gọn: 

Có khi dược tnùìg bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rỗ ràng (lể thây. 
NhiOìg iilng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. 

Ngría là phải rư sức giai thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh dạo, lủm cho 
tinh thủi yêu nước của tất cả mọi người đều dược thực hành vào công việc yêu 
nước, c;ng việc khảng chiến. 

b) - Câu đạc biệt: 

Ba ịiửy... Bôn giây... Năm giây . ỈMU quá! 

- Kiông có câu rút gọn. 

c) - Câu đạc biệt: 

Mộ hổi còi. 

- Kiông có câu rút gọn. 

d) - Câu đặc biệt: Lá ơi! 

- Câu rút gọn: 

HcV kể chuyện cuộc dời bạn cho tôi nghe di! 

Bìtiì thường lắm, chẳng có gì đủng kể đâu. 

2. Nhận xét tác dụng của từng câu đạc biệt và câu rút gọn vừa tìm được. 

Gá ỷ: 


Loại cảu 

Tác dụng 

Cỉu đặc biệt 

Câu rút gọn 


"Có khi được trưng bày 
trong tủ kính,... dễ thấy. 
Nhưng cũng có khi... trong 
hòm." 

"Nghĩa là... công viêc kháng 
chiến." 

Làm cho lời văn 
ngắn gọn, tránh lặp 
thừa. 

Ba giiy... Bốn giây... 
Nàm pây... 


Xác định, gợi tả thời 
gian. 

Lâu qiá! 


Bộc lộ trạng thái cảm 
xúc 

Môt h»i còi 

• 


Thông báo về sự có 
mặt cùa sự vật, hiện 
tượng 
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Lá ơi! 


Gọi đáp 


"Hây kể chì uyên cuộc dời 
han cho tôn mgìhe dì!"; 'Bình 
thường lấm „ chẳng có gì 
đáng kể đâu ." 

Làm cho lời văn 
ngắn gọn, tránh lặp 

thừa. 


3. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu) tẵ cảnh quê hương, trong đló có 
một vài câu đặc biệt. 


Gợi ý: Xem lại các dạng câu đặc biẻt đã học, kết hợp xem lại phần iphân 
biệt câu đặc biệt với cầu rút gọn. Hãy học cách sử dụng chính các dang câui đặc 
biệt trong bài để tạo lập đoạn văn. 

BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN 
TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bố cục trong bài văn nghị luận 

Đọc lại bài Tinh thần yêu nước và cho biết: 

- Có thể chia văn bản này thành mấy phần? 

- Nội dung của từng phần là gì? 

Gợi ý: 

Văn bản có bố cục ba phần: 

- Phần Mỏ hài nêu lên vấn để sẽ bàn luân: tính thần yêu nước của nhân dân 
la - luận điểm lớn; 

- Phần Thân hài cụ thổ hoá luân điểm lớn bằng các luâru điểm nhỏ: 

+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ; 

+ Tinh thần yêu nước cùa nhân dân ta trong hiên tại; 

- Phần Kết bài khẳng định những luận điểm đã trình bày: Bổn phận chúng 
ta ngày nay trong việc phát huy tinh thần yêu nước. 

2. Lập luận trong bài văn nghị luận 

- Lập luận là cách đưa ra những luận cứ (lí lẽ và dẫn chứng) để thuyêt phục 
người đọc (nghe) vể tư tường, quan điểm của người viết (nói) (thể hiện ở luận 
điểm chính). Từ luận điểm, người ta tiến hành xác định lí lẽ cho phù hợp. Sau 
đó, từ lí lẽ, người ta tiến hành lựa chọn dẫn chứng cho phù hợp. Như vậy, lí lẽ 
và dẫn chứng phải phù hợp với nhau và phù hợp với luận điểm. 
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- Co lập luận tổng thể của cả bài - lập luận theo chiều dọc và có lập luân bộ 
phận củi từng đoạn - lập luận theo chiều ngang. 

+ Lập luận tổng thể, theo chiểu dọc, thê hiên ra ờ mối quan hê giữa các 
phần Ircng bô' cục (Mở bài - Thân bài - Kết bài) của bài viết hoặc giữa các đoạn 
trong phin Thân bài. Ví dụ, lập luận theo chiều dọc của bài Tinh thần yêu nước 
là lạp luìn theo mối quan hệ thời gian, có thế được sơ đồ hoá như sau: 



+ Lip luận của bài văn nghị luận còn thể hiện ờ lập luận theo chiều ngang. 
Tức là lậr> luận trong từng phần, đoạn. Ví dụ, trong bài Tinh thần yêu nước , các 

phần v à các đoạn có lập luận như sau: 


Mở tài: Lập luận theo quan hệ nguyên nhân - kết quả 
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Thân hài: Lập luân theo quan hệ tổng phân horp 



Kết bài: Lập luận theo quan hệ suy luận tưorng đổng 



II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 


Đọc bài văn sau đây và trả lời câu hỏi. 

HỌC Cơ BẢN MÓI CÓ THỂ TRỞ THÀNH TÀI LỚN 

Ở đời có nhiểu người đi học, nhưng ít ai biết học cho tíhành tài. 

Danh hoạ I-ta-li-â Lẻ-ô-iiã dơ Vânh-xí (1452 - 1519) Ihời còn bé, cha thấy 

có năng khiếu hội hoạ, mới cho theo học danh hoạ Vê-rô-ki-ô. Đơ Vanh-xi thì 
muốn học cho nhanh, nhưng cách dạy của Vê-rô-ki-ô rất đặc biệt. Ông bắt cậu 
bé học vẽ trứng gà mấy chục ngày liền, làm cậu ta phát chán. Lúc bay giờ cậu 
thầy mới nói;"Em nên biết rằng trong một nghìn cái trứng, không bao giờ có 
hai cái hình dáng hoàn toàn giông nhau! Cho dù là một cái trứng, chỉ cần ta 
thay đổi góc nhìn nó lại hiên ra một hình dáng khác. Do vầy nếu không cô'công 
luyện tập thì không vẽ đúng được đâu.!". Thẩy vẻ-rô-ki-ô> còn nói, vè di vẽ lại 
cái trứng còn là cách luyện mắt cho tình, luyện tay cho diẻo. Khi nào mắt tinh 
tay dẻo thì mới vẽ được moi thứ. Học theo cách của thầy quả nhiên vé sau Dơ 
Vanh-xi trờ thành hoạ sĩ lớn của thời Phục hưng. 

Chuyện vẽ trứng cùa Dơ Vanh-xi cho người ta thấy chỉ ai chịu khó .uyện 
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tập dtng tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ. Và cũng chỉ có những 
ông thầy lớn mới biết dạy cho học trò những diều cơ bản nhất. Người xưa nói, 
chi ct thầy giỏi mới đào tạo được trò giỏi, quả không sai. 

(Theo Xuân Yên) 

a Bài vãn nêu tư tưởng gì? Tư tưởng ấy thể hiện ờ những luận điểm nào? 
Tim những câu mang luận điểm. 

Gợi ý: Bài văn nêu tư tường: vai trò của học cơ bản đối với một nhân tài. 
Luận điổm chính của bài văn thể hiện rõ từ nhan đề của bài văn: học cơ bản 
mới cá thê trở thành tài lớn; nói cách khác: để trở thành tài phải học từ cơ bản. 

Đê thế hiện được luận điểm, người viết đã thiết lập lí lẽ và dẫn chứng: 

- ở dời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài. 

- Tác giá nêu chuyện Lê-ô-na dơ Vanh-xi học vẽ trứng (người viết đã mượn 
cấu cliuyện về hoạ sĩ thiên tài làm thành luận cứ thuyết phục cho tư tưởng học 
cơ hỏn mới có thể trở thành tài lớn.) 

- Chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ. 

b) Bài văn trên được bố cục ra sao? Hãy cho biết cách lập luậnđược sử 
dụng trong bài? 

Gợi ý: Quan sát các mô hình sau: 

- Lập luận của toàn bài, lập luận chiều dọc: Quan hộ tổng phân hợp. 
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- Mờ bài: Lập luận theo quan hệ tưcơng phản. 



- Kết bài: Lập luận theo quan hệ nguyên nhản - kết quả. 



LUYỆN TẬP VỂ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN 
TRONG VÃN NGHỊ LUẬN 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Lập luận trong đời sống 

a) - Đọc các ví đụ sau và cho biết bô phận nào là luận cứ, bò phận nào là 
kết luận. 

(1) Hôm nay trời mưa, chúng ta khổng di clìơi công viên nữa. 

(2) Em rất thích dọc sách, vì qua sách em học được nhiên điêu. 

(3) Trời nóng quá, di ăn kem đi. 

Gợi ý: Lập luận là cách đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng ( luân cứ) để dẫn 
dắt thuyết phục người nghe (đọc) chấp nhân một quan điổm, ttư tưởng nào đó 
của người nói (viết). Quan điểm, tư tưởng cẩn được chầp nhặni ấy là kêt luận. 
Quan sát bảng sau: 

- Nhận xét vể vị trí, mối quan hệ giữa kết luận và luận c ứ 'rong các câu 


liên. Có thổ hoán dổi vị trí giữa luẠn cứ với kê) luận được không ? 
Gợi ý: Quan sát bảng sau: 


Luận cứ 

Kết luận 

Hôm nay trời mưa 

chúng ta khôtìg di chơi còng viên nữa. 

VÌ qua sách em học dược nhiều điểu. 

Em rất thích dọc sách 

Trời nóng quá 

di ủn kem đi. 
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Nguyên nhân 


Kết quá 


Có hê hoán dổi vị trí giữa luận cứ và kết luận, ví dụ: 

Clưng ta không di chơi công viên nữa, (vì) hỏm nay trời mưa. 

b) Pưới đây là các kết luận, hãy lựa chọn những luận cứ thích hựp để xây 
dựng thinh một lập luận hoàn chinh (điền vào vị trí dấu ba chấm). 

(1) Em nít yêu trường em ... 

(2) Nó/ dối rất có hại... 

(3) .. nghỉ mộ: lát dể nghe nhạc thôi. 

(4) .. chúng ta cần biết nghe lời cha mẹ. 

(5) .. em rất thích di tham quan. 


Gợi ý: 

- ...vì ... 


...vì... 


- Mệt quá, ... 

- "Cá không ăn muối cá ươn; Con không nghe lời cha mẹ, trăm dường con 
hư.", ... 

- D. tham quan sẽ được biết thêm nhiều điều mới lạ nên ... 
c) Pirới đày là các luận cứ, hãy viết tiếp phần kết luận. 

(1) Ngồi mãi ở nhà chán lắm ... 

(2) Ngày mai đã thi rồi mà bài vờ còn nhiều quá ... 

(3) Nhiều bạn nói năng thật khó nghe ... 

(4) Các bạn đã lớn rồi, làm anh làm chị chúng nó ... 

(5) Cậu này ham bóng đá thật... 


Gợi ỷ: Chú ý lựa chọn kết luận phù hợp với luận cứ cho trước và đúng với 


thực tế. 


-d 

.... phải... 

-<2 

.... phải... 

-(3 

... khiến cho ... 

-(4 

... cho nên phải ... 

-(5 

... chẳng chịu ... 


2. LỊp luận trong vãn nghị luận 

a) Cưới đây là các luận điểm thường gặp trong văn nghị luận. Hãy đọc và 
nhận xét vể đặc điểm chung của chúng. 
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(1) Chống nạ n thất hạc. 

(2) Dân tu có một lồng nồng nàn yéu nước. 

(3) Cần tạo ru thói quen tốt trong dời sổng xã hội 

(4) Sách lù người bạn lớn I ủa L om mgười. 

(5) Học cơ bàn mới co thể trỏ thành tài lớtì. 

Gợi ỷ: Hãy so sánh với các kết 1 uậtn trong mục 1. b trên để thấy dược đặc 
điểm của luận điểm trong vãn nghị luận. 

Luận điểm trong văn nghị luận là những kết luận có tính khái quát, Icó ý 
nghĩa phổ biến đối với .xã hội, khác với những kết luận cùa lập luận trong đời 
sống là những luận điểm gắn với những tình huống giao tiếp nhất định. 

b) Tuỳ chọn một đề bài nghị luận dã được giới thiệu trong các bài học 
trước, hãy hình thành lập luận bằng cách đặt ra những câu hỏi sau: 

- Vì sao phải nêu ra luận điểm đó? 

- Luận điểm đó có nội dung gì? 

- Luận điểm đó có cơ sở nào trong thực tế? 

- Luận điểm đó có tác dụng gì? 

Gợi ỷ: Trả lời các câu hỏi trên, thực chất là tiến hành xác định các Huân 
điểm nhỏ, các luận cứ thích hợp và sắp xếp chúnig cho hợp lí, nhằm dẫn dắt đến 
kết luận, làm cho người đọc, người nghe đồng ý với luận điểm của mình. Chẳng 
hạn, với để bài "Sách là người bạn lóm của con người", có thể đật ra những câu 

hỏi như sau: 

- Vì sao lại nói "Sách là người bạn lớn của con người"? Vì sách rất cổ ích 
đối với con người. 

- ích lợi của sách đối với đời sống con người thể hiện cụ thể ở những 
phương diện nào? 

- Trong thực tế, ích lợi của sách thể hiện ra sao? Những sự viêc cụ thể nào 
cho thấy ích lợi cùa sách? 

- Nhận rõ ích lợi to lớn của sách như vậy, chúng ta sẽ làm gì? 

Đọc lại bài ích lợi cùa việc đọc sách (bài 19) để kiểm tra lại các phương án 
trả lời. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Đọc lại hai truyẻn Thây bói xem voi và Êch ngồi đúy giếng, với mỗi 
truyện, hãy rút ra một kết luận dưới dạng một luận điểm để có thể dùng làm đề 
bài cho bài văn nghi luận. 
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Gợi ý: 

- 'náy bói xem voi: Phải có cái nhìn toàn diện trước sự vật, hiện tượng. 

- Êih ngồi đáy giếng: Không được chủ quan, kiêu ngạo. 

2. Iập luận cho hai luận điểm vừa xác định được. 

Gợi ý: 

- Xây dung lập luân chính: 

+ ĩ hầy bói xem voi: Muốn hiểu biết được sự vật, hiện tượng nào đó cần 
phải có cái nhìn toàn diện, (quan hệ diều kiện - kết quả) 

+ É lì ngồi đáy giếng: Không được chủ quan, kiêu ngạo mà phải cố gắng 
mờ rộnị: tầm hiểu biết của mình. ( quan hộ suy luận bác bỏ - khẳng định) 

- Tir những lập luận chính đã xác định được, hãy đặt các câu hỏi dể xây 
dựng luin điểm phụ và các luận cứ tương ứng; sắp xếp các luận điểm, luận cứ 
theo hô'cục 3 phần. Chú ý thiết lập mối quan hệ lập luận giữa ba phần, chẳng 
hạn, với dổ Không được chủ quan, kiêu ngạo, có thể lập luận theo quan hệ tổng 
phân hợj như sau: 
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sụ GIÀU ĐỤP CỦA TIẾNG VIỆ1 

Đặng Thai Mai 

I. KIẾN THỨC CO BẢN 

1. Đây chỉ là một đoạn trích nên bỏ' cục không hoàn chỉnh. Có thể chia 
thành các phẩn như sau: 

- Phần mở đầu (đoạn 1, 2); Nêu luân điểm khái quát. 

- Phần khai triển (còn lại): vẻ đẹp và sức sổng của tiếng Việt. Phần này 
gồm hai ý: 

+ Từ "Tiếng Việt, trong cấu tạo của nó" đến "rất ngon lành trong những 
câu tục ngữ": Tiếng Việt trong con mắt người nước ngoài; 

+ Từ "Tiếng Việt chúng ta gồm có" đến hết: Những yếu tố tạo nên vẻ đẹp 
và sức sống của tiếng Viột. 

2. Nhận định "Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ 
tiếng hay" được giải thích khá rõ ràng qua một cấu trúc lặp có nhịp điệu: "nói 

thế có nghĩa là nói rằng..." gồm hai vế. ơ vế thứ nhất, tác giả nêu những đặc 
trưng cơ bản cùa tiếng Việt ("hài hoà về mật âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất 
tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu"), vế thứ hai tiếp nôi vế trước, nôu khả 
năng của tiếng Việt trong việc "diễn tả tình cảm, tư tưởng và thơả mãn cho yêu 
cầu của đời sống văn hoá nước nhà qua các thời kì lịch sử". 

3. Để chứng minh cho vẻ đẹp của tiếng Việt, tác giả đã trìrtih bày những ý 
kiến theo hai phương thức gián tiếp và trực tiếp. Với mỗi phương thức, tác giả 
lại đưa ra nhũng chứng cứ cụ thể, giàu Siức thuyết phục. 

Phương thức gián tiếp là trình bày các ý kiến về tiếng Việt của người nước 
ngoài. Tác giả đã đưa ra những chứng cứ rất toàn diện, từ người không biết 
tiếng Việt cho đến ngưởi biết tiếng Việt. Người không biết tiếng Việt thì chỉ 
cần căn cứ vào âm thanh cũng nhận ra rằng, "tiếng Việt là môt thứ tiếng giàu 
chất nhạc". Người biết tiếng Việt có thế đưa ra những nhận dịnh cụ thể. Phương 
thức này tuy không thể cung cấp những nhân định khái quát và đầy đủ nhưng 
có ưu điểm là rất khách quan. 

Để hổ sung cho phương thức trên, tác gid trực tiếp phân tích, miêu tà các 
yếu tô' ngôn ngữ cùa tiếng Việt trẽn các phương diện cơ hàn, tử ngữ âm, ngữ 
pháp đến từ vựng, về ngữ âm: tiếng Việt có hệ thống nguyên âm, phụ ám phong 
phú và rất giàu thanh điệu (sáu thanh), vể ngữ pháp: tiếng Việt rất uyển 
chuyển, nhịp nhàng, về từ vi/ng: tiếng Việt gợi hình, giàu nhạc điệu. Tiếng Việt 
có khả năng dồi dáo trong việc câu tạo từ ngữ và hình thức diễn đạt. Tiếng Việt 
có sự phát triển qua các thời kì lịch s ử về cà hai mặt từ vựng và ngữ pháp. Cấu 
tạo và khd năng thích íữìg với sự phứt triển là một biểu hiện vé sức sống mạnh 
mẽ của tiếng Việt. 
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Qu; hệ thông luận cứ và những dÃn chứng toàn diện về mọi mặt như vậy, 
túc giá Jã làm nổi bật cái dẹp và cái hay của tiếng Việt. Cái dẹp của tiếng 
Việt thô hiện ở sự hài hoà về âm hưởng, thanh diệu, còn cái hay lại thổ hiện 
trong sụ tê nhị, uyển chuyển trong cách đật câu, có đáy dủ khả năng diễn dạt 
những ti' tường, tình cảm của con người và thoả mãn các yêu cầu phát triển 
của đoi sống văn hoá ngày một phức tạp vé mọi mặt kinh tế, chính trị, khoa 
học. kĩ tncật, văn nghệ,... 

Vi < 7 Sự kết ỈĨỢỊÌ giữa âm thanh, nhịp diện và ý nghĩa dã tạo cho các cân 
thơ Việt uột khả năng hiển đạt vô củng phong phú và sân sắc: 

Con lại vê qué mẹ nuôi xưa 
Một buổi trưa nắng dài hãi cát 
Gió lộng xôn xao, sóng hiển du đưa 
Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát. 

(Tố Hữu, Mẹ Tơm) 

Đoại thơ trên rất giàu hình ảnh và nhạc điệu. Buổi trưa nắng dài bãi cát, có 
gió lộng xôn xao, có sóng biển đu dưa, và lòng người cũng xôn xao, đu dưa 
cùng với sóng, với gió. Bởi thế nên sự chuyển đổi nghĩa trong câu thơ cuối 
(lòng ta nát rượi, ngân nga tiếng hát) trở nên hết sức tự nhiên, khiến cho bạn 
đọc cũnị cảm thấy rạo rực, bâng khuâng, dễ dàng đổng cảm, sẻ chia nỗi niềm 
tâm trạng với tác giả. 

4. Si giàu có và khả năng phong phú của tiếng Việt được thể hiện ở những 
phương ciện: 

- Tiéng Việt có hệ thống nguyên âm phụ âm phong phú, giàu thanh điệu 
(6 thanh. 

- Uyỉn chuyển, cân đối, nhịp nhàng về mặt cú pháp. 

- Từvựng dồi dào giá trị thơ, nhạc, hoạ. 

' Có khả năng dồi dào về cấu tạo từ ngữ và hình thức diễn đạt. 

- Có sự phát triển qua các thời kì lịch sử về cả hai mặt từ vựng và ngữ pháp. 
Có khả ning thích ứng với sự phát triển liên tục của thời đại và cuộc sống. 

5. * Về nghê thuật nghị luận, bài viết này có nhiều ưu điểm nổi bạt: Tác giả 
đã kết hcp hài hoà giữa giải thích, chứng minh với bình luận. Tác giả đã sử 
dụng mô hệ thống lập luận chặt chẽ: nêu nhận định khái quát, giải thích bằng 
nhiều phrơng thức linh hoạt, tiếp đó dùng các dẫn chứng để chứng minh. Các 
dẫn chứnị được dẫn ra khá bao quát, toàn diện. 

Để CIO bài viết thêm ngắn gọn, súc tích, tác giả đã nhiều lần sử dụng biện 
pháp mờrộng thành phần câu. Ví dụ: "Họ không hiểu tiếng ta, và đó là một ấn 
tượng, cú tượng của người "nghe" và chỉ nghe thôi". Hoặc: "Một giáo sĩ nước 
ngoài ( chíng ta biết rằng nhiều nhà truyền đạo Thiên Chúa nước ngoài cũng là 


41 



những người rất thạo tiếng Việt ì, đã c<ó thể nói... . Cách mờ rộng c âu như vậj 
giúp tác giả không phải viết nhiêu câu, dồng thời lại làm cho các ý gắn kẽ't với 
nhau chặt chẽ và mạch lạc hơn. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NĂNG 

1. Tóm tắt 

Bài văn chứng minh sự giàu có và đẹp đẽ cùa tiêng Việt trên nhiiều phương 
diện: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, biểu hiện hùng hồn của sứrc sống dcân tộc. 

2. Cách đọc 

Cũng giông như vãn bản Tinh thán yêu nước của nhân dân ta„ đoạn trích 
này được tổ chức rất chặt chẽ, lô gích với hê thống luận điểm, luiận cứ, luận 
chứng vừa sinh động vừa khoa học. Ngoài các yêu cầu chung khi đtọc kiểu bài 
nghị luận (đã trình bày ờ bài trước), cần chú ý đến tổ chức ngôn ngữ riêng, 
giọng điệu và cách hành văn riêng của từng tác giả, tác phẩan. Cụ thể, trong văn 
bản Sự giàu đẹp của Tiếng Việt, hệ thống lập luận được trình bày theo hướng tù 
khái quát đến cụ thể, từ thực tiễn đến lí luận, trong đó có cả lí luận vé tiếng, vể 
vần, về thanh, từ từ vựng đến ngữ pháp, ngữ âm,... 

Nếu như trong văn bàn Tinh thán yêu nước của nhân (lùn ta, cấiu trúc trùng 
điệp của văn bản có gây ít nhiều khó khăn cho việc đọc nhưng lại có thể giúp 
bạn đọc nắm bắt được nhịp điệu một cách nhanh chóng thì trong vỉăn bản này, 
đặc điểm đó lại không dược thể hiên một cách rõ ràng (dẫiu tác giả có sử dụng 
biện pháp lặp cấu trúc). Yêu cầu chung với các vản bản nghiị luận vẫm là tập đọc 
trưóc nhiều lần để nắm bắt được tư tường, nhất là mạch vãn của táiC giả, từ dó 
có sự điều chỉnh giọng đọc cho phù hợp. 

3. Đọc bài Tiếng Việt giàu và đẹp (trích trong cuốn Giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt của Phạm Văn Đổng) và ghi lại những ý kiến nói về íSự giàu đẹp, 
phong phú của tiếng Việt và nhiệm vụ phải giữ gìn sự trong sáng cùa ttiếng Việt. 

4. Có thể lấy các ví dụ kiểu như: 

Đường vô xíf Huế quanh quanh, 

Non xanh nước biếc như tranh lioạ đồ... 

('Ca (lao) 


... r hân em như chẽn lúa dòng đòng, 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. 

((Ca dao) 

- ... Tuổi thơ tỏi đã hằn sâu trong kí ức những ngọn n úi trong xa lấp lánh 
như kim cương, lúc xanh mờ, khi xanh thầm, lúc tím lơ, khi rực rô mhư núi ngọc 
màu xanh. 


(Mai Vãn Tạ>) 
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- .. Thường thường, vảo khoảng dó trời đa hết nồm , mưa xuân hắt dầu thay 
thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời dùng đục như màu pha lê mờ. 
Sang lụy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, 
mình ảm thúy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa thiên lí, vài con 
ong Si^tìg nang dã bay di kiêm nhi hoa. Chỉ dộ tám chín giờ, trên nền trời trong 
trong ó những làn súng hồng hồng rung dộng như cảnh con ve mới lột. 

(Vũ Bằng) 


THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 
1 Đặc điểm cùa trạng ngữ 

a) Xác định trạng ngữ trong các câu dưới đây 

Dưới hóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam diùìg nhà, dựng 
cửa. vỡ ruộng, khai hoang. Tre Ún ở với người, dời dời, kiếp kiếp. [...] 

Tre với người như thể đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ "ván minh", "khai 
hoú" của thực dân củng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất vả 
mãi với người, cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc. 

(Thép Mới) 

Gợi ý: Phân tích thành phần cấu tạo của từng câu để nhận diện trạng ngữ. 

b) Nhận xét vể ý nghĩa của các trạng ngữ vừa tìm được trong các câu trên. 

Gợi ý: Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, có tác dụng mở rộng ý nghĩa 
cho câu. 


Các trạng ngữ 

Ý nghĩa 

Dưới hóng tre xanh 

làm rõ, xác định vể mặt không gian (nơi 
chốn) cho điểu được nói đến trong câu. 

đa từ láu dời 

bổ sung thêm thành phần ý nghĩa xác định 
vể mặt thời gian cho câu 

đời đời, kiếp kiếp 

từ nghìn đời nay 


c) Các trạng ngữ trên nằm ở vị trí nào trong câu? 

Gợi ỷ: 

- Trạng ngữ có thể nằm ở đầu câu: Dưới hóng tre xanh, đã từ lâu đời , người 


dàn cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. 

- Trạng ngữ nằm ở cuối câu: Tre ăn ở với người, dời dời, kiếp kiếp . 
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- Trạng ngữ có thể nằm ờ giữa câu: Coi .xay tre núng nề quay, từ ììiỉíhìn dời 
nay , xay nắm thóc. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Trong sô' các câu sau đây, ờ câui nào cụm từ mùa xuân làm trạng ngữ? Ở 
những câu còn lại, cụm từ mùa xuân dòng vai trò gì? 

a) Mùa xuân của tỏi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - ilà mùa 
xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiêng nhạn kêu trong đêm xanh [...]. 

(Vũ Bằng) 

b) Mùa xuân, cây gạo gọi đến hao nhiêu là chim ríu rít. 

(Vũ Tú Nin*) 

c) Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. 

(Vũ Bằng,) 

d) Mùa xuân! Mỗi khi hoạ mi tung ra những tiếng hót vang lừng, nnọi vật 
như có sự đổi thay kì diệu. 

(Võ Quảng;) 

Gợi ý: Phân tích thành phần cấu tạo của từng câu để nhận diện trạtng ngữ 
(nếu có) và xác định vai trò của cụm từ mùa xuân trong câu. 

a) 

Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Viêt, mùa xuân cùa Hà Nòi - / 

c 

là mùa xuân có mưa riêu riêu,... có tiếng nhan ... đêm xanh. 

V 

-b) 

Mùa xuân , my nạo Ị gọi đến bao ILldêu Ịà cỊŨm ỈÍILĨÍÍ - 

Tr. ngữ c V 

-c) 

Tự nhiên như thế: a[ / cũng chuôm! mùa xuân. 

c V 

-d) 

Mùa xuân! 

Câu đặc biệt 

2. Tìm trạng ngữ trong các câu dưới đây: 
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aj Cơn gió mùa hụ lưỏl qua vừng sen trên hố, nhuần thấm l úi hương thơììì 
của lú, ìhư hao trước mùa vê của một thức quà thanh nhà vù tinh khiết. Các 
hạn có rgửi thấy, khi di qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp dầu tiên 
làm tru, thân lúa còn tươi, ngửi thấy cúi mùi thơììì mút của hông lúa non 
không 7 ". rong cúi vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phát hươỉìg vị 
ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần dông lại, bông lúa ngày càng 
cong xuong, nựng vì cúi chất quý trong sạch của Trời. 

(Thạch Lam) 

b) Chúng ta có thể khẳng định rằng: câu tạo cùa Tiếng Việt, với khả nũng 
thích ứtìi với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trẽn day, là một chửng cớ 
khá rổ V? sức sống của nó. 

(Đặng Thai Mai) 

Gợi ỷ: Xem bảng dưới 

3. Cựa vào kiến thức đã học ở bậc tiểu học: 

a) Fhân loại các trạng ngữ vừa tìm được dựa theo ý nghĩa mà nó bổ sung 
cho câu. 

b) Kể thêm những loại trạng ngữ khác mà em biết. Cho ví dụ minh hoạ. 

Gợi ý: 

a) Piân tích thành phẫn cấu tạo của từng câu để xác định thành phần trạng 
ngữ. Hãy quan sát bảng sau: 


Trạng ngữ chỉ thời gian 

khi đi qua những cánh đồng xanh, mà 
hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa 
còn tươi 

Trạng ngữ chỉ không gian (nơi 
chốn) 

trong cái vỏ xanh kia ; dưới ánh nắng 

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân 

vì cái chất quý trong sạch cùa Trời 

Trạng ngữ chỉ cách thức 

như húo trước mùa vê của một thức 
quà thanh nha và tinh khiết 

Trạng ngữ chỉ phương tiện 

với khả núng thích hợp với hoàn cảnh 
ì ịch sử như chủng ta vừa nói trên dây 


Các loại trạng ngữ trên đây cung là các loại trạng ngữ mà chúng ta thường 
sử dụng khi nói, viết. 

b) Có thể kể thêm trạng ngữ chỉ mục đích. 

Ví cụ: Để dạt được danh hiệu học sinh giỏi , em cần chăm học hơn nữa. 
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TÌ MHIỄƯ CHUNG 
VỂ PHÉP LẬP LUẬN CHÚNG MINH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẤN 

1. Trong đời sống, chúng ta vằn thiường làm sáng tỏ một việc gì đ* cho 
người khác thấy hoặc làm cho ai đó tim vào nhận định của mình. Ngườri a chỉ 
có thể tin vào nhận định của ai dó khii nhạn định đó có căn cứ đúng đlắr, dựa 
trên những sự thật được thừa nhận. Chiẳn g hạn, em sơ ý đánh rơi một chúÉc bút 
máy rất quý, em biết có một bạn ở lớíp khác (không quen em) nhặt đưíỢí, em 
gặp để xin lại nhưng bạn đó muốn em chứng tỏ được rằng chiếc bút máty Jó là 
của em. Trong tình huống này, em phải làm gì? Em phải chứng minh cch* bạn 
đó tin rằng chiếc bút máy đó là cùa em. Làm thế nào dể bạn đó tin? Emi kiông 
thể chỉ giải thích suông, cần đưa ra những chúng cứ xác thực, ví dụ: trtênthân 
bút có khắc tên em, loại mực trong bứt, rrưột vết sứt nhỏ ờ bên trong riuộ bút, 
một bạn khác cùng xác nhận chiếc bút dó đúng là của em,... 

Vậy, chứng minh là gì? 

Chúng minh là dùng cái được thừa nhân là đúng, có thật để chúng t( một 
điểu gì đó là đáng tin. 

2. Đọc bài văn nghị luận sau và trả lời câu hỏi: 

ĐÙNG SỢ VẤP NGÃ 

Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lấn đầu tiên chập chữntgơước 
đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýlt chết đuiốiphải 

không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Khtôn; sao 
đâu vì... 

Oan Đi-xnây từng bị toà báo sa thải vì thiếu ý tường, ông cũng néến mùi 
phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Đi -xnây-len. 

Lúc còn học phổ thông, Lu-i Pa-xtơ chì là một học sinh trung bìtnL vể 
môn Hoá, ông đứng hạng 15 trong sô 22 học sinh của lớp. 

Lép Tôn-xtôi, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hotànnh , 
bị đình chỉ học đại học vì "vừa không có năng lực, vừa thiếu ý chí học tậfp" 

Hen-ri Pho thất bại và cháy túi tới nãm lần trước khi thành công. 

Ca sĩ ô-pê-ra nổi tiếng En-ri-cô Ca-ru-xô bị thầy giẵo cho là thiẽếuchất 
giọng và không thể nào hát được. 

Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều dáng sợ hơn là bạn đã ibỏ qua nlhiu cơ 
hôi chỉ vì không cố gắng hết mình. 

(Theo Trái tim có điêu kì diịệu 
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a) Xác định luận điểm chính của bài vàn Đừng sợ vấp ngã. Tim những câu 
văn marg luẠn điểm. 

Gợi ỷ: 

- Nian để của bài văn thể hiện luận điểm chính đừng sợ vấp ngũ. Bài văn 
sử dụng phép lạp luận chứng minh để thuyết phục về luận điểm này. 

- Qc câu mang luận điểm: 

+ Eã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lần dầu tiên chập chững 
bước (li bạn đã bị ngóĩ. Lần dầu tiên tập bơi, bạn uống nước vù suýt chếi đuối 
phải khìng? Làn đầu tiên chơi bóng bùn , bọn có đánh trúng bóng không? 
Không SÌO dâu vì ... 

+ Viy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn lủ bạn đã bỏ qua nhiều 
cơ hội củ vì không cổ gắng hết mình. 

b) Bài vãn đã lập luận như thế nào để chứng minh cho luận điểm đừng sợ 
vấp ngcV Các sự thật được dẫn ra có đáng tin cậy không? Các sự thật này có tác 
dụng như thê nào trong phép lập luận chứng minh mà người viết xây dựng? 

Gợi ỷ: 
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Người viết đưa ra những dẫn chứmg hết sức xác thực. Toàn là những tên 
tuổi lừng lẫy mà không ai không biết. Nghĩa 3à những sự thực dẫn rai mặc nhiên 
đểu được thừa nhận. Điểu này quyết địịnh đến độ thuyết phục của luiận điốm và 
cùng với lí lẽ chặt chẽ tao nên một lập Iluận chứng minh hoàn chỉnh. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 

KHÔNG SỢ SAI LẦM 

Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mâ khỏng phạm chút sai lầim nào, làm 
gì được nấy, thì đó hơặc là bạn ảo tường, hơặc là bạn hèn nhát trước ccuộc đời. 

Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai Hầm là một 
người sợ hãi thực tế, tròn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ C(ó thô tự lập 
được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạni khỏng nói 
được ngoại ngữ! Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không đlược gì. Sai 
lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học 
cho đời. 

Khi tiến bước vào tương lai, bạn làm sao tránh được sai lầm? Nếu bạn sợ 
sai thì bạn chẳng dám làm gì. Người khác bảo bạn sai chưa chắc bạm đã sai, vì 
tiêu chuẩn đúng sai khác nhau. Lúc đó bạn chớ ngừng tay, mà cứ ticếp tục làm, 
dù cho có gặp trắc trở. Thất bại là mẹ của thành công. 

Tất nhiên bạn không phải là người liều lĩnh, mù quáng, cố ý mià phạn sai 
lầm. Chẳng ai thích sai lầm cả. Có người phạm sai lầm thì chán nảm. Có kẻ sai 
lầm rồi thì tiếp tục saí lầm thêm. Nhưng có người biết suy nghũ, rút kinh 
nghiệm, tìm con đường khác để tiến lẽn. 

Những người sáng suốt dám làm, khổng sợ sai lầm, mới là ngưrời làm chủ 
số phận của mình. 

(Theo Hồng Diễm) 

1. Bài văn nêu luận điểm gì? Hẫy tìm những câu mang luận điểm dó. 

Gợi ý: Nhan để Không sợ sai lâm chính là luân điểm chính của b)ài văn. 

Các câu mang luận điểm: 

- Bạn ơi, nếu hạn muốn sống một dời mù không phạm chút sai lầm nào, lờn gì 
được nấy, thì đó hoặc là hạn ào tưởng, hoặc lủ hạn hèn nhát trước cuộc dời. 

- Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó dem lại tổn thất, nhưng nó cũing đem đến 
hài học cho dời. 

- Thất bại là mẹ của thành công. 

- Những người sáng suốt dám lùm, không sợ sai lầm, mới lù ngutời him chủ 
sô phận của mình. 
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2 Trong bài văn trên, để chứng minh luận điểm của mình, người viết đã 
đưa ra niững luận cứ nào? 

Gợi ý: Các luận cứ: 

- Klông chịu mất thì cũng chẳng được gì: Một người mà lúc nào cũng sợ 
thất bụi làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế. trốn tránh thực tế, 
rủ suốt lời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không 
biết bai;bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! 

- Kró tránh được sai lầm trên con đường bước vào tưong lai: Nếu bạn sợ 
sai thì b,m chang dám làm gì. Người khác bảo bạn sai chưa chắc hạn đã sai, vì 
tiên cliu/n đúng sai khác nhau. Lúc dó bạn chớ ngừng tay, mù cứ tiếp tực làm, 
dù cho c) gặp trắc trỏ. Thất bại là mẹ của thành công. 

- Klông liều lĩnh, mù quáng, cố ý mcà phạm sai lầm mà phải biết suy nghĩ, 
rút kinh nghiệm: Tất nhiên bạn không phải là người liều lĩnh, mù quáng, cố ỷ 
mù phạn sai lầm. Chẳng ai thích sai lầm cả. Có người phạm sai lẩm thì chán 
nản. Có kẻ sai lầm rồi tiếp tục sai lầm thêm. Nhưng có người biết suy nghĩ, rút 
kinh nghệtn, tìm con đường khác dể tiên lẽn. 

-> Ntững luận cứ hiển nhiên giàu ý nghĩa thuyết phục. 

3. s> sánh với cách lập luận của bài văn trên với cách lập luận của bài 
Đừng sợ vấp ngã. 

Gợi ý: Đổ lập luận chứng minh, trong bài Đừng sợ vấp ngã, người viết đã 
sử dựng / lẽ và nhún chứng, còn ở bài Không sợ sui lầm người viết sử dụng lí lẽ 
và phân ích lí lẽ. 


THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU 

(Tiếp theo) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Ong dụng của trạng ngữ 

a) + Kác định thành phần trạng ngữ trong các câu sau: 

(1) Nntng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rầm tháng giêng [...]. 

Thươtg thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt dầu thay thê 
cho mutanhùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng 
dậy, nãmdùi nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm 
thấy rcuo ực một niềm vui sáng sủa. Trên giản hoa lí, vài con ong siêng năng đã 
bay di kèm nhị hoa. Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có 
những lài sáng hồng hồng rung dộng như cánh con ve mới lột. 

(Vũ Bằng) 
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(2) về mùa đóng, lá hàng dỏ nluuimàu dồng liun. 

(Đoàn Giỏi) 

Gợi ý : 

- Thường thường, vào khoảng đố trời dã hết nồm. nu Ca xuân hắt đầu thay 
thế cho mưa phùn, không còn lùm cho nén trời dùng đục như màu pha lé tmờ. 

- Sáng dây, nằm dãi nhìn ra cửa sổ t.liứ v những vêt xanh tươi hiên 3. trên 
trời , mình cảm thấy rạo rực một niềm wuj sáng sủa. 

- Trên giàn hoa lí . vùi con ong siêmg năng dã bay di kiếm nhị hoa. 

- Chỉ đô túm chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng 
hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột. 

- Vé mùa dông , lá bàng đỏ như màu đổng hun. 

+ Thử lược bỏ thành phần trạng ngữ trong các câu trên và cho biết việc này 
có ảnh hường như thê nào đến ý nghĩa cùa câu. 

Gợi ý: Đọc các câu lược bỏ trạng ngữ và nhận xét: 

- trời đã hết nồm, mưa xuân hắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn 
làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. 

- mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. 

- vài con ong siêng năng đã bay đi kiểm nhị hoa. 

- có nhăng làn sáng hồng hồng rung đổng như cánh con ve mới lột. 

- lá bàng đỏ như màu đồng hun. 

Trạng ngữ không phải là thành phần bắt buộc phải có trong câu nhưng nó 
là thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc biểu đạt. Chúng ta không thể 
hiểu được rõ ràng nội dung của các câu trên bời vì chúng đã bị lược bỏ trạng 
ngữ, không hiểu được sự việc được diễn ra trong điều kiện, hoàn cảnh nào. Có 
khi, vì vắng mặt trạng ngữ nên ý nghĩa của câu trở nên thiếu chính xác, khó xác 

định, ví dụ: lá hàng đả như màu dồng hun. Nếu khbng gắn hình ảnh này với 
trạng ngữ chỉ thời gian Vé mùa đông, thì sắc đổng hun của lá bàng có vẻ là bất 
hợp lí bời vì khi đó câu Lá hùng đỏ như nhàu đồng hun như là nhận định chung 
về màu sắc của lá bàng, mà sự thực thi lỉí bàng chỉ có thể có màu dồng liun vào 
mùa đông thôi. 

Khi làm một bài văn nghị luận, em phải sắp xếp luận cứ theo những trình 
tự nhất định: sắp xếp theo trình tự thời gian, không gian, trình tự quan hệ 
nguyên nhân - kết quả, điều kiện - kết quả,... Đối với việc sắp xếp này, trạng 
ngữ có một vai trò quan trọng trong việc nối kết các câu, các đoạn, góp phần 
làm cho lién kết của văn bản chạt chẽ, mạch lạc. 

2. Tách trạng ngữ thành câu riêng 
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Có thể gộp hai câu dưới đây thành một câu dược không? Em thích cách 
diễn dạt nào (gộp hay tách)? Vì sao? 

(I) Người Việt Nam lìgày nay có lí do đầy đả và vững ( hắc để tự hào với 
ti eng nói cùa mình. (2) Và dể tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. 

(Đặng Thai Mai) 

Gợi ỷ: 

- Câu (1) có trạng ngữ không? 

Người Việt Nam ngày nay có lí do dầy đù và vững chắc dể tư hào với tiêm; 
nói l à n mình . 

- Có thể gộp câu (1) và câu (2) thành một câu có hai trạng ngữ: 

Người Việt Nam ngày nay có lí do dầy đủ và vững chắc dể tư hào với tiếng 
nối (ảq mình vù dể tin tưởnti hơn nữa vào tương lai của nó. 

CAu (2) có vốn là trạng ngữ của câu (1), người viết đã tách nó ra thành một 
câu riêng để nhấn mạnh ý. 

- Nếu gộp hai câu thành một thì làm giảm đi sắc thái nhấn mạnh thông tin 
dể tin tưởng hơn nữa vào tươỉig lai của tiếng Việt. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Nêu cỏng dụng của trạng ngữ trong các đoạn trích sau đây: 

a) Kết hợp những hài này lụi, ta được chiêm ngưỡng một hức chân dung 
tinh thần tựhoạ rất rỗ nét vù sinh động cùa nhà thơ. 

ơ loại bài thứ nhất, người tư thấy trong nhà thơ Hồ Chí Minh có nhà báo 
Nguyễn ái Quốc hết sức sắc sảo trong hút pháp kí sự, phóng sự vù nghệ thuật 
châm hiếm. 

Ở loại hủi thứ hai, tư lại thấy ỏ nhà thơ cách mang sự tiếp nối truyền thống 
thi ca lâu dời cùa phương Đông, của dùn tộc, từ Lí Bạch, Đỗ Phủ,... đến 
Nguyễn Trũi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến,... 

Ợ heo Nguyễn Đáng Mạnh) 

b) Đã hao lần han vấp ngữ mà không hề nhớ. Lần đầu tiên chập chững 
hước đi, hạn đã bị ngư. Lan dầu tiên tập bơi, hạn uống nước và suýt chết đuối 
phải không 9 Lần dần tiên (hơi hóng hàn, hạn cố dúnh trúng hóng không? 
Không sao đâu vì ... [...]. Lúc còn học phổ thông, Lu-i Pư-xtơ chỉ là một học 
sinh trung bình. Vê môn hoủ, ông đứng hạng 15 trong số22 học sinh của lớp. 

Gợi ỷ: 

- Các trạng ngữ: 
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+ Đoạn a: 

Kết hơn những bùi này ịu[ ! n ta điược chiêm ngưỡng một hức chân dung tinh 
thẩn tự hoa rất rõ nét vù sinh động c ùa nhà thơ. 

ơ loai hủi thứ níìẩt ! 2ì người ta thcỉv trong nhà thơ Hồ Chí Mình có nhà húc 

Nguyễn Ai Quốc hết sức sắc sảo trong hút pháp ki sự, phóng sự vù nghệ thuậì 
chăm biếm, 

Ở loai hài thứ hai !** ta lại thấy ở nhà thơ cách mạng sự tiếp nôi truyền 
thông thi ca lảu đời của phương Đông, của dân tộc, tử Lí Bạch, Đỗ Phủ,... đếìi 
Nguyễn Trãi , Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến,... 

+ Đoạn b: 

Đã hao lan bọn vấp ngã mà khổng hê nhớ. Lần đầu tiên chập chững hước 
đi! 4i bạn đã bị ngã. Lần đầu ti én táp hơi / 5i bạn uống nước vù suýt chết đuối 
phủi không? Lần đẩu tiên chơi bón Vỉ bủn , (6ị han có đánh trúng bóng không? 
Kììôtìg sao âủu vì... [...]. Líu còn hoi phổ thông ! 7, Lu-i Pa-xtơ chỉ là một học 
sinh trung bình, về mỏn hod , <8> ông dứng hưng 15 trong số22 học sinh của IỚỊy. 

- Công dụng: 

+ Bổ sung ý nghĩa cho câu: vể thời gian - (4), (5), (6), (7); về không gian, 
nơi chốn - (2), (3); về cách thức - (1); về phương diện - (8); 

+ Liên kết: Ở cả h.ii đoạn này, các trạng ngữ đều được liên kết với nhan 
theo kiểu lập luận diễn dịch giúp cho bài vãn trờ nên rõ ràng, dể hiểu. 

2. Chỉ ra những trường hợp tách trạng ngữ thành câu riêng trong các chuỗi 
câu dưới đây. Nêu tác dụng của những câu do trạng ngữ tạo thành. 

a) Bố cháu đã hề sình. Năm 72. 

(Theo báo Văn nghệ) 

b) Bốn người lítìlì đểu cúi đuu, tóc Xũíĩ gũi. Trong lỉk tiếng dờn vân khắc 

khoải vẳng lên những c hữ dờn li biệt, bồn chồn. 

(Anh Đức) 

Gợi ỷ: 

- Xác định câu được tách từ thành phần trạng ngữ; 

- Nhận xét tác dụng: 

+ Thử gộp câu được tách từ trạng ngữ với câu có nòng cốt thành một câu 
Bố cháu đã hi sinh năm 72. 

Bốn người lính dền cúi đầu, tóc xoa gối, trong lúc tiếng dờn vẫn khắc khoải 
vầng lên những chữ dờn li biệt, bồn chồn. 
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+ Đi)c và so sánh với các câu khi được tách để thấy được tác dụng nhấn 
mạnh thòng tin của việc tách trạng ngữ thành câu riêng. 

3. Hiy viết một đoạn văn từ 5 đến 10 câu vể sự giàu đẹp của tiếng Việt, 
trong dó có sử dụng trạng ngữ để bổ sung ý nghĩa và để liên kết các câu. 

Gợi ý: Chú ý đảm bảo tính thống nhất chủ đề của đoạn, về việc sử dụng 
trạng ngứ để liên kết các câu, có thể dựa theo quan hệ về thời gian (lịch sử tiếng 
Việt) hoíC quan hệ giữa các phương diện (chữ viết, âm thanh, ý nghĩa,...),... 

CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHÚNG MINH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. CiC bước làm bài văn lập luận chứng minh 

a) Tm hiểu đề và tìm ý 

- Để yêu cầu điều gì? 

Thao tác này nhằm xác định yêu cầu chung của đề. 

- Chíng ta phải chứng minh điều gì? 

Thao tác này nhằm xác định cụ thể vấn đề cần chứng minh. Điều cần 
chứng mnh có thể được đưa ra dưới dạng luận điểm cho sẩn hoặc dưới dạng 
một câu văn, câu thơ, câu nói, hình ảnh... Đối với những đề mà vấn đề cần 
chứng mnh được đưa ra một cách gián tiếp, ta phải xác định được một cách cụ 
thể, chím xác vấn đề qua hình ảnh, cách biểu đạt, chẳng hạn: Hãy chứng minh 
tính đúnj đắn của câu tục ngữ Có công mài sắt, có ngày nên kim. Với đề kiểu 
này, mội mặt phải cắt nghĩa được nghĩa đen của hình ảnh mài sắt -> nên kim , 
mặt kháo, phải hiểu được ngụ ý của hình ảnh này: khuyên nhủ con người phải 
biết kiên trì, nhăn nại, bển chí thì sẽ đạt được kết quả. 

- Luìn điểm của bài văn sẽ là gì? 

Thao tác này nhằm xác định luận điểm cụ thể cho bài văn (luận điểm có 
thể dùngđược để đặt nhan đé cho bài vãn). 

- Lậ) luận chứng minh theo cách nào? 

Tuỳ heo từng luận điểm cụ thể mà lựa chọn cách lập luận theo các hướng: 

4- Dmg lí lẽ và phân tích lí lẽ; 

+ Ding lí lẽ và dẫn chứng; 

+ Kít hợp cả hai. 

b) lập dàn bài 

Lâpdàn bài theo bố cục ba phần, xác định nội dung của từng phần, mối 
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quan hệ giữa các phần, trình tự triển kỉhaiị các luận cứ trong tưng phân, cáicln dưa 
dẫn chứng cho mỗi luân điểm, lí lẽ,... 

- Mỏ bài: 

Nêu ý nghĩa vắn đề cần chứng tniinhỉ, khai quát ý kiến của mình vé vấn đlể đó. 

- Thản bài: 

+ Triển khai luận điểm chính bằmg các luận điểm nhỏ nào? 

+ Dùng những lí lẽ nào để chứng rminh? 

+ Lựa chọn các dẫn chứng để thuyết phục cho lí lẽ. 

4- Cân nhắc việc sắp xếp các luậni cứ (lí lẽ và dẫn chứng) sao cho <c6 sức 
thuyết phục nhất. 

- Kết bài: 

Khẳng định tính đúng đắn của điếu đã chứng minh. Mờ rộng ý nghũa của 
vấn để. 

c) Viết bài 

Dựa vào dàn ý đã xây dựng, viết từ Mờ bài, từng đoạn cùa Thân bài và Kết bài. 

- Cách viết Mở bài: Có các cách sau: 

+ Đi thẳng vào vấn để cần chứng minh 

Chẳng hạn, với đề văn Nhân dân ta thường nói: "Có chí thì nên'". Hãy 
chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ dó. Có thể viết Mờ bài như saui: 

Có ý chí, nghị lực thì sẽ thực hiên được hoài bão của mình, mới có ithể trở 
thành người thành đạt. Đứng như nhân dân ta đã đúc kết: "Có chí thì nên" . 

+ Đi từ cái chung, dẫn dắt đến cái cần chứng minh 

Cũng với để văn trên, theo cách này có thể viết: 

Cuộc sống bao giờ cũng đầy những khó khăn, thách thức. Người tia sống 
tức là biết khắc phục khó khàn, vượt qua những thách thức để vươn tới thành 
công. Thiếu đi ý chí, nghị lực sẽ không bao giờ dến được bến bờ cùa thành 
công, đúng như dân gian vẫn thường nói: Có chi thì nên. 

+ Từ thực tiễn để dản vào vấn dề cần chứng minh 

Với đề văn trên, theo cách này có thể viết: 

Ai mà chẳng muôn thành đạt. Song không phải ai cũng có được ý chí, mghị lực 
để có thể thành đạt. Nhân dân ta đã dạy rất đúng về điều này: Có chí thì nén. 

- Cách viết Thân bài: 

+ Chú ý viết tuần tự từng đoạn, lựa chọn các từ ngữ, câu kết nối, c:huyển 
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tiếp giữa các phần, các đoạn. Đối với văn lập luận chứng minh, ta thường gặp 
các từ ngữ chuyển tiếp như: Thật vậy,...; Quả đúng như vậy,...; Có thể thấy rõ...; 
Điểu dó dược chứng tỏ...; ... 

+ Khi phân tích lí lẽ, cần chú ý tính lôgic, chặt chẽ; 

+ Khi đưa dẫn chứng cấn tập trung phân tích những biểu hiện tiêu biểu, 
gắn vói luận điểm, lí lẽ của mình, không nên kể lể dài dòng. 

- Kết bùi: 

+ Người ta thường sử dụng những từ ngữ để chuyển ý khi kết bài như: Tóm 
lại,...; Như vậy,...; Đến đây, có thể khẳng định... 

+ Chú ý sự hô ứng giữa Mở bài và Kết bài: Mờ bài theo cách nào thì Kết 
bài cũng phải theo cách ấy. 

d) Đọc lại và sửa chữa 

- Kiểm tra lại cách diễn đạt, cách dùng các từ ngữ lập luận, các từ ngữ 
chuyển tiếp,... 

- Soát các lỗi về chính tả, dùng từ, viết câu,... 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

Cho hai đề vãn sau: 

ĐỂ 1: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có 
ngày nên kim. 

Đề 2: Hãy chứng minh tính chân lí trong bài thơ: 

Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên. 

(HỒ Chí Minh) 

Em sẽ làm theo các bước như thế nào? Hai đề này có gì giống và khác so 
với đề vãn đã làm mẫu ở trên? 

Gợi v: 

So sánh ở từng khía cạnh để nhận biết sự giống và khác nhau giữa các đề: 

- Về yêu cầu: cùng là chứng minh tính đúng đắn của một luận điểm (chứng 
minh tinh chân lí đồng nghĩa với chứng minh tính đúng đắn). 

- Vể vấn dề cần chứng minh, hãy so sánh: 

+ Có công mải sắt, có ngày nên kim. 

+ Không có việc gì khó 
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Chỉ sọ lừmgỊ khàng bén 
Đào múi VÙI lấp biển 
Quyết ch í cìt ilàni nên. 

Suy cho cùng thì ý nghĩa của câ u tục ngữ và bài thơ trên không khác nhau. 
Nhưng phải lưu ý sự khác nhau về cáclh biểu đạt. Cầu Có công mùi sắt có ngày 
nên kim nói về vai trò cùa ý chí, nghi hực miột cách gián tiếp thông qiua hình ảnh 
mài sắt thành kim. Bài thơ của Hồ Chí Minh, vừa trực tiếp nói vẻ ý chí, nghị lực, 
sự bền bỉ ( Không có việc gì khó, Chì sợ lỏng không bền), vừa mượn hình ảnh để 
nói về khó khăn, thách thức (Đào núi vù lấp biển). Đối với cách biiểu đạt gián 
tiếp, mượn hình ảnh để nói thì trước khi tiến hành chứng minh cần phân tích, cắt 
nghĩa từ nghĩa đen của từ ngữ để xác định được vấn đề cần chứng minlh. 


LUYỆN TẬP LẬP LUẬN CHÚNG MINH 

I. HƯỚNG DẪN CHƯNG 

1. Chuẩn bị ờ nhà 

Cho đề văn: Chứng minh rằng nhàn dần Việt Nam từ xưa dếin nay luôn 
luôn sống theo đạo lí "Ấn quà nhớ kẻ trống cây", "Uống nước nhớ ng uồn". 

a) Tìm hiểu đề và tìm ý 

b) Lập dàn ý 

c) Viết một số đoạn văn: Mờ bài, đoạn chứng minh bằng phâm tích lí lẽ, 
đoạn chứng minh bằng dẫn chứng thực tế, Kết bài. 

2. Thực hành trên lớp 

a) Trình bày dàn ý đã chuẩn bị trước tổ hoặc nhóm theo sự hướmg dẫr của 
thầy, cô giáo 

b) Chú ý tham khảo ý kiến của các bạn, cùng trao đổi về cách liập luậi, vẻ 
các dẫn chứng thực tế 

c) Ghi chép những nhận xét của thẩy cô giáo dể bổ sung, điều clhỉnh dtn ý, 
lắng nghe các đoạn vẳn hay so sánh để hoàn thiện phần viết của mìnhi. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Để lập dàn ỹ cho bài văn lập luận chứng minh với để bài trê:n, em phải 
làm các bước với nội dung cụ thể như thế nào? 

Gợi ỷ: 

- Hai câu tục ngữ "Án quà nhớ kẻ trồng cây" và "Uống nước mhớ ngiồn" 
nói lên điẻu gì? 


56 



- Chú ý các từ ngữ gợi tlÃn trong đề bài để xác định đúng luận điểm cho bài 
văn: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo 
đạo lí "Án quà nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nltớ nguồn". 

Luận điểm của bài văn không phải là tính đúng đắn của hai câu "Ăn quả 
nhớ k< : trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn " mà là tử xưa đến nay nhân (lân ta 
dữ luôn luôn sổng theo dạo lí đúng đắn dược đúc kết trong hai câu này. Việc 
hiểu ý nghĩa của hai câu tục ngữ là để xác định cái dạo lí mà nhân ta luôn coi 
trọng ờ dây là gì, từ dó mới có thể xác định dược các lí lẽ, dẫn chứng cũng như 
định hướng lập luận cho phù hợp. 

- Phân tích lí lẽ: diễn giải ý nghĩa của hai câu tục ngữ; khẳng định rằng từ 
xưa đến nay nhân dân ta luôn chứng tỏ đạo lí ấy; 

- Tìm những biểu hiện cụ thể trong thực tế đời sống để chứng minh rằng 
nhân dân ta luôn "Ăn quà nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn". Đây là 
nhiêm vụ trọng tâm của bài văn. Có thể tham khảo thêm sách báo, hỏi thêm 
người lớn để có các dẫn chứng thuyết phục. Có thể dẫn các dẫn chứng theo gợi 

ý sau: 

+ Các lễ hội ở đình, chùa nhằm mục đích gì? Hãy kể một sô' lễ hội mà em 
biết (Lễ giỗ tổ Hùng Vương chẳng hạn); 

+ Các gia đình người Việt Nam có thường hay thờ cúng tổ tiên không? 
Ngày cúng giỗ trong mỗi gia đình có ý nghĩa gì? 

+ Ý nghĩa của các ngày lễ: Ngày Thương binh liệt sĩ, Ngày Nhà giáo Việt 
Nam, Ngày phụ nữ Việt Nam, Ngày Thầy thuốc Việt Nam...; 

+ Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con em 
thương binh liệt sĩ được hưởng chế độ ưu tiên,... 

- Có phải các hoạt đông trên đã thành nếp sống, thành nét đẹp trong sinh 
hoạt văn hoá của ngưòi Việt Nam không? 

- Bản thân em có suy nghĩ gì vể đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống 
nước nhớ nguồn"? Em dã làm được những việc gì theo đạo lí ấy và sẽ sống thế 
nào để thực hiện đạo lí ấy? 

2. Xác định các ý cho từng phần (Mở bài, Thân bài, Kết luận) theo lập luận 
nhất định. Làm sao vừa đảm bảo được mối quan hệ chặt chẽ giữa các phần, vừa 
thiết lạp được mối quan hệ giữa các doạn trong phần Thân bài. 

Có thể lập luận theo trình tự thời gian từ xưa đến nay, hoặc theo mức độ từ 
chung đến riêng, từ rộng đến hẹp của các dẫn chứng. 
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Đức TINH GIẢN DỊ CỨA BÁC Hổ 

Phạm Vàn Đổng 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Đối tượng và dé tài nghị luận dã được nêu rõ trong dề bài và cât mở đầu 
của bài văn: 

— Đức tính giản dị í na Bác Hổ 

- ỉ—ì Sự nhất quán giữa đời hoạt động chín h trị lay tròn chuyển đất yớỉ đời 
sống hình thường vô cùng giàn dị và khiêm tốn cùa Hổ Chù tịch. 

Tác giả đã chứng minh đức tính giản dị cùa Bác trên các phương diện: 

- Bữa ăn hằng ngày. 

- Nhà ở. 

- Việc làm. 

- Lời nói, bài viết. 

2. Vì đây chỉ là một đoạn trích nên không có đủ các thành phần trong bố 
cục thòng thường của một bài vãn nghị luân . Cụ thể: 

- Mỏ bài: Sự nhất quán giữa cuộc đèn cách mạng và cu ộc sống thanh bạch, 
giản dị của Bác. 

- Thân hài: Tác giả chứng minh sự giản dị của Bác trong sinh hoạt, lối 
sống, việc làm: 

+ Bữa ãn thanh đạm, giản dị. 

+ Căn nhà sàn đơn sơ, gần gũi thiên nhiên. 

+ Công việc bận rộn nhưng Bác không muốn làm phiền đến người khác. 

Bình luận: Đời sông vật chất giản dị, thanh bạch là sự hoà hợp tuyệt vời 
với đòi sống tinh thần sôi nổi, phong phú của Bác. 

+ Giản dị trong lời nối, bài viết. 

3. Những chứng cứ ở đoạn văn từ "Con người của Bác" đến "Nhít, Định, 
Thắng, Lợi!" rất giàu sức thuyết phục vì trước hết, tác già dã dưa n một hệ 
thống luận cứ toàn diện, từ bữa ăn, nhà ờ dến việc làm, cách nói, cách viết... 
Các dẫn chứng đều cụ thể, xác thực và rất phong phú. Hơn nữa, nhũng điều tác 
giả nói ra lại được bảo đảm bằng mối quan hệ gần gũi, lâu dài của ninh với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

4. Trong đoạn trích, ngoài các luận điểm, luận cứ để ‘Chứng minlì, tác giả 
còn kết hợp với những lời bình luận, giải thích sâu sắc để biạn đọc hiểi r<5 thêm 
vấn đề. Ví dụ: Sau phần chứng minh vé đức tính giản dị của Bác trong dời sống 
sinh hoạt, tác giả viết: 


58 



"Nhưng chớ hiểu lầm lằng Bác sông khắc khố theo lôi nhà tu hành, thanh 
tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống dời sống giản dị, rlianli hạch 
nhu' vây, hởi vì Người sông sôi nổi , phong phú dời sông và cuộc dâu tranh gian 
khô và ác liệt ( ủa quân chúng nhân dân. Đời sông vật chát giản dị càng hoủ 
hơỊ) với dời sống tâm hổn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá 
tri tinh thần cao dẹp nhất. Đó là dời sóng thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu 
gương sáng trong thế giới ngày nay". 

Trong đoạn vãn trên, tác giả đã phối hợp nhiều phương pháp, biện pháp 
khác nhau: 

- Lật lại vấn đề: "Nhưng chớ hiểu lầin rằng...". 

-Giải thích: "bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú...". 

- Bình luận: "Đời sống vật chất giản dị càng hoà hợp với đòi sống tâm hồn 
phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp 
nhất...". 

Cách phôi hợp các phương pháp, biện pháp khác nhau như vây giúp cho tác 
giả soi sáng vấn đề từ nhiều góc độ, đổng thời cũng khiến cho bài viết tăng 
thêm sức thuyết phục và hấp dẫn hơn. 

5. Những nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn: 

- Luận điểm ngắn gọn, tập trung. 

- Luận cứ xác đáng, toàn diện. 

- Luận chứng phong phú, cụ thể, xác thực. 

Tư tường, giá trị của bài văn còn được thể hiện rõ ràng và sâu sắc hơn qua 
sự kết hợp phương pháp nghị luận chứng minh với các phương pháp, biện pháp 
khác như giải thích, nêu vấn đề và lạt lại vấn đề... 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Tóm tát 

Bài văn nêu bật đức tính giản dị của Bác thể hiện trên nhiều phương diện: từ 
sinh hoạt, lối sống, quan hệ với đồng chí, đồng bào, trong lời nói, cách viết... 

2. Cách đọc 

Vãn bản này cũng được viết dưới dạng bài văn nghị luận. Ngoài những 
yêu cầu chung về cách đọc một văn bản nghị luận, khi đọc cẩn chú ý nhấn 
mạnh các chi tiết sinh đông (được trình bày bằng thủ pháp liệt kê) trong đời 
sống hằng ngày của Bác. Ngoài ra, cách lập luận trong đoạn thứ ba ("Nhưng 
chớ hiểu lầm rằng..." là một hình thức chuyển ý rất quan trọng, giúp tác giả 
triển khai vấn đề trên một bình diện khác sâu sắc hơn. Cần nhấn mạnh khi 
đọc đoạn này (có thể bằng cách đọc cao giọng hơn hoặc thay đổi giọng đọc, 
nhịp đọc). 
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3. Một sỏ ví dụ vể tính giản dị của iBáic tíhê hiiộni trong thơ vàn của Ngươi: 

Sủng rư bờ suốiị , itối' Yiào* hang 
Cháo bẹ, rau tmủmg vaỉn sum sùng 
Bàn đủ ( hông ( lnêmh dịch sử Đảng 
Cữiởc dời cách mạng ít hụi í lù sang. 

(Tức cảnh Púc Bó) 

Cành rừììg Việt Bìáctlhậỉt lẻ hay 
Vưựìì hót chìm kẽm srnỏt cả ngày 
Khách đến thì niởi Pigtô mếp nướng 
Sún về thường chén thút ìitììg quay 
Non xanh nước bìiếc tihw lì tồ dạo 
Rượu ngọt chè Pìgion mặc xức say 
Kihúng chiến tlìàmlì công ta trỏ lại 
Trăng xưa hạc cữ vói xniủn này. 

(Cánh rừng Việt Bíắc) 

4. Giản dị là một đức tính, một phẩm chất cao đẹp mà mỗi chúng ta niên có. 
Giản dị, với mỗi người, thường thể hiệni ở lời mói, ở việc làm, thế hiện trong lối 
sống, trong quan hộ với người xung quanh. Nó là cách ứng xử cao đẹp, mói lên 
sự hiểu biết của bản thân mỗi chúng ta. 

CHUYỂN ĐỔI CÂƯ CHỦ ĐỘNG 
THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1 . Câu chủ động vầ Câu bị động 
a) Tim chủ ngữ trong các câu sau: 

(1 ) Mọi người yêu niên em. 

(2) Em được mại người yêu mến. 

Gợi ý: 

Moi na ười / yêu mến em. 

C V 

Em Ị đươc moi » vười yêu mến. 

c V 
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b) Chủ ngữ của hai câu trên có ý nghĩa khác nhau như thế nào? 

Gợi y: 

- Ở câu (1), chủ ngữ "Mọi người" là chủ thể của hành động "yêu mến" hay 
"em" là chủ thể của hoạt động "yêu mến""! 

- Ở câu (2), chù ngữ "Em" là chủ thể cửa hành động "yêu mến” hay "mọi 
người" là chủ thể của hoạt động "yêu mến'"! 

<) Câu (1) 'à câu chủ động, câu (2) là câu bị động. Vậy thế nào là câu chủ 
động và thế nào là cãu bị động? 

Gợi ỷ: Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt 
động hướng vào người, vật khác - chủ ngữ chí chủ thể hành động. Câu bị động 
là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào 
- chú ngữ chỉ đối tượng của hoạt động. 

2. Mục dích của việc chuyển đổi câu chủ dộng thành câu bị động 

Cho hai câu: 

(1) Mọi người yêu mến em. 

(2) Em được mọi người yên mến. 

Hãy chọn câu thích hợp để điền vào chỗ có dấu ba chấm trong đoạn văn 
sau và giải thích tại sao em lại làm như vậy: 

- Thuỷ phải xa IỚỊ? ta, theo mẹ về quê ngoại. 

Một tiếng "ồ" nổi lên kinh ngục, cả lớp sững sờ. Em tôi là chi đội 
trưởng, là "vua toán" của IỚỊ) từ mấy năm nay ... Tin này chắc làm cho hạn 
hè xao xuyến. 

(Theo Khánh Hoài) 

Gợi ý: Chú ý câu đứng trước: Em tôi là chi đội trưởng, là "vua toán" của 
IỚJ) từ mẩy năm nay. Câu này nói về "mọi người", các bạn trong lớp hay nói về 
Thuỷ - em ? 

Câu đứng trước câu cần lựa chọn, và cả đoạn văn đều đang nói về Thuỷ 
(em). Thuỷ (em) trong doạn này là đối tượng mà hoạt động hướng vào (được 
nói đến) chứ không phải là chủ thể của hoạt động. Cho nên, điền vào vị trí dấu 
ba chấm phải là câu bị động (Em được mọi người yêu mến.) thì mới đảm bảo 
môi liên kết giữa các câu trong mạch chung của đoạn. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Trong hai đoạn văn dưới đây, những câu nào là câu bị động? 

a) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quỷ. Có khi được trưng bày 
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trong tủ kính, trong bình phu lẽ, rõ nùng dề thấy. Nhỉtng cũng củ khi cất giàu 
kin dáo trong rương, .trang hòm. 

ì Hồ Chí Minh) 

b) Người đần tiêm t hụi ảnh hưởng cùa thơ Pháp nít dặm lù T hê Lữ. Những 
hài thơ có tiêng cùa Thê Lữ ra dời từ (đầu năm 1933 đến 1934. Giữa lức người 
thanh niên Việt Nam bấy giờ ngập trong quá khứ đến tận cô thì Thê Lữ dưa vê 
cho ho cái hương vi phương xa. Tác già "Máy vẩn thơ" liên dược tồn làm đương 
thời đệ nhất thi sĩ. 

(Theo Hoài Thanh) 

Gợi ý: 

- a: Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dẻ 
thấy. Nhưng cũng có kh i < ất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. 

- b: Người đầu tiên chiu ảnh hưởng của thơ Pháp rất dậm là Thê Lite, Túc 
giả "Mấy vần thơ" liền dược tởn làm dương thời đệ nhất thi sĩ. 

2. Nhận xét về tác dụng của việc dùng câu bị dộng trong hai đoạn văn trên. 

Gợi ỷ: Xem xét mối quan hệ của câu bị động với các câu khác trong đoạn, 
với chủ để của cả đoạn. 

- a: Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý . Có khi đươc tiưtigbày 
trong tủ kính, trong hình vlta lê, rõ ràng dẻ thấy. Nhitng cũng có khi cấLiiấu 
kín đáo trong rương, tương hòm. 

Trong trường hợp mày, các câu bị động được lược bỏ thành phần chủ ngữ. 
Có thể khôi phục: Có khi tinh thần yêu nước được người ta trưng bày trong tủ 
kính, trong bình pha lề, rỡ ràng dẽ thấy. Nhưng cũng có khí tinh thần yêu rước 
(được) người ta cất giấu kín dáo trong rương, trong hòm. Việc lược bò chủ ngữ 
là nhằm tránh lặp thừa. Câu bị động trong đoạn văn này được sử dụng để <Jảm 
bảo sư liên kết. Đối tượtng; nói đến ờ đày là tinh tliần yêu nước chứ không phải 
chù thể cùa tinh thần yẻttt nước. Câu đầu đoạn văn thế hiện rõ điều này. 

- b: Người đầu tiêm chiu ảnh hưởng cùa thơ Pháp l ất dâm lừ Thê Lữ. 
Những hài thơ có tiếng iciha Thê Lữ ra dời tử dầu năm 1933 dến 1934. Giữalúc 
người thanh niên Việt Nam lúc bấy giờ ngập trong quá khử đến tận cỏ thì Thê 
Lữ đưa vê cho họ cái hương vị phương xa. Tác già "Mây vần thơ" liên dươctôn 
làm đương thời đê nhứt thi sĩ. 

Chủ để của đoạn văn này là nói về Thê Lữ - "Người đẩu tiên...' - Tác giả 
"Mấy vần thơ"..." chứ khổng phải nói về thơ Pháp, hay những người tôn ữnh 
ông. Hai câu bị động cổ chủ ngữ cùng hướng vé một đối tượng và cùng thíng 
nhất với chủ đề của đoạn. 
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VIẾT BÀI LÀM VÃN SỐ 5 - 
VĂN LẬP LUẬN CHÚNG MINH 

I. THAM khảo các để vãn sau 

Đé 1 : ít làu nay, một số bạn trong lớp em có phần lơ là học tập. Em hãy 
viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta khỏng chịu khó học tập 
thì lớn ltn sẽ chảng làm được việc gì có ích! 

Đẻ Ị : Hãy chứng minh ràng bảo vệ rửng là bảo vệ cuộc sống cùa chúng ta. 

Đé 3 : Dân gian ta có câu tục ngữ: Gân mực thì đen, gần đèn thì rạng. 
Nhiíng (ó bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. 
Em híìy viết một bài văn chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em. 

Đề E Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu 
mỗi ngiời không có ý thức bảo vệ môi trường sống. 

Đé ý . Hãy chứng tỏ rằng Bác Hồ sống vô cùng giản dị, thanh bạch. 

II. GỌI Ý DÀN BÀI 

1. kưứng dẫn chung 

Làn bài vãn lập luận chứng minh theo đúng, đủ các bước đã được hướng 
dẫn ờ bíi trước: 

- Tìn hiểu để, xác định luận điểm cần phải chứng minh. 

- Tiiển khai luận điểm chính bằng các luận điểm phụ; lựa chọn lí lẽ phù 
hợp với ừng luận điểm, với lập luận của cả bài; lựa chọn những dẫn chứng tiêu 
biểu, tưmg ứng với mỗi lí lẽ, luận điểm; 

- Clú ý cách diễn đạt, tránh lỗi chính tả; biết tạo cho lời văn sức cuốn hút, 
thuyết piục; 

- Tr>ng khi viết, luôn luôn hướng về luận điểm và mạch lập luận đã dự tính 
khi làm làn ý. 

2. Iưứng dẫn cụ thể 

Đềl: 

A. ựlở bài: - Dẫn dắt để giới thộu được tình hình của lớp (có nhiều bạn lơ 
là học ưp). 

- Đra ra chân lí: Nếu khi trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên ta sẽ 
chảng làn dược việc gì có ích. 

B. Thân bài: 

- Kí lại tình hình của lớp thời gian qua (tưởng tượng về chuyện có nhiều 
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bạn lơ là học tập, say m«ô vào các trò cbiơi nỉhU’: điện tử, cờ bạc, chai,...). 

- Chứng minh cho các bạn thấy: nếu không chịu khó học tập từ khi còn trẻ, 
thì sẽ có nhiều cái hại: 

+ Sẽ không có thời gian dể bổ suing kièin thức. 

+ Không có kiên thức để làm việ'.c .‘Sam này. 

+ Bị tụt hậu so với sự phát triển của xã hội nói chung. 

+ Ảnh hường đến gia đình và xã hội sau này. 

c. Kết bài: Khẳng định lại chân lí vừa nêu. Động viên các bạn tập trung 
vào việc học. 

Đề 2: 

A. Mở bài. 

- Nêu khái quát vai trò của rừng đối với cuộc sống của chúng ta. 

- Khẳng định: bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sổng. 

B. Thân bài. 

Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta: 

1. Nêu những ích lợi của rừng: 

- Cung cấp không khí. 

- Ngãn lũ lụt, lở đất. 

- Cung cấp sản vât, hoa cỏ, gỗ,... 

- Tạo lóp mùn cho đất. 

2. Vì thế, bảo vệ rừng là bảo vê cuốc sống của chúng ta, bời: 

- Nghĩa là chúng ta đang bảo vệ sự trong lành của sự sống. 

- Nghĩa là chúng ta dang bảo vệ mình khỏi những thiôn tai. 

- Nghĩa là chtíng ta đang gìn giữ cho những ích lợi lâu dài c'ủa cả 
cộng đổng. 

c. Kết bài. 

Nêu trách nhiệm cùa bàn thân và gửi thông điêp bào vê rừng đến mọi ng:ưừi. 

Đề 3: 

A. Mờ bài. 

- Khái quát nội dung câu tục ngữ. 

- Giới thiêu câu tục ngữ. 
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- Nêu ý kiến của bạn nọ. 

lỉ. Thân bài. 

1. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: 

- Nghĩa đen. 

- Nghĩa bóng. 

- Ý nghĩa tổng quát của câu tục ngữ là gì” 

2. Khẳng định tính đúng đắn của câu tục ngữ bằng việc đưa ra các dẫn 
chứng trong thực tế inà e.n biết. 

3. Mớ rộng câu tục ngữ. 

- CAu tục ngữ là một chân lí nhưng còn mang tính cực đoan. 

- Cũng có những trường hợp: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa 
chắc dã rạng. 

- CAu tục ngữ chỉ đúng với những người luôn có ý thức học hỏi. 

4. Về ý kiến mà bạn đã nêu, có thể khẳng định: ý kiến đó tuy có phần đúng 
nhưng không thể khẳng định tuyệt đối như vậy được. 

c. Kết bài. 

Tán thành phần đúng trong ý kiến mà bạn nọ đã nêu. Nhưng cẩn khẳng 
định tín đúng đắn theo hướng thuận chiều của câu tục ngữ, bời đó là một chân lí 
đã dược thực tế chứng minh. 

Đề 4: Tham khảo dàn bài của để 2. ở đây chỉ mở rộng hơn phạm vi của vấn 
đề (từ bảo vệ rừng đến bảo vệ môi trường nói chung). 

Đề 5: 

A. Mờ bài. 

- Giới thiệu tầm vóc của Bác Hồ và niềm yêu kính Bác của nhân dân. 

- Giới thiộu lối sống giản dị, thanh bạch của Bác. 

B. Thân bài. 

- Chứng minh Bác có lối sống giản dị và thanh bạch. 

- Tham khảo bài viết của Phạm Văn Đồng để xây dựng nên dàn ý. 

c. Kết bài. 

Khẳng dịnh lại những phẩm chất tốt đẹp của Bác Hổ. Những phẩm chất ấy 
đáng dể chúng ta học tập, noi theo. 
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Ỷ NGHĨA VĂN CHƯƠNG 


(Hoài Thanh) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Theo Hoài Thanh, nguồn gốtc cõ>t yếu của văn chương là lòng thương 
người và rông ra thương cả muôn vật, rmưôn loài. 

2. Hoài Thanh viết: ''Văn chicơmg sè lủ hình dung của sự sông muôn hình 
vạn trạng. Chẳng những thê. văn chiươmg còn sá ng tạo ra sự sổng". 

Văn chương là hình ảnh của cuộc sốmg đa dạng và phong phú. Văn chương 
phản ánh cuộc sống. Cuộc sống đa dạnsg ch '0 nên hình ảnh được phản ánh trong 
văn chương cũng đa dạng Qua vãn chương, ta biết được cuộc sống, mơ ước của 
người Việt Nam xưa kia, ta cũng biết c uộc sống của các dân tộc khác nhau trên 
thế giới. 

Văn chương còn sáng tạo ra sự sổng. Qua tác phẩm vãn chương, ta biết một 
cuộc sống trong mơ ước cùa con người. Đổ là ước mơ con người có sức mạnh, 
lớn nhanh như Phù Đổng để đánh giặc; con người có sức mạnh để chống thiên 
tai lũ lụt như Sơn Tinh; con người có khả mãng kì diệu như Mã Lương sáng tạo 
ra vật dụng và phương tiện trừng trị kẻ thù. 

3. Theo Hoài Thamh, công dụng của văn chương là giúp cho tình cảm và 
gợi lòng vị tha. Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện 
cho ta những tình cảm ta sẩn có. Văn chương luyện những tình cảm gia 
đình, anh em, bè bạn, tình yêu quê hương đất nước. Văn chương gây cho ta 
tình cảm vị tha, tình cảm với những người tốt, người cùng chí hướng, những 
người lao đông trong công đổng và trồn thế giới nói chung. Ví dụ đọc truyện 
Cây hút thần , ta yêu mến nhân vật Mã Lương, căm ghét tên địa chủ và tên 
vua tham lam. 

4. a) Văn bản Ỹ nghĩa văn chương thuộc loại văn nghị luân văn chương, vì 
nội dung bàn dến là ý nghĩa, công dung của văn chương. 

b) Bài văn có nét đặc sắc về nghê thuật là vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc và 
hình ảnh. Ví dụ đoạn mở đầu, hay đoạn nói về mãnh lực của vãn chương. 

5. Hoài Thanh viết: "Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, 
luyện những tình cảm ta sẵn có”. Hãy dựa vào kiến thức vãnb học đã có, giải 
thích và tìm dẫn chứng đê chứng minh cho câu nói đó. 

Gợi ý: 

- Giải thích ý nghĩa câu nói: vãn chương xây đắp và bồi dưỡng tình cảm 
cho con người. 

- Chứng minh: 

+ Vãn chương xây đắp tình cảm cho con người: những làn điệu ca dao dân 
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ca con người được nghe từ thuở ấu thơ -> xây đắp tình yêu gia đình, yêu quê 
hương, đất nước,... 

+ Văn chương bồi dưỡng tình cảm con người: những tác phẩm vãn học 
được đọc sau này ‘Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” (Hổ Chí Minh), “ý 
nghía vàn chương” (Hoài Thanh),... -> tiếp tục hổi dưỡng, củng cô tình yêu đối 
với gia dinh, với con người, quê hương, đất nước,... 

II. KÌ N LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Tóm tát 

Nguồn gốc cốt yếu của vãn chương là tình cảm, là lòng vị tha. Vãn chương 
là hình ânh của sự sống muôn hình vạn trạng và vãn chương sáng tạo ra sự 
sống, gây những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Đời 
sống tinh thđn của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn. 

2. Cách đọc 

Trong văn bản, Hoài Thanh đã sử dụng một lối viết rất sinh động: dùng 
một cAu chuyện đế mờ đầu, lấy những ví dụ (dẫn chứng) gần gũi với tất cả mọi 
người, từ ngữ giản dị, trang nhã nhưng không kém phần sâu sắc. 

Với một bài văn như vây, giọng đọc cần nhẹ nhàng, chậm rãi, rõ từng câu, 
từng chữ. 

3. Xem lại kiến thức trong bài và phần nghe giảng trên lớp để giải thích lại 
câu nói của Hoài Thanh. Hãy lấy ví dụ chứng minh trong những bài văn, bài thơ 
đã được học trong chương trình lớp 6 và lớp 7. 

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG 

THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 

(Tiếp theo) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Các kiểu câu bị động 

Dựa theo sự có mặt hay không có mặt của động từ tình thái bị / được, người 
ta chia câu bị động thành hai loại: câu bị động có động từ tình thái bị / được và 
câu bị dỏng không có động từ tình thái bị / được, ví dụ: 

- Ngôi nhủ này được xây từ năm 2000. 

- Ngôi nhà này xây từ năm 2000. 

Tuy nhiôn, có những câu có các từ bị / được nhưng không phải là câu bị 
dộng, ví dụ: 

- Bạn tm được giải Nhút trong kì thi học sinh giỏi. 
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- Tay em bi đau. 

Chủ ngữ trong hai c;âu này khóin;g iphải là đoi tirợng được hoạt động của 
người hay vật khác htrứng vào. 

2. Chuyển đổi câu chủ động thành cău bị đỏng 

a) So sánh các cặp câu sau: 

(1) Người ta đã hạ cánh màn đièu treo ở đầu bàn thờ ông vài xuống từ hôm 
“hoá vàng”. 

(2) Cánh màn điều treo ở dầu bàn thở ông vải đã hạ xuống từ hổm "hoá vàng”. 

(Vũ Bằng) 

Gợi ý: Hai câu tuy đều diễn dạt cùng một nội dung nhưng ở câu (1) chủ thê 
thực hiện hành động là con người và trực tiếp xuất hiện (làm chủ ngữ), trong 
khi đó ở câu (2), chú ngữ là vật và chịu taic động của một đối tượng khác (là con 
người nhưng đã được ẩn đi). 

b) Nêu cách chuyên đổi câu chù đông thành câu bị dộng. 

Gợi ỷ: Để chuyển dổi từ câu chủ động thành câu bị động, người ta đưa từ 
ngữ chỉ dối tượng của hành dộng (mà dộng từ vị ngữ biểu thị) lên làm chủ ngữ, 
thêm (hoặc không thêm) từ bi / được vảo trước động tù chỉ hành động ở vị ngữ; 
nếu muốn nêu chủ thể hành động trong câu bị động thì dặt từ ngữ chỉ chủ thể 
vào sau từ bị / được, trước đông từ hành đông. 

c) Những câu sau đay có phải là câu bị động không? Tại sao? 

(1) Bạn em được giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi. 

(2) Tay em bị đau. 

Gợi ý: Xem lại mục 1 ở trên. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Cho các câu chủ động dưới đây, hãy chuyên đổi mỗi câu thành hai câu 
bị động theo hai kiểu khấc nhau. 

a) Một nhà sư vô chinh dã xây ngôi chùa ẩy từ thế kỉ XUI. 

b) Người ta làm tất cà cánh cửa cltìui bằng gỗ lim. 

c) Chàng kị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào. 

d) Người ta diờig một lá cờ dại ờ giữa sân. 

Gợi ý: Có thể chuyển câu chủ động thành các câu bị động theo những kiểu :au: 

- Câu bị động có từ bị / được, 

- Câu bị không có từ bị / được ; 

- Câu bị động có nêu chủ thể hành động ở vị ngữ; 
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- Câu bị động không nêu chứ thể hành động. 

Ví (lu: 

- Tát cả cánh cửa chùa được (người tu) lùm bủng gỗ lim. 

- Tát cá cánh cửa chùa (người ta) làm bằng gổ lim. 

2 Chuyên đổi mỗi câu chủ dộng cho sau đây thành hai câu bị động, một 
càu dùng từ dược, một câu dùng từ bị. So sánh và nhận xét vé sắc thái nghĩa của 
các câu bị động có từ dược và câu bị động có từ bị vừa chuyển đổi. 

a) Thầy giáo phê bình em 

b) Người ta dã phá ngôi nhà ây di. 

c) Trào lưu dô thị hoá đã thu hẹp sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. 

Gợi ý: 

- a: 

+ Em dược thầy giáo phê bình. 

4- Em bị thầy giáo phê bình. 

b: 

+ Ngòi nhà ấy dữ dược người ta phá đi. 

+ Ngôi nhà ấy đã bị người ta phá đi. 

c: 

+ Sự khác biệt giữa thành thi vù nông thôn đã được trào hãi dô thị hoá thu hẹp. 

+ Sự khái biệt giữa thành thị vù nông thôn đã bị trào lưu dô thị hoá thu hẹp. 

- Câu bị dộng có từ được khác với câu bị đông có từ bị ở sắc thái biểu đạt: 
câu bị động có từ được mang hàm ý đánh giá tích cực, câu bị động có từ bị 
mang hàm ý đánh giá tiêu cực. 

- Vì có sự khác nhau trên nên khi chuyển đổi cần lưu ý: 

+ Có những câu có thể chuyển đổi thành cả hai kiểu bị động (có từ được và 
có từ bị), ví dụ câu (a), (b) ở trên; 

+ Có những câu chỉ chuyển đổi dược thành câu bị động có từ được. Đây là 
những câu mà ý nghĩa của nó vốn đã mang tính tích cực, ví dụ, với câu (c), ta 
chỉ có thể nói: Sự khác biệt giữa thành thị vù nông thôn đã dược trào hãi đô thi 
lioá thu hẹp. Bời vì, sự thu hẹp khoảng cách giữa dô tliị và nông thôn vốn là 
điều tích cực, trong mong muốn cùa mọi người. 

3. Viết một đoạn văn nói về lòng say mê của em đối với văn học, đối với 
một tác phẩm văn học, hoặc vể ảnh hưởng của tác phẩm vàn học nào đó tới em 
trong dó có sử dụng câu bị động. 
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Gợi ỷ: 

- Chú ý tính thống nhất chủ đề của đoạn; 

- Việc dùng câu bị động phải thống nhất với các câu khác vé đối tượng 
được nói đến. 


LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN CHÚNG MINH 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Chuẩn bị ở nhà 

Hãy viết một đoạn vãn ngắn theo một trong số các dề sau đây: 

Đé 1 : Tục ngữ có câu: Đi một ngày đàng, học một sùng khôn. NhuOig có 
bạn nói: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có "sàng khôn" rào! Hãy 
nêu ý kiến của riêng mình và chứng minh cho ý kiến đó. 

Đé 2 : Chứng minh rằng văn chương "gây cho ta những tình cán mà ta 
không có". 

Để 3 : Chứng minh rằng văn chương "luyện những tình cảm ta sẵn có’". 

Để 4 : Chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân. 

Để 5 : Chứng minh rằng Bác Hồ luôn thương yêu thiếu nhi. 

Dề 6 : Chứng minh rằng Bác Hổ là người yêu cây cối. 

Đé 7 : Chứng minh rằng cẩn phải chọn sách mà đọc. 

Dé 8 : Chứng minh ràng bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ CHỘÍC sống 
cùa con người. 

Lưu ỷ: Viết đoạn văn phân tích lí lẽ hoặc đoạn văn dưa dẫn chứng. 

2. Thực hành trên lớp 

- Lần lượt từng người đọc dể mọi người trong tổ cùng nghe; 

- Thảo luận, trao đổi, chú ý láng nghe phần viết của người khác, titếp thu 
những ý kiến nhận xét của các bạn; 

- Ghi chép những nhận xét của thầy, cô giáo về phần viết của mnlh hoặc 
của các bạn để tự rút ra được kinh nghiệm cần thiết. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Em lựa chọn đề vãn nào để viết đoạn? 

2. Chỉ viết một đoạn văn ngắn thì em có phải tiến hành làm các bưcc như là 
khi lập một dàn ý không? Vì sao? 
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3 Trong đoạn văn của mình em có sử dụng kiểu câu bị động không? Nếu 
có thì cH ra tác dụng của nó. 

Gợi ỷ: Lựa chọn đề văn nào là tuỳ ý nhưng phải chú ý: 

- Tiìn hành các bước như là khi lập một dàn ý cho bài văn lập luận chứng 
minh: Tm hiểu đề (theo các bước), tìm ý; Lập dàn ý cho bài vãn; 

- Ltfa chọn một luận điểm nhỏ nào đó (trong luận điểm chính) để chứng 
minh hcặc một luận cứ nào đó để viết thành đoạn. 

ÔN TẬP VẢN NGHỊ LUẬN 

1. Pọc lại các bài vãn nghị luận đã học (Bài 20, 21, 23, 24), tổng kết từng 
bài theocác nội dung sau: 

- Đf tài nghị luận là gì? 

- Liận điểm chính của bài văn là gì? 

- TíC giả đã sử dụng phương pháp luận nào? 


Gợi ỷ: Đọc lại các bài văn, dựa vào phần Kết quả cần đạt và phần Ghi nhớ 
của mỗi bài để điền vào bảng. Có thể tham khảo mẫu bảng sau: 


Số 

TT 

m 

EBI 

Tác 

giả 

Đề tài 
nghị luận 

Luận điểm chính 

Phương pháp 
lập luận 

1 

Tinh 

thẩn 

yêu 

nước 

của 

nhân 

dàn ta 

Hồ Chí 
Minh 

Tinh thần 
yêu nước 
của nhân 
dân Việt 
Nam 

Dân ta có một lòng nồng 
nàn yêu nước. Đó là 
truyền thống quý báu 
của dân tộc ta. 

Chứng minh 

0 

Sự giàu 
đẹp của 
tiêhg 
Việt 

Đặng 

Thai 

Mai 

Sự giàu đẹp 
của tiếng 

Việt 

Tiếng Viột có những đặc 
sác của một thứ tiếng đẹp, 
một thứ tiếng hay. 

Chúng minh 
(kết hợp với 
giải thích) 

3 

Đức 
tính 
giàn dị 
của Bác 
Hồ 

Phạm 

Văn 

Đồng 

Đúc tính 
giản dị của 
Bác Hô 

Ở mọi phương diện, Bác 
Hồ đều giản dị. Sự giản dị 
hoà hợp với đời sống tinh 
thần phong phú, với tư 
tưởng và tình cảm cao 
đẹp. 

Chúng minh 
(kết hợp vói 
giải thích, bình 
luận) 
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ỷ nghĩa 

Hoài 

Nguổn gốc.. 

Nguiỏn gốc cốt yếu cùa 

Giải thích (kết 

4 

vãn 

chương 

Thanh 

nhiệm vụ,, 
công dụng 
của văn 

chương 
trong lịch 
sử nhân loại 

vàn chiương là tình cảm, 
là lòng vị tha; văn 
chương là hình ảnh cùa 
sự sống đa dang; vãn 
chương sáng tạo ra sự 
sôíig, gây cho ta những 
tình cảm ta không có, 
luyện những tình cảm 
sẩn có; cho nên: không 
thể thiếu văn chương 
trong đời sống tinh thần 
của nhân loại. 

hợp với bình 
luận) 


2. Tóm tắt những nết đặc sắc về ngỉhệ thuật của mỗi bài nghị luận đã học: 


Sô 

TT 

Tên bài 

Tác giả 

Những nét chính về nghệ thuật 

1 

Tinh thần yêu 
nước của nhân 
dân ta 

Hồ Chí Minh 

Mẫu mục vể lập luận, bố cục và cách 
din chiứng 

2 

Sự giàu đẹp 
củatiêhgViệt 

Đặng Thai Mai 

.... 

3 

Đức tinh giản 
dị của Bác Hồ 

Phạm Văn Đổng 

... 

4 

Ỹ nghĩa ván 
chương 

Hoài Thanh 

... 


3. a) Cho các yếu tô' sau đây: 

- Cốt truyện 

- Nhân vật 

- Người kể chuyện 

- Luận điểm 

- Luận cứ 

- Vần, nhịp 

Với hiểu biết về thể truyện, kí (loại hình tự sự) và thơ trữ tìnih, tuỳ bút (loại 
hình trữ tình), hãy lựa chọn các yếu tố trên và điển vào bảng sau: 


72 



















Thể loại 

Yếu tỏ 

Truyện 


Kí 


Thơ tự sự 


Thơ trữ tình 


Tuỳ bút 


Nghị luận 



Gọi ỷ: Các yêu tố liẹt kê ở trên là những yếu tố thê hiện đặc trưng của mỗi 
thể loại. Trên thực tế văn bản cụ thể, các yếu tố có sự kết hợp, hoà nhập vào 
nhau, ('ho nên, một mặt, không nên máy móc khi xác định các yếu tố của vãn 
bản c ụ thể; mặt khác, cần nắm chắc những yếu tố đặc trưng của từng thể loại để 
nhận diện được dạc thù thẩm mĩ, đặc trưng về phương thức biểu đạt của mỗi 
văn bản thuộc những thể loại khác nhau. 


Thê loại 

Yếu tô 

Cốt 

truyện 

Nhân 

vật 

Người kể 
chuyện 

Luận 

điểm 

Luận 

cứ 

Vần, nhịp 

Truyện 

+ 

+ 

+ 




Kí 


+ 

+ 




Thơ tự sự 

+ 

+ 

+ 



+ 

Thơ trữ tình 


+ 




+ 

Tuỳ bút 


+ 

+ 



+ 

Nghị luận 




+ 

+ 



b) Như vậy, giữa văn nghị luận và các thể loại tự sự, trữ tình có sự khác 
nhau căn bản nào? 


Gợi ý: 

- Trong văn thuộc các thể loại tự sự, trữ tình có sử dụng luận điểm, luận cứ, 
lập luận không? 

- Trong văn nghị luận có sử dụng miêu tả, kể chuyện, biểu cảm không? 

pặc diểm nổi bật cùa văn nghị luận là việc sử dụng các yếu tố luận điểm, 
luận cứ để lập luận. Tuy nhiên, trong văn nghị luận người ta có thể sử dụng 
miêu tả, kê chuyện, biểu cảm để làm táng sức thuyết phục. 

c) Các câu tục ngữ trong Bài 18, 19 là nghị luận, tự sự hay trữ tình? 

Gợi ỷ: Căn cứ vào đặc trưng của từng loại văn để nhận diện dặc điểm của 
các càu tục ngữ về phương thức biểu đạt. Nếu cho rằng các câu tục ngữ này là 
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một loại vàn bản nghị luận thi phải chứng minh dưực ràng dhúng mang nỉhững 
đặc điểm cơ bản của văn nghị luận. 


DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mờ rộng câu? 

a) Phân tích thành phần cấu tạo của câu sau: 

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm 
ta sẵn có. 

(Hoài Thanh) 

Văn chương Ị yậy... ta không, có, ỉuvên ... ta sẵn có. 

c V 

b) Xác định những cụm danh từ có trong câu trên. 

Gợi ý: Nhớ lại đặc điểm của cụm danh từ để xác định chính xác các cụm 
danh từ trong câu này. 

Các cụm danh từ là: nhữiiiỉ tình cùm ta không có và nhữmi tìnli cám ta sẵn có. 

c) Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được. 

Gợi ý: 


Phụ ngữ trước 

Trung tâm 

Phụ ngữ sau 

những 

tình cảm 

ta không có 

những 

tình cảm 

ta sẵn có 


d) Có thể xem hai phụ ngữ ta không có và ta sẵn có là những cụm chủ - vị 
được không? 

Gợi ý: Đây là nhũng cụm chù - vị. Nòng cốt của câu (chủ ngữ Văn chương và 
vị ngữ gây cho ta...) được mở rộng bằng hai cụm danh từ, trong đó có những cụm 
chủ - vị tham gia cấu tạo cụm danh từ. Điểu này là bình thưòng, khi viết người ta 
có thể dùng cụm chủ - vị làm thành phẩn câu hoặc làm thành phần của cụm từ. 

2. Trong trường hợp nào người ta dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? 

a) Phân tích thành phần cấu tạo của các câu dưới đây. Tìm cụm chù - vị 
làm thành phần câu hoặc làm thành phần của cụm từ. 

(1) Chị Ba đến khiển tôi rất VIIĨ và vững tâm. 

(Bùi Đức Ai) 
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(2) Khi hắt đáu khùng chiến, nhân thin tu tinh thần rất liủng húi. 

(Hổ Chí Minh) 

( 3 ) Chúng tu có thê nói rằng trời sinh lú sen đế bao bọc cốm, t ùng như trời 
sinh Com nằm ủ trong lú sen. 

(Thạch Lam) 

(4) Nói tho ( lúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự dược xúc dinh 
và dám bao từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công. 

(Đặng Thai Mai) 

Gợi ỷ: 

( 1 ): 

Chi Ba đến ị khiến tôi rất vui vù viTng tâm. 

c V 

Trong đó: 

Chi Ba / đến 
c V 

tôi / rất vui và vững tủm 

c V 

( 2 ): 

Khi hát đầu kháng chiến , nhân dân ta / tinh thản rút liănn hái. 

T c V 

Trong đó: 

tinh thán / rất hăng hái 

c V 

(3) : 

Chúng ta Ị có thể nói rằng... trong lá sen. 

c V 

Trong đó: 

trời Ị sinh Ị á sen dể bao boc cốm 

c V 

trời Ị sinh cốm nằm ủ trong lá sen 

c V 

(4) : 

.. nhẩm giá của tiếng Viêt Ị chỉ... bảo dỏm Ị từ nvà V... thành công. 

c V T 
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Trong đó: 


Cách mangihillLằLTúnv J nhảnh cóng 

c V 

b) Trong mỗi câu trên, ngoài cụm chủ - vị làm thành nòng cốt (chủ ngừ - vị 
ngữ của câu) các cụm chủ - vị còn lạii đóng vai trò gì? 

Gợi ỷ: 

- (1): Chủ ngữ là 1 cụm chù - vị. vị ngữ có 1 cụm chủ - vị là phụ ngữ trong 
cụm động từ, 

- (2); Vị ngữ là 1 cụm chủ vị; 

- (3): Vị ngữ là cụm đòng từ. Trong cụm động tử ấy phụ ngữ là 2 cụm chủ - vị; 

- (4); Trạng ngữ là cụm danh từ. trong dó phụ ngữ cho danh từ là cụm chủ - vị. 
II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Xác định thành phân cấu tạo của các câu dưới đây: 

a) Đợi đến lúc vừa nhất, mù chì riêng những người chuyên môn mới định 
được, người ta gặt mang vê. 

(Thạch Lam) 

b) Trung đội trưởng Bính khuôn mật dầy đặn. 

(Trần Đăng) 

c) Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng IỚỊ) lá sen, chúng tu thấy hiện ra 
từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mày may một clĩút hụi nào. 

(Thạch Lam) 

d) Bỗng một hàn tay dập vào vai khiến hân giật mình. 

(Nam Cao) 

Gợi ý: 

- a: 

Đơi đến lúc vừa nhất, mù chỉ những người... mới dinh đưacJ 

Trạng ngữ 

người ta Ị gủt mung về. 

c V 

- b: 
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Trun V dời trưỏììỊi Bính / khuôn măt dầỵ dãn. 

c V 



- c: 

Khi (ác cô gái Vòny đỏ mánh, vi á từng [ỚỊI lá sen, / chúng tu / 

Trạng ngữ c 

tiu) V hiên ra rừng lóy..., không có ỊìỊỏỵ may môr chút hni nào. 

V 

- (I: 

Bong mót hùn tuy dáo vào vai / klìiến hân .aiàt mình. 

c V 

2. Xác định các cụm chủ - vị mờ rộng trong các câu trên. 

Gợi v: 

- a: Trạng ngữ có một cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm danh từ: 

- b: Vị ngữ là 1 cụm chù vị: 

khuôn nuĩt Ị đầy đăn 

c V 

Đợi... [Ú£ vừa nhất, mà... những người ... mới đinh dươc . 


▲ 




c 

V 


+ Trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ - vị làm phụ ngữ: 


Khi các cô vúI Vòng Ị đỗ vánh, Gở từng lớp lá sen 




+ Vị ngữ có một cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm động từ: 


hiên l a từng lá cốm /, sach sẽ... tnả\ may môt chút bui nào. 
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- d: Cụm chủ - vị làm chù ngữ, ctụnn chú - vị làm phu ngữ trong cụm động 
từ vị ngữ: 

Bỗnti mót hàn tư v ! (tập vào I v/uì 

c V 


khiến hắn vi,út mình 


TÌM HIỂU CHUNG VỂ PHÉP 
LẬP LUẬN GIẢI THÍCH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Mục đích và phương pháp giải thích 

a) Trong đời sống hàng ngày, có biết bao nhiêu là câu hỏi Vì sao? đặt ra 
đòi hỏi chúng ta phải có sự hiểu biết để trả lời, chẳng hạn: Vì sao lại có nguyệt 
thực? Vì sao nước biển lại mặn? Vì sao lá cây lại có màu xanh?... Trả lời những 
câu hỏi như thế, nghĩa là chúng ta đi giải thích một vấn đề. 

b) Trong văn nghị luận, việc giải thích thường gắn với những vấn dề khái 
quát có liên quan đến tư tường, đạo lí, các chuẩn mực đạo đức, lối sống,... 
Chẳng hạn: Tinh bạn lầ gì? Thế nào là trung thực? Vì sao phải khiêm tôn? Thế 
nào là Có chí thì nên'ì... 

c) Đọc bài vãn sau đây và trả lời các câu hỏi. 

LÒNG KHIÊM TỐN 

Lòng khiêm tôn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người 
trong nghệ thuật xử thê và đối đãi với sự vật. 

Điểu quan trọng cùa khiêm tốn là chính nó đã tự nâng cao giá trị cá nhân 
của con người trong xã hội. Khiêm tốn là biểu hiện của con người đứng đắn, 
biết sống theo thời và biết nhìn xa. Con người khiêm tốn bao giờ cũng líì người 
thường thành công trong lĩnh vực giao tiếp với mọi người. 

Vậy khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là tính nhã nhận, biết sống một cách nhún 
nhường, luôn luôn hướng vé phía tiến bộ, tự khép mình vào những khuôn thước 
của cuộc đòi, bao giờ cũng không ngừng học hỏi. Hoài bão lớn nhất của con 
người là tiến mãi khởng ngừng, nhưng không nhằm mục đích tự khoe khoang, 
tự đề cao cá nhân nùnh trước người khác. 

Người có tính khiẻm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn 
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đấu thèm, trau dồi thêm, cần dược trao dổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có 
tính khiêm tôn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình 
trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm 
thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa. 

Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một 
cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ cùa mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng 
thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của 
mỗi cá nhân không thê đem so sánh với mọi người cùng chung sông với mình. 
Vì thế, dù tài nàng đến đâu cũng luân luôn phải học thêm, học mãi mãi. 

Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu 
người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng 
như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti 
đối với mọi người. 

Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên 
con đường đời. 

(Theo Lâm Ngữ Đường, Tinh hoa xử thê) 

- Bài văn giải thích vấn đề gì? 

Gợi ý: Nhan để của bài văn có tác dụng nêu lên vấn đề giải thích không? 

- Hãy tìm những câu ờ dạng định nghĩa như: Lòng khiêm tốn có thể coi là 
một hàn tinh,... Thử nhận xét về cách giải thích của bài văn này. 

Gợi ỷ: 

Những câu ở dạng định nghĩa: 

+ Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người 
trong nghệ thuật xử thế và dối đãi với sự vật. 

+■ Con người khiêm tốn bao giờ cũng là người thường thành công trong lĩnh 
vực giao tiếp với mọi người. 

+ Khiêm tôn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn 
hướng về phía tiến bộ, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời, bao 
giò cũng không ngìmg học hỏi. 

+... con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, 
không tự mình đổ cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như 
không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiéu mặc cảm tự ti đối 
với mọi người. 

Cách giải thích: 

+ Tác giả đã liệt kê những biểu hiện của lòng khiêm tốn như thế nào? 

+ Đưa ra những dối lập giữa người khiêm tốn và kẻ không khiêm tốn có 
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phải là một cách giải thích không? 

+ Chỉ ra cái lợi cùa khiêm tốn, cái hại của không khiêm tốn có phải là để 
giải thích không? 

+ Chỉ ra nguyên nhân của thói không khiêm tốn có tác dụng giải thích như 
thế nào? 

- Để giải thích vể "lòng khiêm tốn", tác giả đã nêu ra những nhận định 
mang tính định nghĩa về lòng khiêm tốn, liệt kê các biểu hiên của lòng khiêm 
tôn, so sánh giữa người khiêm tốn và kẻ không khiêm tốn. Đây cũng chính là 
các cách giải thích. 

- Chỉ ra cái lợi của khiêm tốn - cái hại của không khiêm tốn, nguyẻn nhân 
cúa thói không khiêm tốn chính là nôi dung giải thích. 

Vậy thế nào là vãn giải thích? 

Giải thích trong văn nghị luận là làm cho người đọc hiểu rõ các tư tưởng, 
đạo lí, phẩm chất, quan hệ,... cần được giải thích, qua đó nâng cao nhận thức, 
bồi dưỡng trí tuệ, tình cảm cho con người. Để giải thích một vấn đề nào đó, 
người ta thường sử dụng cách nêu định nghĩa, liệt kê những biểu hiện, so sánh 
với các hiên tượng cùng loại khác, chỉ ra cái lợi, cái hại, nguyên nhân, hậu quả, 
cách phát huy hoặc ngăn ngừa,... Không nên dùng những cái khó hiểu hoặc 
không ai hiểu để giải thích những điều người ta chưa hiểu, cần hiểu. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Các bài văn dưới đây giải thích vấn đề gì? Hãy tóm tắt những ý chính mà 
người viết dùng để giải thích cho các vấn để đó. 

LÒNG NHÂN ĐẠO 

Lòng nhân đạo tức là lòng biết thương người. Thế nào là lòng biết thương 
người và thế nào là lòng nhân đạo? 

Hằng ngày chúng ta thường có dịp tiếp xúc với đời sống bên ngoài, trưóc 
mắt chúng ta, loài người còn đầy rẫy những cảnh khổ. Từ một ông lão già nua 
răng long tóc bạc, lẽ ra phải được sống trong sự chăm sóc đùm bọc của con 
cháu, thế mà ông lão ấy phải sống kiếp đời hành khất sống bằng của bô' thí của 
kẻ qua đường, đến một đứa trẻ thơ, quá bé bỏng mà lại sống bẳng cách đi nhặt 
từng mẩu bánh của người khác ăn dở, thay vì được cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ... 

Những hình ảnh ấy và thảm trạng ấy khiến cho mọi người xót thương, và 
tìm cách giúp đỡ. Đó chính là lòng nhân đạo. 

Con người cần phải phát huy lòng nhân đạo cùa mình đối với mọi người 
xung quanh. Thánh Gãng-đi có một phương châm: "Chinh phục được mọi 
người ai cũng cho là khó, nhưng tạo được tình thương, lòng nhân đạo, sự thông 
cảm giữa con người với con người lại càng khó hơn. Điều kiện duy nhất để tạo 
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sự kính 'CU và mến phục đổi với quần chúng, tốt nhất là phải làm sao phát huy 
lòng nhâi đạo đến cùng và tột độ vậy". 

(Theo LAm Ngữ Đường, Tinh hoa vù xử thê) 

Gưi : 

- Giii thích vấn đề "lòng nhân đạo"; 

- Cá: ý chính: 

f Lòng nhàn đao - lòng thương người; 

4- Loài người còn đầy rẫy những cảnh khổ; 

4* Biết xót thương, tìm cách giúp đõ những cảnh khổ; 

4- Phát huy lòng nhân đạo đến cùng và tột độ. 

óc PHÁN ĐOÁN VÀ ÓC THẨM MĨ 

Chírh Xanh-tơ Bơ-vơcũng đã nói: "Tôi biết nhiểu người có óc phán đoán 
rất đúng mà đồng thời lại thiếu óc thẩm mĩ, vì óc thẩm mĩ biểu hiện một cái gì 
tinh vi rhất, thuộc vể bản năng nhất trong cái chỗ tế nhị mơ hồ nhất của các 
giác quai của ta". 

Muín thưởng thức một bài văn, ta đọc nó chầm chậm một hai lần, xem có 
cảm thấ' cái hay của nó không đã; khi cảm được rồi, ta mới tìm hiểu nó hay ở 
chỗ nào. Ta dùng trái tim của ta trước rồi sau mới dùng lí trí. Nếu lòng ta không 
cảm thì càng phân tích lại càng không hiểu được gì cả. Văn học khác khoa học 
ừ chỗ dc; và óc thẩm mĩ khác óc phán đoán cũng ở chỗ đó: một đằng là sự ưa 
thích củi lòng, một đằng là sự sáng suốt của óc, một đằng cần nhiều cảm thụ 
tính, mộ dằng cần nhiều luận lí tính. 

Nói vậy không phải là óc thẩm mĩ và óc phán đoán tưcmg phản nhau mà ta 
không bio giờ dùng lí trí để hiểu được cái đẹp đâu. Vẫn có nhiều cái đẹp có thể 
giảng điợc và ai cũng thấy nó hợp lí: chỉ một số tế nhị quá mới có những lí lẽ 
riêng củi nó mà lí trí không sao phân tích nổi, và muốn nhận thức được, ta phải 
luyện m' cảm bằng cách sống thật nhiểu, đọc nhiều tác phẩm bất hủ của mọi xứ 
và mọi tìòi. 

(Theo Nguyễn Hiến Lê, Hương sác trong vườn vùn) 

Gợiv: 

- Giii thích vấn dể mối quan hê giữa phán đoán (lí trí) và thẩm mĩ (rung 
động thân mĩ); 

- Gb ý chính: 

+ Nũều người có óc phán đoán rất đúng mà đồng thời lại thiếu óc thẩm mĩ; 
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+ Muốn thường thức một bài vãn, ta dùng trái tim của ta trước ròi sau mới 
dùng lí trí; 

+ Có thể dùng lí trí để hiểu cái đẹp nhưng quan trọng vẫn là phải luyện nũ cảm. 

Tự DO VÀ NÔ LỆ 

Loài người hơn loài vật là có quyẻn tự do. Một con hổ đói nhảy xả vào bất 
cứ cái gì có thể ăn được bày ra trưóc mắt nó; một người đói trông thấ) vật gì có 
thể ãn được còn biết suy xét có nên ăn hay khổng. Con hổ bị cái đói sai khiến 
không tự kiềm chế được mình; trái lại người ta không dể cho cái đói có thể sai 
khiến được mình, như vậy là người ta được tự do theo ý muốn riêng. 

Quyền tự do là của quý báu nhất của loài người. Không có tự do người ta 
cũng chỉ như súc vật. 

Tự do đây không phải nghĩa là hoàn toàn muốn làm gì thì làm: nột thứ tự 
do vô tổ chức và vô ý thức. Vì loài người sống thành đoàn thể, sống thành xã 
1 ôi cho nên phải hiểu tự do có nghĩa là muốn làm gì thì làm, nhưng làm theo lẽ 
phải, theo lí trí, để không phạm tới sự tự do của người khác và không phạm đến 
quyền lợi chung của đoàn thể. 

Trái với tự do là nô lệ. Người nô lộ là người phải chịu phục tòng sự đè nén, 
sự sai khiến bất công của một người hay một thế lực nào khác mạnh hơn mình. 
Người nô lộ không còn có thể làm việc gì theo ý muốn của mình, theo tài nãng 
của mình để mưu hạnh phúc cho mình nữa. 

Khổng tự do tức là chết. 

(Nghiêm Toàn, Việt hận) 

Gợi ý: 

- Giải thích vấn đề "tự do và nô lộ"; 

- Các ý chính: 

+ Loài người hơn loài vật là có quyển tự do; 

+ Không có tự do, người ta cũng chì như súc vật; 

+ Tự do nghĩa là muốn làm gì thì lầm nhưng phải theo lẽ phải 

+ Nô lê trái với tự do; 

+ Không tự do tức là chết. 

2. Phương pháp giải thích của các bài văn trên: 

Gợi ý: Sau khi đã nắm được vấn để của từng bài, hộ thống hoá đirợc các ý 
chính của từng bài, ta mói xem bài văn lập luận giải thích bằng cách nào. Tức 
là xem xét cách trình bày các ý, cách thiết lập mối quan hệ giữa các ý để giải 
thích cho vấn đề nêu ra. 
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- Tác già đã dùng những càu ở dạng định nghĩa như thế nào? 

I -tru ý cách dẫn các ý kiến của những người nổi tiếng vé vấn đổ dang giải thích. 

- Các biểu hiện cụ thê của vấn đề là gì? 

- Tác giả sử dụng so sánh, dối chiếu như thê nào? 

- Tác giả chỉ ra những vấn đề gì đc lí giải, phân tích vấn đc? 

- Bỏ' cục bài văn ra sao? Cách diẻn đạt như thê nào? 


SỐNG CHẾT MẶC BAY 

(Phạm Duy Tốn) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Truyện ngắn Sống chết mặc hay có thê chia làm 3 đoạn: 

- Đoạn 1 (từ đầu đến “Khúc đê này hỏng mất”): Nguy cơ đê bị vỡ và sự 
chống dỡ của người dân. 

- Đoạn 2 (tiếp theo đến “Điếu, mày!”): Quan phụ mẫu vô trách nhiệm, mải 
mê bài bạc trong khi đi hộ đê. 

- Đoạn 3 (còn lại): Đê bị vỡ, nhân dân lâm vào cảnh thảm sầu. 

2. Theo định nghĩa về phép tương phản: 

a) Hai mặt tương phản cơ bản trong truyện Sống chết mặc hay: Một bên là 
người dân vật lộn, chống chọi với mưa gió hết sức căng thẳng, vất vả. Bên kia là 
viên quan đi hộ đê ngồi trong chỗ an toàn, nhàn nhã, mải mê bài bạc, không 
cho phép ai quấy rầy ván bài của mình, coi việc đánh bài là trên hết, mặc dân 
sống chết khi đê vỡ. 

b) Những người dân hộ đê: Làm việc liên tục từ chiều đến gần một giờ 
đêm. Họ bì bõm dưới bùn lầy, ướt như chuột lột, ai ai cũng một lử cả rồi; trong 
khi mưa tầm tã trút xuống, nước sông cuồn cuộn bốc lên. Tác giả nhận xét: 
"Tinh cảnh trông thật là thảm". 

c) Viên quan đi hộ dê thì ngồi trong đình ờ chỗ cao ráo, an toàn. Người gãi 
chan, kẻ quạt mát, các tay chân ngồi hầu bài. Khung cảnh nhàn nhã, đường bộ, 
nguy nga. Quan chỉ mê bài. Đáng lẽ phải tắm mưa, gội gió, đứng trên đê dốc 
thúc, thì quan lại ngồi chơi nhàn nhã, có kẻ hầu, người hạ. Quan gắt khi có 
người báo tin đê vỡ. Quan đỏ mặt tía tai đòi cách cổ, bỏ tù người dân báo đê vỡ. 
Và y tiếp tục vui mừng vì đã ù ván bài, mặc cho dân rơi vào cảnh đê vỡ, "tình 
cảnh thảm sầu" không sao kể xiết. 

d) Tác giả dựng lên hai cảnh tương phản nhằm mục đích so sánh, làm nổi 
bạt sự đối lập. Người có trách nhiệm thì vô trách nhiêm, chí ham mê bài bạc. 
Những người dan thì phải dầm mưa gội gió, nhọc nhằn, chông chọi với thiên 
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nhiên một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, sự vô trách nhiệm của viên quan đlã dẩn 
đến cảnh đê vỡ. Quan thì sung sướng vì nước bài cao, dân thì khổ vì nước llụt. 

3. a) Phép tăng cấp đã được sử dụng để miêu tả tình cảnh nguy ngậtp của 
khúc đê. Mưa mỗi lúc một tầm tã. Nước sông càng dâng cao. Dân chúing thì 
đuối sức, mệt lử cả rồi. 

b) Phép tăng cấp cũng được sử dụng để miêu tả thái độ vỏ trách nìhiệm. 
lòng lang dạ thú của viên quan. Viên quan hộ dê không cùng dân chống clỡ mà 
ngồi trong đình vững chãi, an toàn. Bao kẻ phải hầu hạ quan. Không phảii là vì 
công việc mà chỉ vì một thú chơi bài. Quan chơi bài nhàn nhã, ưng dung. Quan 
gắt khi có người quấy rầy. Quan quát mắng, đòi cách cổ, bỏ tù khi có người bác 
đê vỡ. Quan sung sướng vì ván bài ù. Mức độ vô trách nhiệm và cáu gắt vó li 
của quan càng thể hiện rõ nét. 

c*) Sự kết hợp của nghệ thuật tương phản và tăng cấp đã tố cáo và phê 
phán hành động ham mê bài bạc và vô trách nhiệm cửa viên quan. Nếui viên 
quan chỉ ham đánh bạc thì đó là thói xấu trong sinh hoạt của cá nhân y. Nhưng 
y đánh bạc khi làm công vụ, cụ thể là khi đi hộ đê, liên quan đến tính mạng và 
tài sản của dân chúng thì đó là sự vô trách nhiệm. Y thắng ván bài đã chờ thì y 
sung sướng là lẽ thường tình. Nhưng y thắng bài khi đê vỡ, y sung sướng khi 
bao người dân khổ sờ, cùng cực thì sự vui mừng của y là một hành động phi 
nhân tính của kẻ lòng lang dạ thú. Chính sự kết hợp này đã làm cho tính chất tô 
cáo và phê phán thêm sâu sắc. 

4. + Giá trị hiện thực của truyện Sống chết mặc bay là đã phản ánh bô mặt 
của giai cấp thống trị mà tiêu biểu là tên quan có vai trò “cha mẹ” người dân 
nhưng đã chỉ ham mê bài bạc, hết sức vô trách nhiệm, làm cho dân chúng khốn 
khổ vì đê vỡ, nước lụt. 

+ Giá trị nhân đạo của truyện là đã cảm thông với sự vất vả, khốn khổ của 
người lao động trước cảnh thiên tai xảy ra do thái độ vô trách nhiêm của bọn 
quan lại. 

+ Giá trị nghệ thuật: Đây là truyện ngắn viết theo kiểu hiện đại bằng chũ 
Quốc ngữ. Nhân vật đã bước đầu có tính cách. Tác giả đã sử dụng biện pháp 
tương phản, tăng cấp, kết hợp với lời bình luận trực tiếp để tô' cáo và phê phán. 
Nhân vật quan phụ mẫu đã bộc lộ bản chất xấu xa, vô trách nhiệm qua các hành 
động, lời nói của y với tay chân và với người dân. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Tóm tát 

Gần một giờ đêm, trời mưa tầm tã, nước sông Nhị Hà lên to, khúc đê làng 
X có nguy cơ sẽ vỡ. Hàng trăm hàng nghìn người dân ra sức chống chọi với sức 
nước. Thế mà tại ngôi đình trên một khúc đê gần đó, quan phụ mẫu vẫn ung 
dung cùng các quan đánh bài. Có người báo đê vỡ, ngài vẫn thản nhiỗn quái 
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mắng. Cuái cìing, khi quan ù ván bài thật to, cũng là lúc "khắp mọi nơi miền 
dó, nước íràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết, 
kẻ sổng kiông chỗ ờ, kẻ chết khỏng nơi chôn". 

2.1 'í.ch đọc 

Tron, một truyện ngắn, giọng diệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với giá trị 
của tác piấm. Với đặc trưng hàm súc, tác giá truyện ngắn tận dụng tối đa 
những lợi thế của giọng điệu để thể hiện tư tưởng, tình cảm, thái độ của mình, 
đồng thòi khắc hoạ dời sống một cách sâu sắc. Từ giọng điệu của tác giả cho 
đến giọng điệu cùa các nhân vật, khi đọc cần chú ý thể hiện sinh động và chính 
xác. Cụ thể, trong truyện ngắn này có những nhân vật chủ yếu sau: 

- Cìirng người kể chuyện (về mặt nào đó có thể coi là giọng của tác giả): 
mỉa mai, châm biếm khi viết về nhân vật "quan lớn", xót thương khi miêu tả 
thảm cản) mà dàn chúng đang gặp phải. 

- Cheng quan phụ mẫu: vừa hách dịch (khi sai bảo) vừa thờ ơ (khi nghe nói 
đến cánh ũ lụt). 


- Cheng nha lại, thầy đề: nịnh nọt, xun xoe,... 

3. Cá; hình thức đã được vận dụng trong truyện Sôhg chết mặc bay: 


Hình thức ngôn ngữ 

CÓ 

Không 

Ngôn ngữ tự sự 

X 


Ngôn ngữ miêu tả 

X 


Ngôn ngữ biểu cảm 

X 


Ngôn ngữ người kể chuyên 

X 


Ngôn ngữ nhân vật 

X 


Ngôn ngữ độc thoại nội tâm 

X 


Ngôn ngữ dối thoại 

X 



4.* Qua ngôn ngữ đối thoại của tên quan phủ, có thể tháy hắn hiện 
lên với Tiột nhân cách xấu xa, bỉ ổi. Đó là một tên quan vô trách 
nhiệm, tham lam và tàn bạo. Từ đây cũng cần phải rút ra một nhận 
định rằrg: trong tác phẩm tự sự ngôn ngữ có vai trò vô cùng quan 
trọng ttrcng việc hình thành nên tính cách của nhân vật. 
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CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Các bước làm bài văn lập luận giải thích 

a) Bưóc 1 : Tun hiểu đề và tìm ý 

- Đề yêu cầu giải thích vân đề gì? 

Có khi vấn để cần giải thích được nêu ra một cách trực tiếp (ví dụ: giải 
thích về "lòng nhân đạo", giải thích về "lòng khiêm tốn",...) nhưng cũng có khi 
để bài gián tiếp đưa ra vấn để bằng cách mượn hình ảnh, câu văn, câa tục ngữ, 

ca dao, thành ngữ, ..., ví dụ: Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Đi một ngày dàng, 
học một sàng khôn". Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó. Trước những đề 
bài dạng này, khi xác định vấn đề (luận điểm) chính cần giải thích phai lưu ý: 

Cắt nghĩa được hình ảnh, câu văn, câu tục ngữ, thành ngữ, ... nèu ra ờ đề 
bài. Nghĩa là phải tiến hành giải thích từ ngữ, nghĩa gốc, nghĩa chuyển,... của 
hình ảnh, câu văn... để nắm được nội dung cùa chúng từ đó mới xác định được 
chính xác vấn đề cẩn giải thích. 

- Liên hệ với thực tế đời sống, với những ý kiến trong sách vờ,... khác đế 
xác định những biểu hiện cụ thể của vấn đề. Ví dụ, với yêu cầu giải thích câu 
tục ngữ "Đi một ngày đùng, học một sàng khôn”, một mặt cần tìm những ví dụ 
cụ thể trong thực tế (đi tham quan dể hiểu biết thêm những điều mới lạ, những 
khám phá của con người trước những miền đất mới, em đã từng thất bại khi làm 
một việc gì đó nhưng vì thế mà em có được kinh nghiêm để bây giờ có thể làm 
tốt được việc ấy,...), mặt khác cần liên hệ với những câu ca dao, tục Igữ tương 
tự (Làm trai cho đúng nên trai, Phú Xuân đã trài, Đồng Nai đã từng; Đi cho 
biết đó biết đây, Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn-,...) thậm chí liẻn hệ đến 
những dẫn chứng có ý nghĩa tương phản: Ếch ngồi đáy giếng,... 

b) Bước 2 : Lập dằn bài 

Lập dàn bài theo bố cục ba phần: 

- Mở bài: Giói thiệu vấn đề cần giải thích hoặc giới thiệu câi tục ngữ, 
thành ngữ, ca dao, câu vãn,... và nêu ra nội dung của nó. Ví dụ: Giới thiệu câu 
tục ngữ "Đi một ngày đảng, học một sàng khôn" và ý nghĩa về sự đúc kết kinh 
nghiêm và thể hiộn mơ ước đi nhiểu nơi để mờ mang hiểu biết. 

- Thân bài: Giải thích vấn để (luận điểm) đã giới thiệu ờ phần Mỏbiti 

+ Giải thích các từ ngữ, khái niêm, ví dụ: Đi một ngày đàng nghĩa là gì? 
Một sàng khôn nghĩa là gì? "nhân đạo" là gì? "khiêm tốn" là thế mo? "ptyín 
đoán" là gì? "thẩm mĩ" là gì? 
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+ Gài thích các ý nghía mở rộng của vấn đề, liên hệ với thực tế, với các 
dẫn chứng khác 

+ Gi ái thích ý nghĩa khái quát của vấn đề đối với cuộc sống của con người, 
lí giải sâu vấn đề 

Chú ý cân nhác cách sắp xếp các ý giải thích để làm sáng rõ, nổi bật vấn đề 

- Kê bài ; Nhấn mạnh ý nghĩa của vấn đề vừa làm sáng tỏ 

c) Bước 3 : Viết bài 

- Mr hài: Có thể viết theo các cách: 

+ Giới thiệu thẳng vào vấn để cần giải thích, ví dụ: Đi một ngày đàng, học 
một sàng khôn là câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm học tập của nhân dân ta, qua 
đó thể hiìn ước mơ vươn tới những chân trời mới để mở mang hiểu biết. 

+ Đ từ vấn đề có ý nghĩa đối lập, dẫn tới vấn đề cần giải thích, ví dụ: Em 
cứ nhớ mãi hình ảnh một chú ếch không huênh hoang, kiêu ngạo, không chịu 
mở rộng tầm mắt để dẫn tới hậu quả bị chết bẹp dưới chân trâu. Thế mới thấy 
thấm thú lời răn dạy của cha ông ta: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. 
Còn gì tlú vị hơn khi được đi đến những chân trời mới, ờ những nơi cho ta bao 
điều mới lạ, kì thú. 

+ Đi từ cái chung đến cái riêng, dẫn dắt vào vấn đề, ví dụ: Cha ông ta để lại 
cho con cháu muôn đời cả một kho tàng ca dao, tục ngữ. Đó cũng là cả một kho 
tàng kinh nghiệm quý báu. Ta có thể tìm thấy ờ đó những lời khuyên răn bổ ích về 
việc phải mờ mang tầm hiểu biết, đi đây đi đó để trau dồi vốn sống, vốn tri thức. 

- Tlùn hài: Mỗi ý giải thích nên viết gọn thành một đoạn. Chú ý đến việc lựa 
chọn cáci dẫn dắt từ Mở bùi dến Thân bài, từ đoạn này chuyển sang đoạn khác. 

- Ké bài: Cách Kết bài phải hô ứng với cách Mởbùi\ thâu tóm được những 
ý chính c'ã triển khai trong phần Thân bài. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

Với iể bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng 
khôn". Hãy viết thêm những cách kết bài khác. 

Gợi k Tham khảo hai đoạn kết bài sau: 

. - Đì một ngày đàng, học một sàng khôn là một chân lí sống sâu sắc và tiến 
bô khổnị chỉ ưong thời trước mà cả trong thời đại ngày nay nữa. Khi thế giới 
đang ngiy càng có xu hướng mờ rộng giao lưu thì với mỗi cá nhân việc đi để 
mà học ấy những cái khôn lại càng trở nên cần thiết, nhất là đối với những 
người tn tuổi. Hơn bao giờ hết, ngày nay, chúng ta cành cần phải “đi cho biết 
đó biết dly” để mà giao lưu, mà học hỏi, dể học tập và làm việc tốt hơn. 

- Nõ một cách công bằng thì bài học đã được nhân dân ta đức kết trong 
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câu tục ngữ “£>/ một tiịịùy dùng, họ 1 một sàng khôn" là một cliàn lí kỉhóng bao 
giờ cũ. Ngày xưa người ta mong ước dược di dây, di đó để vượt ra khỏi cái 
không gian chật trội cùa làng của xã. Ngà) nay, trong một xã hội nịgày càng 
phát triển mạnh mẽ, con người lại càng nhất thiết phải học hoi, giao lưtu. Đi 
nhiều “ngày đàng” để học lấy nhiều “sàng khôn” hơn nữa nếu khồtng muốn 
đất nước mình tụt hậu, đó là trách nhiệm cùa mọi người và của bản thân mỗi 
chúng ta. 


LUYỆN TẶP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Chuẩn bị ờ nhà 

Cho đề văn: Một nhà văn có nói: "Sách lủ ngọn đèn sáng bứt diệt cùa trí 
tuệ con người". Hãy giải thích nội dung của câu nói dó. 

a) Tim hiểu đề và tìm ý: 

Đề văn yêu cầu giải thích vấn đề gì? Cắt nghĩa câu nói đê nắm được vấn đề 
cần giải thích. Chú ý giải thích ý nghĩa của hình ảnh "ngọn dèn sáng bất diệt 
của trí tuệ" để thấy người nói dã coi trọng vai trò của sách như thế nào. 

Liên hệ với thực tế (Sách giáo khoa, sách tham khảo,... em đang sử dụng) 
và với những ý kiến khác về vai trò cùa sách trong dời sống cùa con người (đọc 
lại bài ích lợi của việc đọc sách ở Bài 19) để xác định hướng phát triển ý trong 
bài viết. 

b) Lập dàn bài: 

- Giải thích các từ ngữ trọng tâm của câu nói để làm rõ luận điểm cần giải 
thích: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt cùa trí tuệ con người, (giải thích cả 
nghĩa đen và nghĩa bóng). 

- Giải thích mối quan hệ giữa sách và tri tuệ. 

+ Sách là kết tinh cùa trí tuệ. Có trí tuệ thì mới có sách. 

+ Sách giúp phát triển trí tuộ. 

- Tại sao nói sách là ngọn đèn sáng bất diệt cùa trí tuệ con người ? Không 
có sách thì sao? Đưa ra ví dụ để khẳng định vai trò "đẫn đường" của sách. 

- Giải thích ý nghĩa của câu nói bằng những liên hệ trong thực tế và bằng 
những câu nói khác, ví dụ: Sách là người bạn lớn của con người. 

- Em có đồng tình với câu nói tỏn vinh vai trò của sách ấy không? Ern có 
suy nghĩ gì về việc đọc sách và lựa chọn sách, dùng sách cho việc học tập? 
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- Sắp xẽp các ý dự định sẽ viết theo bố cục ba phần, chú ý trình tư giải 
thích ác ý trong nội dung của vấn dề. 

c Viết một số đoạn văn: Viết đoạn Mờ bài, một số đoạn giải thích cụ thể, 
Kết bii. 

2 Thực hành trên lớp 

- ĩhực hiện các yêu cầu của thầy, cô giáo 

- Trao đổi với các bạn trong tổ về dàn bài 

- 'hú ý lắng nghe nhận xét của thầy, cô giáo, của các bạn; ghi chép và xem 
lại (lài ý của mình đê chỉnh sửa nếu cần. 

II. KÌN LUYỆN Kĩ NĂNG 

Đạc bài văn sau đây và trả lời câu hỏi: 

(Tuyển một bài lập luận giải thích về vai trò của sách) 

1 Em có đồng ý với những ý kiến giải thích về vai trò của sách trong bài 
văn klông? 

2. Bài văn đã giải thích bằng cách nào? Hãy tóm tắt những ý chính của bài văn. 

3. Đỏi chiếu với dàn bài của mình dể tự rút ra cách giải thích tốt nhất. 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 6 - 

VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH 
(làm ở nhà) 

I. ĐỂ BÀI THAM KHẢO 
Dé Ị : 

Mùa xuân /à tết trồng cây, 

Lam cho đất nước cùng ngày củng xuân. 

Bác HỒ muốn khuyên dạy điểu gì qua hai dòng thơ này? Vì sao việc trồng 
cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của đất 
trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của đất nước? 

Đê 2 : 

Nhiễu điều phù lâỳ giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng. 

Người xưa muốn nhắn nhủ điểu gì trong câu ca dao ấy? 

Đé 3 : Hãy giải thích ý nghĩa cùa câu tục ngữ: Thất hại là mẹ thành công. 
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Dé 4 : Dân gian có câu: Lời nói gói vàng, đổng thời lại có câu: Lờù nói 
chàng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Qua hai câu trôn, em 
hãy cho biết dân gian đã hiểu như thế nào vể giá trị, ý nghĩa của lời nói tTong 
cuộc sống. 

Đé 5 : Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê-nin: Học, học nữa. 
học mãi. 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

1. Hướng dẫn chung 

a. Đọc kĩ đé văn để xác định chính xác vấn đế cần giải thích; 

b. Tim ý, lập thành dàn bài. 

c. Viết thành bài vãn hoàn chỉnh: 

- Đây là bài viết ở nhà, cần chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi bắt tay vào viết; 

- Sau khi lập xong dàn bài, có thể tìm các bài văn tham khảo để so sánh, 
đối chiếu; có thể bổ sung vào dàn bài của mình những ý cần thiết nhưng không 
được rập khuôn theo bất cứ bài văn mẫu nào; phải chủ động lựa chọn ý theo suy 
nghĩ của mình; 

- Chú ý viết từng đoạn, cân nhắc cách dùng từ, đặt câu; 

- Sau khi viết thành bài, đọc lại để soát các lỗi vể chính tả, dùng từ đặt câu, 
liên kết, chuyển đoạn,... 

- Hoàn chỉnh bài viết. 

2. Hướng dẫn cụ thể 

Đề 1: Tập ữung làm sáng tỏ các ý sau. 

- Giải thích ý nghĩa hai câu thơ của Bác. 

+ Việc trồng cây quả đúng là có ý nghĩa với mùa xuân của đất trời 

+ Việc trồng cây còn có ý nghĩa với mùa xuân của đất nưóc nữa. 

- Việc trồng cây trong mùa xuân lại có ý nghĩa với mùa xuâr của đất 
nước vì: nó rèn tập cho con người ý thức sống vì cuộc sống chung. No tạo cho 
con người tâm thế vững vàng, tự tin để bước vào một năm làm việc mới đầy 
hiệu quả. 

- Hãy xác định trách nhiêm của bản thân trước lời dạy của Bác Hồ 

Đề 2: Các ý cần đạt là: 

- Giải thích ý nghĩa cùa câu ca dao: 

+ Nghĩa đen (các từ: Nhiễu điểu, giá gương,...). 

+ Nghĩa bóng (lời nhắc nhở: mọi người phải đoàn kết, thương yêu thau). 


90 



Tại sao lại phải sống đoàn kết, thương yêu nhau? (để cùng chia sẽ những 
gian lan trong cuộc sống, trong đánh giặc,...). 

Cần phái làm gì dổ thực hiện lời dạy của người xưa? (hãy thương ycu đùm 
bọc \à sống có trách nhiệm với những người thân yêu và với cộng đổng). 

l)ề 3: Tập trung làm sáng tỏ các ý: 

-Giải thích câu tục ngữ. 

- Nghĩa đen. 

t Nghĩa bóng. 

- Tại sao nói “ Thất bại lù mẹ của thành công"? (Vì thất bại giúp ta giúp 
cho ta có dược những kinh nghiệm quý giá cho lần sau). 

- Nêu một vài dẫn chứng đê’ lời giải thích có sức thuyết phục. 

ỉ)é 4: Các ý cán đạt. 

- Giải thích ý nghĩa của câu nói: 

4 Nghĩa đen. 

4 Nghĩa bóng. 

- Vai trò của lời nói. 

4 Để giao tiếp 

4 Lời nói cũng thể hiện nhân cách của mỗi người. 

- Phải làm như thể nào để sử dụng lời nói dúng mực, hiệu quả trong cuộc 
sống? (phải hiểu các nguyên tắc ứng xử thì mới sử dụng lời nói đúng mực và 
hiêu quả được). 

Đề 5: Cần triển khai các ý: 

- Học, học nữa, học mài nghĩa là như thế nào? (nghĩa là luôn luôn phải học 
hỏi trong suốt cuộc đời ngay cả khi mình đã có được một vị trí như thế nào 
trong xã hội). 

- Tại sao phải Học, học nữa, học mãi ?(bời xã hội luôn vận động, cái mới 
luôn dược sinh ra. Nếu không chịu khó học hỏi, ta sẽ bị lạc hậu về kiến thức 
một cách nhanh chóng). 

- Học ờ đâu? Và học như thế nào? (khi đã không còn ngồi trên ghế nhà 
trường, ta vẫn có thể học thêm trong sách vở, trong cuộc sống, trong cống 
việc,...học trong lúc làm việc, trong lúc nhàn rỗi,...). 

- Bản thân và các bạn gần gũi với em dã và đang vận dụng câu nói của Lê- 
nin ra sao? 
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NHŨNG TRÒ LỐ 

HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU 

(Nguyên ái Quốc) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhữtìg trò lô hay là Vai en và Phan Bội Châu là một truyện ngắrii có 
tính chất kí sự nhưng thực tế là hư cấu, do tác giả tường tượng và sáng tạo từr sự 
việc trước khi sang Đông Dương nhậm chức, Va-ren có tuyên bố sẽ quan ttâm 
tới Phan Bội Châu. 

2. a) Trước khi sang Đông Dương, do sức ép của cỏng luận ở Pháp và Đíông 
Dương, Va-ren đã hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu. 

b) Nhưng thực chất đó chỉ là một lời hứa dối trá nhằm trấn an công luiận, 
trấn an nhân dân Việt Nam đang đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu. 

Tác giả đã sử dụng biện pháp châm biếm sâu cay để lật tẩy bộ mặt giả dối 
của Va-ren. Y đã hứa một cách "nửa chính thức", tức là hứa ỡm ờ, hứa mà 
khổng nhất thiết phải thực hiện. Tiếp theo Người lại viết: "giả thử cứ cho rầng 
một vị Toàn quyền Đông Dương mà lại biết giữ lời hứa đi chăng nữa...". Viết 
như thế, Người đã ngầm cho độc giả (nhân dân Việt Nam) nhận rõ bộ mặt thật 
của những tên quan thực dân. Trong quá trình cai trị, để có thể vơ vét được 
nhiểu cùa cải, để bóc lột được công sức lao đông của nhân dân Đông Dương 
một cách tàn tệ, thậm chí đi làm bia đỡ đạn cho chúng, chúng đã hứa rít nhiều 
nhưng không bao giờ giữ lời hứa, nhất là khi những lời hứa ấy lại không mang 
đến lợi ích cho chúng. 

3. a) Trong đoạn vãn có hai nhân vật: Va-ren và Phan Bội Châu, được xây 
dựng theo quan hệ tương phản, dối lập nhau: Va-ren là một viên toàn quyển, 
còn Phan Bôi Châu là một người tù. Một bên là kẻ bất lương nhưng thống trị, 
bên kia là người cách mạng vĩ đại nhưng đã thất thế. Tác giả dành một số lượng 
từ ngữ lớn, hình thức ngôn ngữ trần thuật để khắc hoạ tính cách Va-ren. Còn 
với Phan Bội Châu, tác giả dùng sự im lặng làm phương thức đối lập. Đây là 
một cách viết vừa tả vừa gợi, rất thâm thuý, sinh động và lí thú. 

b) Trong cuộc đối thoại (tưởng tượng) của tác giả, hầu như chỉ có Va-ren 
nói, còn Phan Bôi Châu thì im lặng. Bời vây, ngôn ngữ của Va-ren thực chất là 
ngôn ngữ độc thoại, tự nói một mình. Qua lời nói, cử chỉ, Va-ren bôc lộ rõ tính 
cách nham hiểm, thâm độc. Y không ngừng ve vuốt, dụ dỗ, bịp bợm một cách 
trắng trợn nhằm thuyết phục Phan Bội Châu từ bỏ tư tường cách mạng, cộng tác 
với chúng (thực chất là đầu hàng). Thậm chí y còn đem cả thân thế (từng là một 
kẻ phản bôi đồng đôi, đồng chí trong Đảng Xã hôi) ra để thuyết phục Phan Bội 
Châu hãy theo gương y để có được một cuộc sống sung sướng. 

c) Ngược lại với sự ba hoa, khoác lác của Va-ren, từ dầu đến cuối Phan Bội 
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Chái chỉ im lặng. Ỏng phớt lờ, coi như không có Va-rcn trước mặt. Sự im lặng, 
dửng dưng của Phan Bội Châu thể hiện một thái dộ khinh bỉ cực dô, đổng thời 
cũng cho thấy bản lĩnh kiên cường của nhà cách mạng trước kẻ thù, cho dù dó 
là lùm quyền Đông Dương di chăng nữa. 

i. Ý nghĩa của bài vãn sẽ giảm đi rất nhiều nếu không có những lời bình 
vừa lổm hỉnh vừa sắc sảo của tác giả. Từ đầu cuộc dôi thoại, tác giả như đang 
ngồi ngay bên cạnh, chứng kiến Va-ren giờ đủ mọi ngón nghề và cũng chứng 
kién Ợí thất bại thảm hại của y trước người tù cách mạng. Sau đó tác giả đưa ra 
lời b.nh: "Nhưng cứ xét binh tình, thì đó chi là vì (Phan) Bội Châu không hiểu 
Va-ren cũng như Va-ren không hiểu (Phan) Bội Châu". Thật hóm hỉnh và sâu 
sắc. Tai chữ "không hiểu" được tác giả giải thích một phần (không phải vì 
không hiểu tiếng nói của nhau vì đã có thông ngôn), còn lại để cho bạn đọc tự 
suy ngẫm. Như vậy, hai con người không hiểu được nhau chỉ có thổ vì họ 
không thể và không bao giờ cùng tư tưởng, chí hướng, không bao giờ đi chung 
một con đường. Dù Va-ren có nói gì chăng nữa thì với Phan Bội Châu, y cũng 
chỉ là một ké xa lạ, một kẻ không đáng để Phan Bội Châu phải bận tâm. 

Kết thúc cuộc đối thoại (mà thực chất là độc thoại), tác giả còn dẫn lời của 
một nhân vật tưởng tượng khác (anh lính dõng) để tạo cho câu chuyện cảm giác 
khách quan. Theo lời anh lính dõng, anh ta có thấy "đồi ngọn râu mép người tù 
nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay, và cái đó chỉ diễn ra có một lần thôi". 
Với chi tiết này, trong con mắt của Phan Bội Châu, Va-ren cũng chỉ là một đứa trẻ. 

5. * Dường như thế vẫn chưa diễn tả hết được thái độ khinh miệt cùa Phan Bội 
ChAu đôi với Va-ren, tác giả còn đưa ra lời của một nhân chứng tưởng tượng khác 
mà theo lời của tác giả, "chẳng dám nêu tên", quả quyết rằng Phan Bội Châu đã 
nhô vào mật Va-ren. Và Người lại còn chua thêm: "cái đó thì có thể". 

Sự trần thuật xen lẫn các yếu tô bình luận rất phong phú, đa dạng của tác 
giả khiẽn cho câu chuyện hết sức hấp dẫn, góp phần làm nổi bật tình cảnh vừa 
lố bịch vừa hài hước của Va-ren, đồng thời cũng làm rõ thêm thái độ, tính cách, 
bản lĩnh của Phan Bội Châu. 

6. Tính cách của hai nhân vật: 

- Va-ren: Xảo trá, bỉ ổi, vô liêm sỉ,... 

- Phân Bội Châu: Kiên cường, dũng cảm, yêu nước thương dân, khia tiết 
cao đẹp,... 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 
1. Tóm tát 

Đoan trích khắc hoạ hai nhân vật có tính cách hoàn toàn đối lập nhau: Va- 
ren thì gian trá, lố bịch, đại diện cho thực dân Pháp phản động ở Đông Dương; 
Phan Bọi Châu kiên cường, bất khuất, xứng đáng là vị anh hùng, tiêu biểu cho 
khí phách của dân tộc Viêt Nam. 
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2. Cách đọc 

Với văn bản này, cần chú ý giọng điệu cùa hai nhân vật: 

- Giọng người kể chuyện: mỉa mai, châm biếm một cách sắc sảo. 

- Giọng Toàn quyẻn Va-ren: thâm độc, mềm mỏng một cách xảo trá. 

Trong cả cuộc đối thoại, Phan Bội Châu không nói một lời, do đó không cần 
chú ý đến giọng điéu của nhân vật này. Tuy nhiên, nổi bật lên trong dó là lời 
bình luận của người kể chuyện cũng như thái độ cùa nhân vật dó (và cũng có 
thể coi là thái độ của nhân vật khi nói đến Phan Bội Châu. Đó là thái độ kính 
phục đối với người chiến sĩ cách mạng, đổng thời sự mỉa mai, châm biếm càng 
tăng lên khi nói đến sụ "lố" cùa viên quan Toàn quyền. 

3. Trong truyện t uy không nói, thế nhưng chúng ta có thể nhận rõ thái độ 
khinh bỉ của Phan Bội Châu đối với Va-ren. Thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nụ 
cưòri khinh bỉ chính là những minh chứng chứng minh cho diều đó. 

4. Cụm từ “nhũng trò lố” trong nhan đề tác phẩm chính là có ý vạch trần 
những hành động lô lăng và bản chất xíu xa cùa Va-ren. Nó bóc trần những 
hành động giả tạo, kệch kỡm của tên toàn quyền. 

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU: 

LUYỆN TẬP 

(Tiếp theo) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Nhớ lại các kiến thức đã được tìm hiểu ở Bài 25: 

- Thế nào là dùng cụm chủ - vị dể mờ rông câu? 

- Người ta thường mở rộng những thành phẩn nào của câu bằng cụm 
chù - vị? 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Tim cụm c - V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các 
câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm c - V làm thành phần gì. 

a) Khí hậu nưók ta ấm áp cho pliép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch hôn mía. 

(Hổ Chí Minh) 

b) Có kè nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non. hoa cỏ, núi non, hoa có 
trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suôi chảy làm đê Iiịâm 
vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay. 

(Hoài Thanh) 
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:) Thật dáng tiếc khi chúng ta thây những tục lệ tốt dẹp ủy dã mất dần, và 
nhũg thức Í/Itý cứa đất mình thay dần hằng những thức hóng hủy lìào nhoáng 
và tó kệch hắt chước người ngoài [...Ị. 

( Theo Thạch Lam) 

ì ơi ý: 
a: 

Khi hâu nước ta ấm áp Ị cho phép ta... trổng trot, ... bốn mùa. 
c V 

'hàn tích tiếp chủ ngữ và vị ngữ. 
b: 

Có kè / nói từ khi cức thi sĩ ca tung ... mới đep ... nghe mới hay. 
c V 

'han tích tiếp cấu tạo các phụ ngữ cùa động từ nói. 
c: 

... chúng ta Ị thấy những tuc lê ...thô kêclì hắt chước người ngoài 

c V 

hân tích tiếp cấu tạo của vị ngữ. 

Phân tích cấu tạo của các thành phần được mở rộng bằng cụm chủ - vị 
tronịnhững câu trên và nêu vai trò cùa chúng. 

ìợị ỷ: 

a: 

Chủ ngữ là cụm c - V: 

Khí hâu nước ta / ấm ÚP 

c . V 

+ Phỉ ngữ là cụm chủ vị: 

•b: Phụ ngữ của cụm đông từ vị ngữ được cấu tạo bằng hai cụm danh từ có 
kết cu c - V. 

- Ciụm danh từ 1 có phụ ngữ là cụm c -V: 
từ Ịdn các thi sĩ ca tung .... nái non, hoa cỏ trông mới dep 



1 

1 


c 

V 
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+ Cụm danh từ 2 có phụ ngữ là cụm c -V: 



+ Có thể xem "núi non, hoa cỏ trông mới đẹp" và "tiếng chim, tểng suôi 
trông mới hay” cũng là những cụm c -V. 

- c: Cụm động từ vị ngữ có hai cụm c -V làm phụ ngữ. 



3. Hãy gộp mỗi cặp câu sau đây thành một câu có cụm c - V lim thành 
phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không làm thay đổi ý chính của chúng. 

a) Chúng em học giòi. Cha mẹ và thầy cô rất vui lỏng. 

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: "Cái đẹp ỉ à cái có ích". 

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu. Điều đó khiến lời nói cùa người Việt 
Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc. 

d) Cách mạng tháng Tám thành công. Từ đó, tiếng Việt cổ một ị ước phát 
triển mới, số phận mới. 

Gợi ỷ. Đổ gộp hai câu thành một câu mà không làm thay đổi ý chính của 
các câu, cần nắm được ý nghĩa của từng câu và mối quan hệ giữa clúng. Khi 
gộp, có thể thêm, bớt một số từ ngữ cho phù hợp. 

- Chúng em học giỏi làm cha mẹ và thầy cô rất vui lỏng. 

- Nhả văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích. 

- Tiêng Việt rất giàu thanh điệu khiến lởi nói của người Việt Nmi ta du 
dương, trầm bổng như một bàn nhạc. 

- Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, tiếng Việt có một iước phát 
triển mới, sô'phận mới. 
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4. Tụrc hiên yẽu cầu như bài tập trên với các câu hoặc vế câu được in đậm 
dưới dày 

a ) Anh em hoà thuận, hai thán vui vấy. 

(Ca dao) 

b) Đáy là cảnh một rìmg thông. Ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. 

Nhung b.io nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm 
lây <ỉưự( hao nhiêu nhựa thông, hao nhiêu ( ủi thông. Đến lúc cố người nhìn 
càn/ chỉ vì mến cảnh vù biết quên mình trong cảnh, từ lúc ấy mới có văn thơ. 

(Hoài Thanh) 

c) Hàng loạt vở kịch như "Tay người đàn bà", "Giác ngộ", "Bẽn kia 
sông Đuờng”,... ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ây đã sưởi ấm cho ánh đèn 
sán khấu ở khắp mọi miền đất nước. 

(Theo Đình Quang) 

Gợi : Chú ý, đối với các câu trong đoạn văn cần xem xét đến các câu khác 
khi gộp lại với nhau, để câu mới phù hợp với diễn đạt của cả đoạn. Có thể gộp 
lại thành câu như sau: 

Am em lioà thuận khiến hai thân vui vầy. 

■ Đây là cảnh một rừng thông ngày ngày có biết bao nhiêu người qua lại. 
Nhưng bno nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mồi năm 
lấy dược jao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu củi thông. [...] 

- Hừìg loạt vở kịch như 'Tay người đàn bà". "Giác ngộ", "Bên kia sông 
Đuống",- t a dời dã sưởi âm cho ánh đèn sàn klìâu ở khắp mọi miền đất nước. 

LI YỆN NÓI: BÀI VÃN GIẢI THÍCH MỘT VÂN ĐỂ 

1. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ Ở NHÀ 

Vớiị nột trong các đề văn sau, hãy lập dàn bài cho bài văn nói. 

(1) Trường em tổ chức một cuộc thi giải thích các câu tục ngữ. Để tham gia 
cuộc thii dó, em hãy chọn một câu tục ngữ mình tám dắc và giải thích nó. 

(2) \ì sao những tấn trò mà Va-ren bày ra với Phan Bội Châu lại được 
Nguyễni Ái Quốc gọi là những trò lố'ì 

(3) Vt sao nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nhan dề Sống chết mặc bay cho 
truyện ngin của mình? 

(4) Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em thích đọc loại 
sách Áy.. 
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Gợi y: 

- Thực hiện các bước Tìm hiểu để và tìm ỳ, Lập (làu hài theo bỏ cục ba phiần. 

- Tra từ điên, hoặc chú thích ờ bài đọc văn bản đế giải nghĩa các từr ngi 
quan trọng của vấn đề sẽ giải thích. Ví dụ: tra từ điển giải thích tục ngữ để nắn 
dược nghĩa của câu tục ngữ mình chọn dể giải thích (1), xcm chú thích (tể hiểi 
thê nào là trò lô, tra Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Num dè biết thế niào 1; 
Sống chết mặc hay, ... 

- Chú ý sắp xếp các ý theo trình tự trước - sau hợp lí. Ví dụ: Đè giải Ithícl 
Vì sao những tấn trò mà Va-ren bày IU với Phan Bội Châu lại (tược Sgtiytển Á 
Quốc gọi là những trò lố, nên giải thích ý nghĩa cùa cụm từ trò lở' trước., tiếị 
theo nói rõ những trò của Va-ren là gì, rồi giúi thích những trò ấy lô ở :hỗ inào. 

- Đủy là bài vãn giải thích ở dạng nói nên cần chú ý: 

+ Không viết thành văn để đọc; 

+ Chuẩn bị trước những câu nói chuyển đoạn, có thê có những câu xưng lú 
với người nghe đê tăng hiệu quả thuyết phục; 

- Tập nói trước ờ nhà theo dàn bài. Có thể đứng trước gương để tự điềi 
chinh điệu bộ, cử chỉ,... 

2. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRÊN LỚP 

- Thực hành theo yêu cầu của thầy, cô giáo 

- Chú ý điều chỉnh giọng nói, ngữ diệu khi trình bày sao cho rõ rìng, mạch 
lạc, có sắc thái biểu cảm khi cần thiết, nhấn mạnh những nội dung giai thích 
trọng tâm; cần tập tư thế dinh đạc, tự tin, từ tốn; khi nói nên chú ý iướnig tới 
người nghe. 

- Nếu có hình thức thực hành theo tổ thì: 

+ Chú ý nghe các bạn khác nói để tự rút kinh nghiệm cho mình; 

+ Trao dổi, bàn bạc với các bạn về dàn bài để diều chỉnh nếu cán ihiêt; 

+ Chú ý nghe nhộn xét của thầy cô giáo, cùa các bạn. 


CA HUÊ TRÊN SÔNG HƯƠNG 

(Hà Ánh Minh) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Cô' dở Huê là thành phò dẹp và cổ kính bèn bờ sòng Hươig. Trong 
chương trình Ngữ vân đă có câu ca dao về xứ Huế: "Đitờng vỏ xứ huê quanh 
quanh - Non xanh nước biếc như tranh hoa đỏ -Ai vô xứ Huế thì vô". Đặc 
điểm của xứ Huế là Huế đẹp và Huế thơ, Huế mộng mơ. Giọng Huếdịu dàng. 
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Người \ứ Huê thanh lịch. Huế nổi tiếng với cung điện, lăng tấm, núi Ngự, sòng 
Hương chùa lliicn Mụ,... 

2. Các làn điệu dân ca Huế lất phong phú, da dang. Vổ các diệu hò thì có: 
(heo Itii. hùi tliui. (ìưu linli. giã gạo. ru em. xi ã vói. giã diệp, hùi (hòi. hủi 
tiệm, neng VIUIÌỊ. hò lơ. hò ỏ. V av lúa. hờ nện.... Các diệu hát có: ìi con sáo, li 
hom M.ni, li hoài nam, nam ai. nam hình, quà phu, nam xuân, tương tư khúc, 
hành V( n, tứ dại cành. 

(Vu nhạc cụ dược nhắc tới gồm: dàn tranh, dàn nguyệt, tì hừ, nhị, dàn tam, 

dàn l\i:. sáo, cập sanh. 

3. Sau khi đọc bài vãn, người dọc biết Huế không chi nổi tiếng bới danh lam 
thắng a nh và các di tích lịch sử, Huế không chỉ nổi tiêng bời nón bài thơ, các món 
ăn linh tí. mà còn nổi tiếng bới các làn điệu dân ca và âm nhạc cung dinh. Nghe ca 
Hué trong thuyền rồng trên sông Hương là một thú tao nhã, dầy quyến rũ. 

4. Về ca Huế: 

a ) Ca Huê được hình thành từ dòng ca nhạc dân gian và ca nhạc cung đình. 

b ) Ca Huế sói nổi, tươi vui, trang trọng, uy nghi chính là vì nó tiếp thu tính 
chất em hai dòng nhạc. Sói nổi, tươi vui (có cá buồn cảm, bâng khuâng, tiếc 
•thưitng li oán) là có nguồn gốc từ nhạc dân gian. Còn trang trọng, uy nghi là có 
nguồn góc từ nhạc cung.dình. 

c *) Nghe ca Huế là một thú tao nhã bời vì cách thức nghe ca trên thuyền 
lổng, trẽn dòng sông Hương thơ mộng giữa trời nước mênh mang đã là một 
cách t hường thức độc đáo. Mcìt khác, nội dung ca Huế trang trọng, trong sáng, 
gợi tình người, tình đất nước. Những lời ca dẹp dó lại được những ca sĩ duyên 
dáng, lị-h sư cứa xứ Huế trình diễn với dàn nhạc phụ hoạ gồm những nhạc 
còng idiéu luyện, tài hoa. Nghe ca Huế đê thêm hiếu, thêm yêu xứ Huế, cũng 
là thêm yêu đất nước mình. Bời thế đó là một thú vui thanh cao và lịch sự. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Tóm tát 

Hiué nổi tiếng với các điệu hò, các làn điệu dân ca. Ca Huế trén sông 
Hương? li một sinh hoạt văn hoá tao nhã, đầy sức quyên rũ, dược các ca sĩ, nhạc 
công trài hoa biểu diễn trên thuyền rồng. 

2. Cách đọc 

Viói loại vãn bàn này, khi dọc cần thê hiện giọng diệu nhẹ nhàng, truyền 
cám. Cầfl chú ý: irong bài, thủ pháp liệt kê thường xuyên được tác giả sử dụng 
nhằm làn rõ vẻ dẹp phong phú, da dạng của ca Huế, cần dọc rõ ràng, rành 
mạch ttìrrg yêu tố dể tăng ý nghĩa biểu cảm. 

3. Taỳ địa phương sinh sống mà mỗi học sinh có thê kể ra những làn điệu dân 
ca khác rhau của quê mình. Hãy thử tập hát theo những làn điệu ấy. 
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LIỆT KÊ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thế nào là phép 1 iệc kê? 

a) Cấu tạo của câu dược in đậm dưới dây có gì đạc biệt? 

Bên cạnh ngài, mé tay trái, bét yến hấp đường phèn, đê trong khay 
khảm, khói bay nghi ngú t; tráp đồi mồi chữ nhật đẻ mở, trong ngăn bạc đầy 
những trầu vàng, cau dậu, rể tía, hai bén nào ống thuốc bạc, nào dồng hồ 
vàng, nào dao chuôi ngà, nào õng với chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, 
tăm bông trông mà thích mắt. [...] Ngoài kia. tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối 
rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm [...]. 

(Phạm Duy Tốn) 

Gợi ý: Câu gồm các cụm từ có cách cấu tạo tương tự nhau: hớt yến hấp 
đường phèn, tráp đồi mồi chữ nhật để mở, nào ông thuốc hạc, nào đổng hồ 
vùng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bứt, tăm 
hỏng,... 

b) Nhận xét về ý nghĩa của các bộ phận giông nhau trong câu in đậm trên. 

Gợi ý: Đều để chỉ những vật dụng. 

c) Việc nều ra hàng loạt các sự việc tương tự bằng những kết cấu tương tự 
như trên nhằm mục đích gì? 

Gợi ý: Nhằm đặc tả cảnh hàng loạt những đổ vật bày la liệt bên cạnh tên 
quan phủ. 

d) Cách dùng các kết cấu tương tự, với ý nghĩa tương tự như trên goi là 
phép liệt kê. Vậy phép liột kê là gì? 

Gợi ý: Phép liệt kê là cách sấp xếp hàng loạt các từ hay cụm từ cùng loậ để 
diễn tả đầy đủ hơn, sâu §ấc hơn những khía cạnh, biểu hiện khác nhau của hực 
tế hay của tư tưởng, tình cảm. 

2. Các kiểu liệt kô 

a) So sánh cấu tạo cùa các phép liệt kê dưới đủy và cho biết chúng Ihác 
nhau như thế nào: 

(1) Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cà tinh thần, lực lượng, inh 
mạng, của cải dể giữ vững quyền tự do, độc lập. 

(2) Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cừ tinh thần và lục lumg, 
tính mạng và của cải dể giữ vững quyền tự do, dộc lập ủy. 

(Hồ Chí Minh) 
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Gợi ý: 

- tinh thốn, lực lượng, tính mạng, của cài - liệt kê không theo cặp; 

- tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải - liệt kê theo từng cặp. 

b) 'ITiử dáo thứ tự các bộ phận trong các phép liệt kê dưới dây và cho biết 
trưmg hợp nào có thê được trường hợp nào không? Tại sao? 

(1) Tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác nhan, nhưng cùng một 
mán mang non mọc tliăng. 

(Thép Mới) 

(2) Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của 
xã lội Việt Nam rà của (lân tộc Việt Nam, của tập thê nhỏ là gia đình, họ 
hàtg, làng xóm rà của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia. 

(Phạm Văn Đồng) 

G ợi ý: 

- Có thế đảo Tre, nứa, trúc, mai, vầu mà không ảnh hướng đến ý nghĩa 
cúaphép liệt kê; đây là kiểu liệt kê không tăng tiến; 

- Không thể đảo hình thành và trưởng thành, gia đình, họ hàng, làng 
xón vì: phải hình thành rồi mới trưởng thành, theo cấp độ từ nhỏ đến lớn thì 
gia lù ih họ hàng -> lùng xóm. Đây là phép liệt kê tăng tiến. 

c) Như vậy, dựa vào hình thức cấu tạo và đặc điểm ý nghĩa, có thể chia 
phé> hiệt kê thành những loại nào? 

Gợi ý: 

- Theo cấu tạo: liệt kê từng cặp và liệt kê không từng cặp; 

- Theo ý nghĩa: liệt kê tãng tiến và liệt kê không tăng tiến. 

II. iè;n luyện kĩ năng 

1. Chỉ ra phép liệt kê trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ 
ChíMiinh và nhận xét về tác dụng của nó. 

Gựri ý: 

Oong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
ba l;n 'dùng phép liêt kê dể diễn tả dầy đủ, sâu sắc: 

Sức mạnh của tinh thần yêu nước (đoạn "Từxưa đến nay,...tất cà lũ hán 
nưới Vtà cưỚỊĩ nước" ). 

iLòng tự hào vể những trang sử vẻ vang qua tấm gương của các vị anh 
hùn« dlân tộc (Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vè rang thời đại Bà 
Triag, Bà Triệu, Trấn Hiùig Đạo, Lê Lợi, QuangTrung,...). 
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- Sự đồng tâm nhất trí của mọi tầng lớp nhủn dân Việt Nam đứng lên đánh 
Pháp (đoạn 'Từcác cụ già tóc bực... quyên ruộng đút cho Clúnlì Phù"). 

2. Tim phép liệt kê trong các đoạn trích dưới đây: 

a) Và dó cũng ìà lần dầu tiên trong dời mình, hai con mắt cùa ông Va-ren 
dược tluĩy hiển hiện cúi huyền diệu của một thành phố Đông Dương, dưới lòng 
dường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm. Những CII li xe kéo xe tay phóng cật lực, dôi 
bàn chân trần giẫm lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng; những quả dưa hấu 
bổ phanh dỏ lòm lòm; những xâu lụp xưởng lủng lẳng dưới mái hiên cát hiệu 
cơm; cái rốn một chú khách trưng ra giữa trời; một viên quan nê oài hước qua, 
tay phe phẩy cái quạt, ngực deo tấm Bác Đẩu bội tinh hình chữ thập. Thật là 
lộn xộn! Thật là nhốn nháo! 

(Nguyễn Ái Quốc) 

b) Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng 
Em đã sống lại rồi, em dã sống! 

Điện.giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung 
Không giết được em, người con gái anh hùng! 

(Tố Hữu) 

Gợi ý: 

- a: 

+ dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm 

+ những quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòm lòm; những xâu lạp xương lủng 
lẳng dưới mái hiên cúc hiệu cơm; cái rốn một chú khách trưng rư giữa trời; một 
viên quan uể oải bước qua, tay phe phẩy cúi quạt, ngực đeo tấm Bắc Đâu bội 
tinh liìnli chữ thập 

- b: Điện giật, dùi đâm, dao cát, lửa lung 

3. a) Hãy đặt câu có sử dụng phép liệt kê để tả một số hoạt dộng trên sân 
trường em trong giờ ra chơi. 

Gợi ý: 

Có thể dùng liệt kê để tả cảnh náo động của các hoạt đông khác nhau rên 
sân trường. 

b) Đặt câu có sử dụng phép liệt kê để trình bày nôi dung truyện Igắn 
Những trò lô hay là Va-ren và Phan Bội Châu. 

Gợi ý: Tham khảo phần ghi nhớ cùa bài đọc văn. 

c) Đặt câu có sử dụng phép liệt kê để nói lên cảm xúc của em về lình 
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tượng nlà cách mạng Phan Bội Châu trong truyện ngán Những trò ì ổ hay lủ 
\ ti-rcn v) Phan Bội Chân. 

(ÌỢI v: Có thể dùng phép liệt kê đê chi ra những cám nhận cùa mình vc 
những pỉiâm chất của hình tượng anh hùng Phan Bội Châu trong truyện. Đọc lại 
vãn han .lê khái quát những phẩm chát ấy và dặt câu. 


TÌM HIỂU CHUNG VỂ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 


I. MŨM HỨC Cơ BẢN 


1. Tiê nào là văn bán hành chính? 


a) Cọc các vãn bản sau và cho biết khi nào thì người ta viết các văn bản 
thông bíb, đề nghị và báo cáo? Viết các văn bản này nhằm mục đích gì? 

Vãn bán 1 

PHONG ÌD - ĐT QUẬN CẦU GIẤY CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUdNG rncs DỊCH VỌNG Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

SỔ: ... /TB 


Hà Nội, ngày ố tháng 2 năm 2003 

THÔNG BÁO 


Về kè hoạch trồng cây 

Đế lường ứng phong trào Vì một môi trường xanh, sạch, dẹp, Ban Giám 
hiệu nhà trường phát động buổi trổng cây quanh sân trường. Kế hoạch trồng 
cAy như ‘au: 

1) Tầời gian: 14 giờ, ngày 28 - 2 - 2003 

2) Sò lượng và chủng loại: Mỗi lớp trồng 5 cây, loại cây phượng vĩ, bàng 
hoặc xà cừ. 

3) Plương thức chăm sóc: Các lớp có kế hoạch bảo vệ và chăm sóc cây do 
lớp mình trồng. 

Bam 3iám hiệu thông báo kế hoạch này để toàn trường được biết và chuẩn 
bị tốt clhc ngày hội trồng cây của nhà trường. 

Hiệu trưởng 

(Kí và ghi rõ họ tên) 


Non thận: 

- Các GV chủ nhiệm 

- Các lớp 

- L.ưi Văn phòng 
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Vãn bàn 2: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

Hừ Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003 

GIẤY ĐÊ NGHỊ 

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 7A, Trường THCS Kim Đổng 

Tập thể lớp 7A chúng em xin trình bày với cỏ giáo một việc như sau: Theo 
thời khoá biểu của nhà trường, chiều nay (thứ năm, ngày 20 tháng 3 năm 2003), 
lớp 7A có giờ sinh hoạt tập thể. Nhưng vì bạn Nam bị ốm phải vào nằm viện, 
nên chúng em xin để nghị với cô giáo cho chuyển buổi sinh hoạt này sang 
chiều mai (thứ sáu, ngày 21 tháng 3 nãm 2003) để lớp có thể tới thăm và động 
viên bạn Nam được kịp thời. 

Thay mặt lớp 7A 
Lớp trưởng 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

Vãn bản 3: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày 5 tháng 12 năm 2003 
BÁO CÁO 

Về kết quả hoạt động hưởng ứng phong trào 
Vì một môi trường xanh, sạch, đẹp 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Đông Thanh 

Hưởng ứng đợt thi đua Vì một môi trường xanh, sạch, đẹp do nhà trrờng 
phát động, trong thời gian vừa qua, lớp 7B đã có nhiểu hoạt động đạt kết quả 
tốt, cụ thể là: 

1) Vể vệ sinh: đã tổ chức mỗi tuần một buổi lao động tập thể dể quét dọn 
khu vực quanh lớp và sân trường; thực hiện nghiêm túc việc thu gom các loại 
rác vào đúng nơi quy định. 

2) Về việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh: đã tổ chức trồng được 100 
cây các loại (bao gồm 50 cây bạch đàn, 40 cây xà cừ và 10 cây phượng /ĩ) ở 
khu vực dược Ban Giám hiệu nhà trường phân công; không bẻ cành, hái lá ìoặc 
ngắt hoa nơi công cộng. 

3) Về trang trí: đã tổ chức quét vôi lại các bức tường quanh lớp; kẻ lạ các 
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kháu liicu và bảng nội quy nhà trường. 

Két quả cuối dựt, lớp dã bầu được 5 bạn tiêu biểu dể nghị nhà trường biểu 
dương, khen thưởng. 

Thay mặt lớp 7B 
Lớp Irưởng 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

Gợi ý: 

- Vrii bán thòng báo: 

+ Eược viết khi người ta cần truyền đạt một vấn dể quan trọng nào đó từ 
một Ciípcao hơn xuống cấp thấp hơn hoặc cho Iihiểu người; 

+ Niằm phổ biến nội dung. 

- Vịn bản dề nghị: 

+ Đ-TỢc viết khi cần đề đạt một vấn để gì đó của cá nhân hay tập thể dối với 
cá nhân toạc cư quan có thẩm quyền giải quyết; 

+ Niằm đề xuất một ý kiến, nguyên vọng nào đó. 

-Ván bản báo cáo: 

+ Đjợc viết khi cần trình bày một vấn đề gì đó từ cấp dưói lên cấp trên; 

+ Niẳm tổng kết, nêu lên những gì đã đạt được, những gì còn chưa làm 
được) trong công việc để cấp trên biết. 

b) Ea văn bản trên có gì giống và khấc nhau? So sánh hình thức trình bày 
của ba vin bản này với các văn bản truyện, thơ mà em đã đọc. 

Gợi v: 

- Vé điểm giống nhau: 

Căc văn bản trên có những mục nào giống nhau? 

Cáíc văn bản trên đểu được trình bày theo mẫu quy định và có một số mục 
tương trự nhau. 

- Điím khác nhau: 

+ So sánh vể mục đích sử dụng? 

+ ỈNtững nội dung cụ thể của từng loại vãn bản? 

' Triyộn và thơ là loại văn bản nghê thuật, dùng để sáng tạo hình tượng, vì 
vậy có SƯ dụng hư cấu, tưởng tượng, ngôn ngữ theo phong cách nghệ thuật; văn 
bản hàinl chính thì không dược sử dụng hư cấu, tưởng tượng, ngôn ngữ theo 
phong cách hành chính, công vụ. 

c) Kì thêm một số loại văn bản tương tự như các văn bản trên. 
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Gợi ỷ: Giấy khai sinh, giấy chứng nhân, bằng tốt nghiệp, sơ yến lí lịch,... 

d) Các văn bán đã phân tích ở trên là văn bản hành chính. Vậy, thế nào là 
văn bản hành chính? Văn bản này có những đặc điểm gì? 

Gợi ý: Văn bản hành chính là loại vãn bản như thế nào vổ: mục đích sử 
dụng, nội dung, hình thức trình bày,...? 

Lưu ý các mục nhất thiết phải có trong văn bản hành chính: 

- Quốc hiệu và tiêu ngữ; 

- Địa diểm và ngày, tháng, năm làm vãn bản; 

- Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản; 

- Nội dung thông báo, để nghị, báo cáo; 

- Chữ kí và họ tên người gửi vãn bản. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Trong các tình huống dưới đây, với tình huống nào thì người ta phải viết 
văn bản hành chính? 

a) Có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người biết sự 
kiên ấy. 

b) Thầy hiệu trưởng hoặc thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết tình hình của 
lớp em trong tháng qua. 

c) Có một sự việc làm em hết sức xúc động, muốn ghi lại những cảm xúc đó. 

d) Hôm qua đi học vể chẳng may gặp mưa, hôm nay em bị sốt, không thể 
đến lớp được. 

đ) Có một địa danh rất nổi tiếng ờ gần trường, cả lớp đều muốn thầy, cô 
giáo chủ nhiệm tổ chức cho đi tham quan. 

e) Bị ốm nên không đi thãm quan được, bạn em rất muốn biết về buổi tham 
quan ấy. 

Gợi ý: Trong các tình huống (c), (e) không có nhu cầu sử dụng vân bản 
hành chính. 

2. Hãy lựa chọn loại vãn bản phù hợp với từng tình huống phải sử dụng văn 
bản hành chính đã xác định được ờ trên. 

Gợi ý: a - thông báo, b - báo cáo, d - đơn, đ- để nghị. 
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QUAN AM THỊ KINH 

I. KK\ THỨC cơ BẢN 

. Dọc kì phán tóm tắt đê hiểu nội dung của cá vớ chco. 

Dọc kĩ đoạn trích và các chú thích đc hiếu vãn bàn và các từ ngữ khó, 
các ư tổ hiện li dùng. 

. Đoạn trích Nỗi oan hại chồng có năm nhàn vật: Thị Kính, Thiện Sĩ, 
Sùnịông, Sùng bà. Mãng ỏng. Cả năm nhân vạt đểu tham gia vào quá trình tạo 
nên ung dột kịch, trong đó Thị Kính và Sùng bà là hai nhân vậi chính, thể hiện 
xunịđòt cư bản của vở chèo: 

Sùng bà thuộc kiểu nhân vát mụ ác, đại diện cho giai cấp thống trị, thuộc 
tang ứp dịa chú phong kiến. 

Thị Kính thuộc loại nhân vật nữ chính (mụ ác và nữ chính là hai loại 
nhân vật rất tiêu biểu, thường xuất hiện trong chèo). Thị Kính tiêu biểu cho 
ngưò dàn thường, nhất là cho người phụ nữ vốn phải chịu nhiểu thua thiệt trong 
xã hú cũ. 

*. Thị Kính vốn được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng lại 
về làn dâu nhà Thiện Sĩ, một gia đình địa chú. Bởi vây, cành sinh hoạt ở đầu 
đoạntrích không thật quen thuộc, gần gũi với cuộc sống của nhân dân lúc bấy 
giờ. v4ặc dù vậy, cảnh Thị Kính ngồi khâu, Thiện Sĩ đọc sách,... vẫn gợi lên 
một láu khống khí thật đầm ấm, hạnh phúc. 

fỉổi bật lên trong đoạn này là hình ảnh Thị Kính, người phụ nữ hết lòng 
thươig yêu chồng. Khi chồng ngủ, Thị Kính đã dọn lại kỉ rồi quạt cho chồng. 
Cũng vì yêu chồng mà khi Thiện Sĩ đã ngủ, Thị Kính chăm chú nhìn và phát 
hiện a một chiếc râu mọc ngược. Với suy nghĩ rất bình thường, giản dị "Trước 
dẹp nặt chổng, sau đẹp mặt ta" (nhân dãn ta còn có câu "Xấu chàng hổ ai" 
cũng có nghĩa tương tự), Thị Kính đã toan lấy dao khâu xén chiếc râu đó đi. 
Nhữrg suy nghĩ và hành dộng của Thị Kính rất tự nhiên, thể hiện những tình 
cám rít nồng nàn và chân thực của người phụ nữ yêu chồng. 

5 Cả trong hành động và ngôn ngữ, Sùng bà đều chứng tỏ là một kẻ tàn nhẫn, 
dộc át, không nhũng thê lại còn coi thường những người lao dộng nghèo khổ. 

- Về hành động: Sùng bà dúi đầu Thị Kính xuống, bắt Thị Kính phải ngửa 
mặt Itn (một kiểu hạ nhục người khác). Sùng bà không cho Thị Kính được phan 
bua, nanh minh cho mình, dúi tay dẩy Thị Kính ngã khuỵu xuống, nhất quyết 
trà Tlị Kính vổ cho gia đình. 

- Về ngôn ngữ: Sùng bà day nghiến, mắng nhiếc Thị Kính thậm tệ. Điều 
quan rọng nhất là cách mắng chửi của Sùng bà đối với Thị Kính không phải là 
lòi ming của mẹ đối với con, cũng không phải là của một bà mẹ chồng đối với 
con diu của mình. 
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Lời lẽ, hành động của Sùng bà chứng tỏ mụ là người tàn nhẫn và độc ác, 
không những thế lại còn hợm hĩnh, tự coi mình là tầng lớp trên, dãn đến coi 
thường những người khác, nhất là những người lao động. Điều đó cho thấy 
Sùng bà tức giận, chửi mắng Thị Kính thậm tệ không hẳn vì nghĩ rằng Thị Kính 
có ý làm hại con mụ mà vì sự chênh lệch dẳng cấp xã hội giữa hai gia dinh. Thị 
Kính là con nhà nghèo mà lại dám bước vào, hom thế nữa lại là nàng dâu, trỏ 
thành người trong gia đình mụ. 

6. Trước nỗi oan khuất, Thị Kính không biết làm gì khác, chỉ một mực kêu 
oan. Thị Kính đã kêu oan dến nãm lần. Bốn lần trước là hướng đến mẹ chồng và 
chổng ("Oan con lắm mẹ ơi!"; "Oan thiếp lắm chàng ơi!”). Cả bốn lần, lời kêu 
oan của Thị Kính chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, bởi Thiện Sĩ chỉ là một kẻ bạc 
nhược, đớn hèn, còn Sùng bà thì hiển nhiên không muốn chấp nhận Thị Kính là 
dâu con trong nhà. Chỉ đến lần thứ năm, lời kêu oan của Thị Kính mới nhân 
được sự cảm thông, nhưng đó lại chỉ là của Mãng ông: "Oan cho con lấm à?". 
Một sự cảm thông đau khổ và bất lực. Mãng ông biết con gái bị oan nhưng chỉ 
là một người nông dân nghèo, không có vị thế trong xã hội, ông không thể làm 
gì để giúp dỡ con gái. 

7. Sùng ông, Sùng bà thật là những kẻ độc ác đến tàn nhẫn. Đuổi Thị Kính 
ra khỏi nhà chưa thoả, trước khi đuổi, chúng còn bày ra một màn kịch độc ác 
nhằm làm cho họ phải nhục nhã ê chề. Sùng ông gọi Mãng ông sang để nhận 
con gái về, lại nói: Ông Mãng ơi, ông sang mà Ún cữ cháu! Mãng ông' tưởng 
thật, đang nói giọng hoan hỉ thì bị giội ngay gáo nước lạnh: "Đây này! Đang 
nửa đêm nó cầm dao giết chồng đây này!". Không những thế, Sùng ông còn 
thẳng thừng cự tuyệt quan hệ thông gia với Mãng ông bằng cách dúi ngă Mãng 
ông rồi bỏ vào nhà. 

Xung đột kịch đã được đẩy đến mức cao nhất: Thị Kính không những bị đẩy 
vào cảnh tan vỡ hạnh phúc vợ chồng, bị chửi mắng, hành hạ còn phải chứng kiến 
cảnh người cha già yếu bị chính bố chồng làm cho nhục nhã, khổ sở. 

Hình ảnh hai cha con ôm nhau khóc là hình ảnh của những người chịu oan, 
đau khổ mà hoàn toàn bất lực. Đó là bi kịch điển hình của những ngườ; dân 
nghèo, nhất là những người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ. 

8. Khi Mãng ông bảo Thị Kính về theo mình, Thị Kính đi theo cha mấy 
bước nữa, rồi dừng lại, quay vào nhìn từ cái kỉ đến sách, thúng khâu, rồi cầm 
lấy chiếc áo đang khâu dờ, bóp chặt trong tay. 

Cử chỉ và lời hát của Thị Kính thể hiện rất nhiều ý nghĩa: 

Thương ôi! Bấy lâu sắt cầm tịnh hảo 
Bỗng ai làm chăn gối ỉè ì oi 

Những cặp từ ngữ đối lập bấy lâu - hổng; sắt cầm - chăn gối lẻ loi,., với 
sắc thái ý nghĩa đôi lập đã diễn tả hai trạng thái trái ngược nhau được cluyển 
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đổi rât đột ngột. Từ cảnh "sất cám tịnh hảo" (ý nói tình vợ chồng hoà hợp đầm 
ấm) dèn cảnh "chăn gối lè loi" (vợ chồng chia lìa) chỉ là trong phút chốc. Bcn 
này là hanh phúc, bên kia là cảnh chia lìa. BỊ đẩy ra khỏi thế giới quen thuộc, 
người phụ nữ bỗng hoá bơ vơ giữa cái vô định của cuộc đời. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NĂNG 

1. Tóm tát 

Thiện Sĩ ngồi đọc sách rồi thiu thiu ngủ. Thị Kính ngồi khâu bên cạnh, 
thấy một sợi râu chồng mọc ngược, cho là không tốt, định lấy dao khâu xén đi. 
Ngờ đàu Thiện Sĩ giật mình tỉnh dạy ho hoan lên. Sùng ống, Sùng bà vốn Không 
ưa Thị Kính, thấy thế bèn vu cho Thị Kính tội có ý giết chồng. Rồi mặc cho Thị 
Kính tlha hồ van xin, Sùng ông, Sùng bà đuổi Thị Kính về nhà bố mẹ đẻ. Sùng 
ông gọi Mãng ỏng (bố Thị Kính) sang. Sau khi làm cho hai bố con phải nhục 
nhã, khổ sờ, hai vợ chồng bỏ vào nhà trong để mặc hai bô' con ôm nhau than 
khóc ròi iưa nhau về. 

2. Cách đọc 

Chièc dược viết ra để diễn. Với một vở chèo cổ như Quan Ấm Thị Kính, các 
nhân vật đối đáp bằng những giọng điệu phức tạp (hát lệch, nói đếm, hát sắp, 
nói lỂclh, .), rất khó để thể hiện đúng giọng điệu của nhân vật trên sân khấu. Để 
khắc phục, người đọc cần căn cứ vào diễn biến sụ kiện đê hình dung tâm trạng 
của các rhân vật, từ đó xác định giọng diệu tương đối phù hợp (tất nhiên là chỉ 
với yêui cìu đọc). 

3. Tách đoạn Nổi oan hại chổng thể hiện những phẩm chất tốt đẹp cùng 
nỗi oam bi thảm, bô' tắc của người phụ nữ và những đối lập giai cấp thông qua 
xung đ(ột gia đình, hôn nhân trong xã hội phong kiến. 

Từ n)i dung của vở chèo, thành ngữ “Oan Thị Kính” dùng để nói vẻ những 
nỗi oani ức quá mức và không thể nào giãi bày được. 

DÂU CHẤM LỦNG VÀ DÂU CHÂM PHAY 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. IDíu chấm lửng 

a) 'Trang các trường hợp sau, dấu chấm lửng có tác dụng gì? 

(1) Chúng ta có quyền tụ hào vì những trang lịch sử vè vang thời dại Bà 
Trưng, iBc Triệu, Trần Hung Đạo, Lẻ Lợi, Quang Trung,... 

(Hồ Chí Minh) 

(2) T ì ốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất 
cả chạy ’ xông vào thở không ra lời: 
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- Bẩm... quan lớn... dê vỡ mút rồi! 

(Phạm Duy TôYìi) 

(3) Cuốn tiểu thuyết dược viết trên... bitu thiếp. 

(Báo Hờ Nội mớti) 

Gợi ý: 

- (1): Dấu chấm lửng dùng với ngụ ý liệt kê; 

- (2); Dâu chấm lửng dùng để thể hiện sự ngát quãng trong lời nói, gợi tì 
sự hốt hoảng, mệt mỏi; 

- (3); Dấu chấm lửng có tác dụng giãn cách, tạo ra sự bất ngờ cho sự xuâl 
hiện của thông tin có ý nghĩa mới lạ, hay hài hước, châm biếm. 

b) Dựa vào việc phân tích các ví dụ ờ trên và phần Ghi nhớ trong SGK, hãy 
tự rút ra những công dụng của dấu chấm lửng. 

2. Dấu chấm phẩy 

a) Dâu chấm phẩy trong các câu sau đây dược dùng đế làm gì? Thừ thay 
dấu châm phẩy bằng dấu phẩy và cho biết trường hợp nào thì có :hể được, 
trường hợp nào không? 

(1) Côm không phải thức quà của người vội; ăn cốm phủi ăn tửig chút ít. 
thong thả và ngẫm nghĩ. 

(Thạch Lairu) 

(2) Những tiêu chuẩn dạo đức của con người mới phải chăng có thể nêu 
lên như sau: yêu nước, yêu nhân dân; trung thành với sự nghiệp xây dựng chú 
nghĩa xã hội vù dấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà; ghét bóc lự, ăn bám 
và lười biếng; yêu lao dộng, coi lao dộng lủ nglũa vụ thiêng liêng củantình; có 
tinh thần làm chủ tập thể. có ỷ thức ItỢỊ) tác, giúp nhau; chân thành vử khiêm 
tốn; quý trọng cùa công và có ý thức bảo vệ cùa ( ông; yêu văn lioá, khoa học 
và nghệ thuật: ( ó tinh thần quốc tê vô sàn. 

(Theo Trường Chhhi) 

Gợi ý: 

- Trong câu (1), dấu chấm phẩy được dùng dể phân tách hai vế củi một câu 
ghép. Trường hợp này có thể thay dấu chấm phẩy bằng dấu phẩy. 

- Câu (2) là câu ghép sử dụng phép liệt kê, các nội dung liệt kc rất plírc tạp: 

+ yêu nước, yêu nhân dân; 

+ trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vù dấu t anh thực 
hiện thống nhất nước nhà; 



-f ghetbói lột, ăn hám và lười biếng; 

+ ycn lao động, coi lao (lộng lủ nghĩa vụ thiêng hc/ig của mình; 

-f có tinh than lủm chù ĩậj) thê\ cỏ ỷ thức hợj) tác, giúp nhau; 

+ ( han thanh và khiêm tốn; 

+ (/uy trọng cha công và có ỷ thức bao vệ cha công; 

+ vcu van hoủ, khoa học và nghệ thuật; 

+ có tinh thần íỊUÔc tê vô sân. 

Nếu dùng dấu phẩy thay các dấu chấm phẩy thì sẽ không phân biệt dược 
các cạp từ, cụm từ với cấc từ, cụm từ; không phàn cấp dược các nội dung với ý 
nghĩa khác nhau vé tầng bậc. 

b) Từ bài tập trên, kết hợp với phần Ghi nhớ trong SGK, hãy tự rút ra công 
dụng của dấu chấm phẩy. 

II. RKN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Trong từng trường hợp sau đày, dấu chấm lửng được dùng để làm gì? 

a) - Linh (tàu? Sao bay dám dê cho nó chạy xồng xộc vào dây như vậy? 
Khong còn phép tác gì nữa ù? 

- Dạ, bẩm... 

- Đuổi cô nó ra! 

(Phạm Duy Tốn) 

b) o hay, có diêu gì bô con trong nhà bao nhau chứ sao lai... 

(Đào Vũ) 

c) Cơm, áo, vợ, con, gia dinh... bó buộc y. 

(Nam Cao) 

Gợi ỷ: 

- a: diễn đạt sự lúng túng, sợ sột; 

- b: diỗn dạt sự bò dở của câu nói; 

- e: ngụ ý liệt kê các nội dung khác tương tự. 

2. Trong các trường hợp dưới đây, dấu chím phẩy dùng dể làm gì? 

a) Dưới ánh trũng này, dòng thúc nước sẽ đổ xuống làm chạy máy phút diện; ở 
giữa bi ển rộng, cờ dỏ sưu vàng phấp phới bay trên những con tàu lớỉì. 

(Thép Mới) 
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b) Con sông Thái Bình quanh năm vỗ sóng òm ọp vào sườn hãi và ngày 
ngày vẫn mang phù sa hổi cho hãi thêm rộng; nhưng mỗi năm vào mùa nước, 
cũng con sổng Thái Bình mang nước lũ vê lùm ngập hết cả hãi Soi. 

(Đào Vũ) 

c) Có kè nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ 
trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chày làm đê ngâm 
vinh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay. 

(Hoài Thanh) 

Gợi ỷ: Phân tích thành phần câu để thấy được vị trí, vai trò của dấu chấm 
phẩy trong câu: 

- a: đánh dấu phân tách giữa các vế của câu ghép, phân biệt vế câu với các 
thành phẩn trong từng vế; 

- b: tương tự như ở câu (a); 

- c: tương tự như câu trên. 

3. Hãy viết một đoạn văn về bài Ca Huế trên sông Hương, trong đó: 

a) Có sử dụng dấu chẩm phẩy. 

b) Có câu dùng dấu chấm lửng. 

Gợi ỷ: Tham khảo đoạn văn sau: 
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VĂN BẢN ĐỂ NGHỊ 

I. MẾMHỨCCƠ BẢN 

1. £ ặc điểm của văn bản dổ nghị 

a) Các van bàn sau đây được viết de làm gì? 

Vãi bản 1: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11 năm 2003 

GIÂY ĐÊ NGHỊ 

Kim gừi: Cò giáo chu nhiệm lớp 7C, Trường THCS Hoàng Diệu 

Tàp hổ lớp 7C chún g em xin trình bày với cô giáo một việc như sau: Tấm bâng 
đen cua |jp em do sử dụng đã lâu, nay bị mờ, các bạn ngồi cuối lóp rất khó theo dõi 
nội dung bài giảng cùa các thầy, cô giáo ghi trên bảng. Chúng em kính để nghị cô 
giáo cho ;ơn lại bảng kịp thời để việc học tập trên lớp được tốt hơn. 

Thay mặt lớp 7C 
Lứp trưởng 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

Văn bủn 2: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

Huế, ngày 6, tháng 10 năm 2003 

GIẤY ĐỂ NGHỊ 

Kín! gửi: Uỷ ban nhân dân phường (xã, quận, huyện,...) M. 

Chúrg tôi gồm các gia đình trong khu tâp thể (khu phố, xóm, thôn,...) N. 
xin kiến Ìghị với UBND một việc như sau: 

Do vệc lán chiếm trái phép, một số gia đình trong khi xây dưng dã làm tắc hết 
các (tườnị cống, gây ngập úng cả khu tập thể trong những ngày mưa bão. Tinh 
hình vệ snh môi trường khu vực này không được đảm bảo, ảnh hường lớn đến đời 
sống của khu dan cư... Vì vậy chúng tôi viết giấy này để nghị chính quyền địa 
phương cá biện pháp giái quyết kịp thời đê chấn chinh lại tinh hình trên. 

Thay mặt các gia dinh 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
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Gợi ý: 

- Vãn bán 1: Để nghị sơn lại bảng cùa lớp; 

- Để nghị giải quyết tình trạng xây dựng trái phép làm tắc cống, gây ngẠp úng. 

b) Qua các văn bản trên, em thấy khi viết giấy để nghị cần phải chú ý đến 
những yêu cầu gì về nội dung và hình thúc? 

Gợi ý: Xem lại những Gợi ỷ trong bài Tìm hiểu chung về văn hàn hùn/ì chinh. 

c) Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết giấy đề nghị? 

(1) Có một bộ phim truyện rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp 
cần đi xem. 

(2) Em đi học nhóm, do sơ ý nên bị kẻ gian lấy mất chiếc xe đạp. 

(3) Sắp thi học kì, cả lớp cần sinh hoạt trao đổi thêm về môn Toán. 

(4) Trong giò học, em và bạn cãi nhau gây mất trật tự, thầy, cô giáo phải 
dừng lại giải quyết. 

Gợi ỷ: (2) - Đơn, (4) - Bản kiểm điểm. 

2. Cách làm văn bản đề nghị 

a) - Trong hai văn bản để nghị trên, các mục được trình bày theo thứ tụ như 
thế nào? 

Gợi ỷ: cả hai văn bản đều có những mục nào? Thứ tự của các mục ấy được 
sắp xếp ra sao? 

- Điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản đề nghị trên là gì? 

Gợi ỷ: Các văn bản sẽ giống nhau ở cách trình bày các mục; khác nhau ờ 
nội dung. 

- Những phần nào là quan trọng trong cả hai văn bản đề nghị? 

Gợi ý: Các phần quan trọng trong một văn bản đẻ nghị là: 

+ Người .được đề nghị (đề nghị ai?). 

+ Người để nghị. 

+ Nội dung đẻ nghị. 

+ Mục đích để nghị. 

b) Cách làm một văn bản dề nghị: 

- Các văn bản đề nghị tuỳ theo từng tình huống cụ thể mà nội dung ílể Ighị 
có thể khác nhau nhưng đều phải tuân thủ nguyên tắc vể khuôn mầu dàn m*c: 

+ (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ 
+ (2) Địa điểm, ngày tháng làm giấy đề nghị 
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+ i3) len văn bán: Giấy đề nghị (hoặc kiến nghị) 

+* (4) Nơi nhận đề nghị 

+ (5) Người (tổ chức) đề nghị 

+ (6) Nêu sự việc, lí do và ý kiến cần để nghị 

+ (7) Chữ kí và họ tên người để nghị 

- Một sô yêu cầu vé trình bày: 

+ Tên văn bản cần viết chữ in hoa. 

+ Các mục cua vãn bán phái được trình bày rỏ ràng, cân đoi. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÂNG 

1. Từ hai tinh huống sau đây, hãy nhận xét sự giống và khác nhau vê lí do 
viết dơn với lí do viết đề nghị. 

a) Hòm nay bị ốm, không đi học được, em phải viết đơn xin phép thầy, cố 
giáo nghi học. 

b) Có một vờ chèo rất hay, liên quan đến tác phẩm đang học, cả lớp cần đi 
xem tập thế. Em thay mặt tập thể lớp để viết viết một văn bản dề nghị với thầy, 
cô giáo chú nhiêm. 

Gợi ý: Đơn và Đề nghị đều xuất phát từ một nhu cẩu, nguyện vọng nào đó 
cần (tược người (cấp) có thẩm quyển giải quyết. Nhưng Đơn thì thường là nguyện 
vọng cùa cá nhân còn Để nghị thường là nguyên vọng của tổ chức, tập thể. 

2. Em đã từng viết văn bản để nghị nào chưa? Hãy tự kiểm tra lại để rút ra 
những kinh nghiệm cần thiết về cách viết theo yêu cầu nội dung và hình thức 
của khuôn mẫu văn bản để nghị. 

ÔN TẬP PHẦN VĂN 

1. Lập bảng danh mục nhan đề các văn bản tác phẩm (hoặc đoạn trích) đã 
được đọc - hiếu trong cả năm học. 

Gợi ý: Nhớ lại các tác phẩm đã học, đối chiếu với phần Mục lục trong 
trang cuối của SGK để có được một bảng thống kê đầy đủ và chính xác. 

2. Chú ý xem lại các định nghĩa về: 

- Ca dao, dân ca (xem trong bài 3). 

- Tục ngữ (xem trong bài 18). 

- Thơ trữ tình (xem trong bài 5, 7, 8). 

- Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật (xem trong bài 5). 

- Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật (xem trong bài 5). 
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- Thơ thất ngôn bát cú (xem trong bài 8). 

- Thơ lục bát (xem trong bài 6). 

- Thơ song thất lục bát (xem trong bài 7). 

- Phép tương phản và phép tăng cấp trong nghệ thuật (xem trong bài 26T 

3. Những tình cảm, những thái độ thể hiện trong các bài ca dao, dân ca đã 
dược học: 

- Tinh cảm gia đình. 

- Tinh yêu quê hương, đất nước, con người. 

- Những câu hát than thân. 

- Những câu hát châm biếm. 

4. Xem lại phần Ghi nhớ của bài Đọc - hiểu (trong bài 18) dê tlấy được 
cách thể hiện những kinh nghiệm, thái dộ của nhân dân dối với thiên rniôn, lao 
động sán xuất, con người và xã hội trong tục ngữ. 

5. Những giá trị lớn về tư tường, tình cảm thể hiện trong các bài tiơ, đoạn 
thơ trữ tình đã học, đó là: tinh thần yêu nước, yêu quê hương sâu sắc và tinh 
thần nhân dạo, nhân vãn cao cả. 


6. Lập bảng thống kê các tác phẩm văn xuôi đã học (trừ phần v ăn nghị 
luân) theo mẫu: 


Số thứ tự 

Nhan đề văn bản 

Giá trị chính về 
nội dung 

Giá trị chính về 
nghệ huật 






Gợi ý: Kết hợp xem các phần Mục lục, phần Kết quả cần đạt và Ghi nhớ 
của các bài để hoàn thành câu hỏi. 

7.* Xem lại bài 21 (Sự giàu đẹp của tiếng Việt) cùng các tác puiỉm văn 
chương vừa thống kê ở câu trên để phát biểu những ý kiến về sự giàu đẹp của 
tiếng Việt ở những phương diện sau: 

- Cái đẹp của tiếng Việt thẻ hiện ờ sự hài hoà về âm hưởng, thanh ciệu, còn 
cái hay lại thể hiện trong sự tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu, c« dầy đủ 
khả năng diễn đạt những tư tường, tình cảm của con người và thoả mãncác yêu 
cẩu phát triển của đời sống vãn hoá ngày một phức tạp vé mọi mặt kinh tể, 
chinh trị, khou học, kĩ thuật, văn nghệ,... 

- Sự giàu có, phong phú của tiếng Việt” 

+ Tiếng Việt có hệ thống nguyên (ìm phụ âm phong phú, giàu thinh điệu 
(6 thanh). 

+ Uyển chuyển, cân đối, nhịp nhàng về mặt cú pháp. 

+ Từ vựng dồi dào giá trị thơ, nhạc, hoạ. 
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+ CV) khá năng dồi dào vé cấu tạo từ ngữ và hình thức diễn dạt. 

+ Có sự phát triển qua các thời kì lịch sử về cả hai mặt từ vựng và ngữ pháp. Có 
khá năng thích ưng với sự phát n iên liên tục cúa thời dại và cuộc sống. 

X * Xem lại bài 24 (Ỹ nghĩa vãn chương), kết hợp với vièc học tập các tác phẩm 
vãn học dã có, phát biểu những điếm chính sau về ý nghĩa của ván chương: 

- Nguồn gốc cốt yếu của vãn chương là lòng thương người và rộng ra 
thương cả muôn vật, muôn loài. 

- Vãn chương là hình ảnh của cuôc sống đa dang và phong phú. Qua văn 
chương, ta biết được cuộc sống, mơ ước của người Việt Nam xưa kia, ta cũng 
biết cuộc sống của các dân tộc khác nhau trên thế giới. 

- Vàn chương còn sáng tạo ra sự sống. Qua tác phẩm vãn chương, ta biết 
một cuộc sống trong mơ ước của con người. Đó là ước mơ con người có sức 
mạnh, lớn nhanh như Phù Đổng để đánh giặc; con người có sức mạnh để chống 
thiêu tai lũ lụt như Sơn Tinh; con người có khả năng kì diệu như Mã Lương 
sáng tao ra vAt dựng và phương tiện trừng trị kẻ thù. 

- Công dụng của văn chương là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha. Vãn 
chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta 
sẵn có. Văn chương luyện những tình cảm gia đình, anh em, bè bạn, tình yêu 
quê hương đất nước. Văn chương gây cho ta tình cảm vị tha, tình cảm với 
những người tốt, người cùng chí hướng, những người lao động trong cộng đồng 
và trên thế giới nói chung. Ví dụ đọc truyện Cây hát thần, ta yêu mến nhân vật 
Mã Lương, căm ghét tên địa chủ và tên vua tham lam. 

9. Gợi ý: Xem lại phần giới thiệu SGK lớp 6. 

10. Đọc kĩ nhiều lần bảng tra cứu các yếu tố Hán Việt (ở cuối SGK Ngữ 
văn 7, tập hai) đê ghi vào sổ tay những từ khó hiểu và tập thói quen tra cứu 
nghĩa của các từ đó trong từ điển. 


DÂU GẠCH NGANG 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Cớng dụng của dấu gạch ngang 

Trong mỗi trường hợp sau đày, dấu gạch ngang được dùng dể làm gì? 
ít) Đcp quá đi, mùa xuân ơi - mùa xuân của Hà Nội thân yêu [...]. 

(Vũ Bằng) 

b) Có ngiCỜi khẽ nói: 

- Bẩm, dẻ có khi đê vỡ! 
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Ngài cau mật, gắt răng: 
- Mác kê! 


(Phạm Duy Tối) 


c) Dấu chấm lửng được dùng dể: 

-Tỏ ỷ còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt ké hết; 

- Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quăng; 

- Lùm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của mớ từ ngữ 
biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, chùm biếm. 

(Ngữ văn 7, tập 2) 

d) Một nhân chứng thít hai của cuộc hội kiến Va-ren - Phan Bội Cnâu ýxin 
chẳng dám nêu tên nhân chứng này) lại quả quyết rằng (Phan) Bội Châu đã 
nhổ vào mặt Va-ren; cái đó thì cũng có thể. 

(Nguyễn Ái Quốc) 

Gợi ỷ: 

- a: đánh dấu ranh giới giữa bộ phận chú giải với các bô phận khíc trong 
câu. (dấu ngoặc đơn và dấu phẩy cũng có công dụng này) 

- b: đánh dấu lời thoại trực tiếp 

- c: dánh dấu dầu dòng ưong thao tác liệt ké 

- d: nối các bộ phận thành cặp. 

2. Phân biệt dấu gạch ngang vói dấu gạch nối 

Dấu gạch nối thường dùng để đánh dấu ranh giới giữa các tiếng kìi phiên 
âm tên nước ngoài, ví dụ: Va-ren, A-lếch-xãng, A-ri-xtít,... 

Dấu gạch nối không phải là dấu cấu như các dấu: chấm, phẩy, chím lửng, 
chấm phẩy, gạch ngang,... Khi viết, dấu gạch nối viết ngắn hơn dấu gạch n;ang. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NẢNG 

1. Trong mỗi trường hợp dưới đây, dấu gạch ngang có công dụng gì? 

a) Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bác Việt, mùa xuân của Hà Nội lừ mùa 
xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm tanh, có 
tiếng trống chèo vọng lại tứ những thôn xóm xa xa, có câu hát huê tìm cùa cô 
gái đẹp như thơ mộng... 

(Vũ Bẳig) 

b) Chì có anh lính dõng An Nam bồng súng chào ở cửa ngục It cứ bào 
rằng, nhìn qua chấn song, có thấy một sự thay đổi nhẹ trên nét mặt Igitời tù 
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lừn tiếng. Anh quà quyết - cái anh chàng ranh mãnh dó - rằng l ó thấy dôi 
ngại râu mép người tù nhếch lẽn dôi chút rồi lại hạ xuống ngay, và cái dó chi 
diễi ru I ó một lún thôi. 

(Nguyền Ái Quốc) 

c) - Quan có cái mũ hai sừng trên chóp sọ! - Một chú bé con thầm thì. 

- 0! Cái áo dài dẹp chửa! - Một chi con gái thốt ra. 

(Nguyên Ái Quốc) 

d) Tàu di Hà Nội - Vinh khởi hành lúc 2J giờ. 

c) Thửa Thiên - Huê lù một tỉnh giàu tiêm năng kinh doanh du lịch. 

Gợi ý: 

- a: đánh dấu bộ phận chú giải 

- b: đánh dấu bộ phận chú giải 

- c: đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật và đánh dấu bộ phận chú giải 

- d: nối các bộ phận thành cặp 

- d: nổi các bộ phận thành cặp 

2. Các dấu gạch nối trong các ví dụ dưới đây dùng đê làm gì? 

- Các con ơi, đây lù lần cuối cùng thầy dạy các con. Lệch từ Béc-lin là từ 
nay 'lủ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát vù Lo-ren... 

(An-phông-xơ Đô-đê) 

Gợi ỷ: Đánh dấu ranh giới giữa các tiếng phiên âm tên nước ngoài. 

3. Đật câu có sử dựng dấu gạch ngang: 

i) Nói về một nhân vật trong vờ chèo Quan Ảm Thị Kính. 

■>) Nói vể một cuộc gặp mặt của đại diện học sinh cả nước. 

Sợi ỷ: 

i) Thị Kính vốn được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng lại 
về lờn dâu nhà Thiện Sĩ - một gia dinh địa chủ. 

■>) Trong buổi gặp gỡ dầu tiên, tôi ngồi cùng với Minh Hài - một học sinh 
của Cà Mau. 
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ÔN TẬP PHẨN TIÊNG VIỆT 


1. Điền những thởng tin cần thiết vào bảng sau: 
a) Các kiểu câu đơn theo mục đích nói: 


Đặc điểm 


Kiểu câu 

Câu 

nghi vấn 

Cãu 

trần thuật 

Câu 

cầu khiến 

Câu 

cảm thán 



b) Câu đơn phân loại theo cấu tạo 


Kiểu cảu Đậc điểm 


Câu bình thường 
Câu đặc biệt 


2. Phân biệt công dụng của các loại dấu câu, lựa chọn những 
thiết điền vào bảng sau: 


Loại dấu câu Công dụng 


Dấu chấm 


Vídiụ 



thông cin cần 


Dấu chấm phẩy 


Dấu chấm lửng 


Dấu gạch ngang 




















VÃN BẢN BÁO CÁO 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. Dặc điểm văn bản báo cáo 

a) Học các vãn bản sau: 

Văn bản 1: 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2003 
BÁO CÁO 

Vé kết quả hoạt động chào mừng ngày 20-11 

Kính gửi: Ban Giám hiêu Trường THCS Trần Quốc Toàn 

Để thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, hưởng ứng đợt 
phát động thi đua làm nhiều viộc tốt của Ban Giám hiệu nhà trường, trong tháng 
11 vừa qua, lóp 7B đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, cụ thể là: 

O Về học tập: cả lớp đã có 86 tiết học được xếp loại tốt. Cả lớp được 16 
điếm 10, 25 điểm 9 trong đó bạn Lê Văn là người đạt nhiều điểm 9 và 10 nhất. 
Trong sô 45 bạn chỉ có 2 bạn bị điểm dưới trung bình. 

2) vể kỉ luật: Cả lớp không bạn nào đi học muộn, không bạn nào bị thầy, 
cô giáo nhắc nhở trong giờ học, không xảy ra điéu gì ảnh hưởng tới việc học tập 
của lớp. 

3) vể lao động: Lớp đã tham gia lao động tập thể 3 buổi theo lịch của nhà 
trường: dọn vệ sinh, chăm sóc và bảo vệ cây. Kết quả lao động đều tốt, 4 bạn 
nghỉ có lí do. 

4) Các hoạt động khác: Lớp đã tham gia 2 tiết mục trong buổi biểu diễn 
văn nghệ của nhà trường; làm được 1 tò báo tường với chủ đề chào mừng ngày 
20 - 11 . 

Thay mặt lớp 7B 
Lớp trưởng 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
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Vàn bàn 2: 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 8 tháng 9 nàm 200.1 
BÁO CÁO 

Vê kết quả quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt 
Kính gửi: Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trôi 

Hướng ứng phong trào quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt vưựt qua 
những khó khăn do thiên tai gảy ra, lớp 7C đã tiến hành quyên góp được một sở 
quà gửi các bạn học sinh vùng lũ lụt như sau: 

1) Quần áo: 6 bộ 

2) Sách vở: 12 bộ sách giáo khoa cũ (lớp 6) và 30 quyển vờ học sinh 

3) Tiền mặt: 100 000 đổng. 

Tất cả các bạn đều đóng góp, úng hộ. Trong đó bạn Hoàng Hà là người ủng 
hộ nhiêu nhất: 1 bộ quần áo và 20 (XX) đồng. 

Thay mặt lớp 7C 
Lớp trưởng 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

b)Trả lời các câu hỏi: 

- Viết báo cáo để làm gì? 

Gợi ỷ: 

+ Vãn bản 1: Báo cáo kết quả hoạt dộng chào mừng ngày 20-11 
+ Văn bản 2: Báo cáo kết quà quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt 

- Qua hai văn bản trên, em thấy cần phải lưu ý những gì về nội dung và 
hình thức trình bày khi viết một văn bàn báo cáo? 

Gợi ỷ: Tuỳ từng trường họp cụ thể mà nội dung Báo cáo khác nhau, nhưng 
vé cách thức trình bày thì phải đàm bảo đầy đủ các mục: quốc hiệu, tiêu ngữ; 
đia diểm và thời gian làm báo cáo; tcn văn bản; người (nơi) nhận báo cáo; lí do, 
sự việc và kết quả đã đạt được, hạn chê cần khắc phục; kí và ghi rõ họ tên. 

- Một số trường hợp khác cán phải viết báo cáo: 

+ Báo cáo khoa học. 

+ Báo cáo kinh nghiệm học tập. 

+ Báo cáo hoạt động cùa Ban chấp hành chi đội. 


122 



+ Báo cáo vé tình hình thư chi tài chính của ban cán sự lớp. 


C) T rong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết vãn bản báo cáo: 

(1) Sáp tới nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan một di tích lịch sử nổi tiếng 
theo tinh thán tự nguyện, tất cà các bạn trong lớp đểu muốn tham gia. 

(2) Gán cuối năm học, Ban Giám hiệu cần biết tình hình học tập, sinh hoạt 
và cõng tác cua lớp trong hai tháng cuối năm. 

(3) Do bô mẹ thay đổi noi tông tác, em phải chuyển đến học một trường tại 
chỏ ờ mới. 

Gợi ý: Trường hợp (2) phải viết báo cáo tình hình học tập và sinh hoạt hai 
tháng cuối nam. 

2. Cách làm vãn bán báo cáo 

Khi làm một vãn bàn báo cáo cần chú ý xác định các nội dung bằng cách 
trả lời các câu hỏi: Báo cáo với ai? Ai báo l áo? Báo cáo vê vấn đê gì? Báo cáo 
để lò »1 gì? 

Xem gợi ý ờ mục 1 .b) để nắm được trình tự các nội dưng cần trình bày 
trong một văn bản báo cáo. Chú ý tới việc đảm bảo sự chính xác, cụ thể khi báo 
cáo các sô' liệu, các nội dung công việc. 

Vé hình thức trình bày, tương tự như yêu cầu đối với văn bản đề nghị. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Chủ động sưu tầm một văn bản báo cáo nào đó, giới thiệu trước lớp và tự 
mình chỉ ra nội dung, hình thức các phần, các mục được trình bày trong vãn 
bản <ió. 

2. Nêu ra các lỗi thường gặp trong văn bản báo cáo bằng cách đặt ra các 
câu hỏi: 

- Em đã từng gặp trường hợp báo cáo nào có nội dung không rõ ràng chưa? 

' Ent dã gặp các báo cáo bị mắc các lỗi về hình thức như: têm báo cáo 
không viết chữ in hoa, các phần trong báo cáo không rõ ràng, cân đối và sáng 
sủa,...hay chưa? 
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LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN 
ĐỂ NGHỊ VÀ BÁO CÁO 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Nhớ lại các kiến thức đã tìm hiểu về hai kiểu văn bản đề nghị và báto cáo. 
Trả lời các câu hỏi: 

1. Vãn bản đề nghị và văn bản báo cáo có khác nhau vể mục đích viết 
không? Cụ thể là gì? 

2. Nội dung và cách thức trình bày của hai loại văn bản này có gì giớng và 
khác nhau? 

3. Cần tránh những sai sót nào khi viết hai loại văn bản này? 

Gợi ý: Xem lại các ví dụ và Gợi ý tìm hiểu trong các bài về văn bảr đíẻ nghị 
và văn bản báo cáo. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Ngoài các tình huống đã được giới thiệu trong các bài học, hãy nêu ra 
một tình huống thực tế đòi hỏi phải viết văn bản để nghị và một tình hiố»ng đòi 
hỏi viết văn bản báo cáo. 

2. Hãy viết một văn bản đề nghị và một văn bản báo cáo theo tìrh huống 
đã lựa chọn. 

Gợi ý: Dựa theo các văn bản đã dẫn trong các ví dụ để viết.' 

3. Chỉ ra các lỗi trong những tình huống sau: 

a) Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiẻu khó khăn, một học sinh đã viế báo cáo 
xin nhà trường miễn học phí. 

b) Thầy, cô giáo chủ nhiêm cần biết những công việc học tập tlể lớp đã 
làm để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và Bà mẹ Viêt Nam aihi hùng. 
Một học sinh thay mặt lớp đã viết giấy đề nghị với thầy, cô giáo chủ ihiệm vể 
những việc làm trên. 

c) Cả lớp đều khâm phục tinh thần giúp đỡ các gia đình thương biih„ liệt sĩ 
của bạn H. Bạn ấy xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ. Lớp trưởng tha} mặt lóp 
viết đơn xin Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương, khen thưởng bạn H 

Gợi ý: 

- Tinh huống (a) phù hợp với văn bản đơn; 

- Tình huống (b) phù hợp với văn bản báo cáo; 

- Tinh huống (c) phù hợp với văn bản để nghị. 
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ÔN TẬP PHẨN LÀM VĂN 

I. VỂ VÃN BIỂU CẢM 

1 Hãy ghi lại tên các bài văn biểu cảm (văn xuôi) đã được học và đọc 
trong Ngữ văn 7, tập 1. 

Gợi ỷ: Đê xác định được bài văn nào là bài văn biểu cảm, cần hiểu được thế 
nào là ván biểu cảm. Văn biểu cảm xuất phát từ nhu cầu thổ lộ tình cảm của 
con người. Vì vậy, văn biểu cảm viết ra là để biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự 
đánh gia cùa con người đổi với thế giới xung quanh, khơi gợi tình cảm, sự đồng 
cảm nơi người đọc. Có thể kể tên các bài văn biểu cảm: cổng trường mở ra, Mẹ 
rỏi, Một thứ quà của lúa non: côm, Sài Gòn tôi yên, Mùa xuân của tôi,... 

2. Văn biểu cảm có những đặc điểm gì? Cho ví dụ cụ thể. 

G<ri ý: Chọn bài văn tuỳ thích phân tích để thấy được những biểu hiện của 
văn biểu cảm trong đó. Chú ý trả lời các câu hỏi: 

- Iỉài văn tập trung biểu đạt tình cảm nào? 

- Tác giả đã bộc lộ tình cảm của mình qua các hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng 
hay bộc lộ trực tiếp những trạng thái tình cảm của mình? Sắc thái tình cảm ấy 
là gì? 

' Tình cảm trong bài văn ấy tạo ra sự xúc động trong em ra sao? Những 
tình cám ấy hướng ta tới diều gì? 

3. Trong văn biểu cảm, yếu tố miêu tả có vai trò gì? Cho ví dụ cụ thể. 

Gợi ỷ: Miêu tả trong văn biểu cảm khác thế nào với miêu tả trong văn miêu 
tả? Miêu tả trong văn biểu cảm không nhằm mục đích tái hiện sự vật, hiên 
tượnjỉ mà là nhằm khơi gợi cảm xúc và nó chịu sự chi phối của cảm xúc. Cho 
nên, sự vật, hiện tượng trong văn biểu cảm hiện ra với hình dáng, màu sắc, 
...thấm dỗm tinh cảm, cảm xúc của người viết. Đó là sông xanh, núi tím, trăng 
mới in ngầu, mưa riêu riêu, gió lành lạnh, tiếng nhạn kêu trong đêm xanh,... gợi 
nỗi buồn nhớ, hoài niêm da diết, là tình yêu quê hương đằm thắm, đậm sâu mà 
khắc khoái đến nao lòng (Mùa xuân cùa tôi). Đó là tình yêu Sài Gòn thẫm đẫm 
trong hình ảnh Sài Gòn cứ trẻ hoài như một cây tơ đương độ nõn nà, với nắng 
ngọt ngào, là những cô gái tóc buông thõng trên vai, trên h/ng... cũng yểu diệu 
thướt tha nhưng theo cung cúclì Bến Nghé, e thẹn ngượng nghịu như trăng mới 
ló, còn ngập ngừng dấu nửa vành sau áng mây... (Sài Gòn tôi yêu). 

4. Nẽu vai trò của yếu tô' tự sự trong văn biểu cảm. Cho ví dụ cụ thể. 

Gợi y: Vai trò của tự sự trong văn biểu cảm có giống với vai trò của tự sự 
trong vần tự sự không? Tinh cảm cảm xúc phải có sự vật, sự viêc cụ thể để bộc 
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lộ, gửi gắm. Sự vật thì nhờ miêu tá, còn sự việc thì nhờ tự sự. Đó là câu chuyện 
về thú dạo chơi trong tiết xuân gợi cảm giác êm ái như nlntng, say sưa nhu 
uống rượu, là chuyện chuyện thờ cúng tổ tiên sao mà ấm áp lạ làng,... (Mùa 
.xuân cùa ĩôi)... 

5. Khi muốn bày tỏ tình thương yêu, lòng ngưỡng mộ, ngợi ca dối với một 
con người, sự vật, hiên tượng thì em phải nêu lên được điểu gì của con người, sự 
vật, hiện tượng đó? 

Gợi ỳ: Không thê có tình thương yêu, lòng ngưỡng mộ, ngợi ca đối với những 
dối tượng vô hình. Phải khắc hoạ đối tượng, kể về đối tượng theo một cách nào đó 
thì mới có cớ đê bộc lỏ tình cảm, thì cảm xúc mới sống động, cụ thể. 

6. Ngôn ngữ biểu cảm đòi hỏi phải sử dụng các phương tiện tu từ như thê 
nào? Cho ví dụ cụ thể. 

Gợi ỷ: Văn biểu cảm thường sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, ẩn 
dụ, nhân hoá, điệp ngữ,... Hãy tìm trong các bài: Một thức quà của lúa non: 
Cốm, Sùi Gòn tôi yêu, Mùa .xuân cùa tôi,... các ví dụ về việc sử dụng các biện 
pháp tu từ này (chú ý nêu lên tác dụng cụ thể cùa chúng trong thê hiôn tình 
cảm, cảm xúc). 


7. Kẻ lại bảng sau vào vờ và điền vào bảng sau: 


Nội dung văn bản biểu cảm 


Mục đích biểu cảm 


Phương tiện biểu cảm 



Gợi ỷ: 

- Nội dung biểu cảm: 

+ Biểu cảm về sự vật, sự viộc nào? 

+ Bộc lộ tình cảm gì đối với đối tượng biểu cảm? Tính chất, màu sắc, cung 
bộc tình cảm ra sao? 

- Mục đích biểu cảm: Thổ lộ tình cảm, cảm xúc đế làm gì? 

- Biểu cảm bằng phương tiện nào? Cách nào? 

+ Ngôn ngữ biểu cảm như thế nào? 

+ Các biện pháp tu từ dược sử dụng để biểu cảm? 

8. Kè lại bảng sau vào vờ và điền những thông tin cần thiết. 


Mở bài 


Thân bài 


Kết bài 
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( ■ v: 

- Ihấn nào có nhiệm vụ giới thiệu đối tượng biểu cám, tính chất cùa tình cảm? 

- Piần nào bộc lộ cụ thô các sắc thái, cung bậc cụ the cùa tình cám đòi với 
doI lirợig? 

- Ibãn nao két dọng ấn tượng vé đòi tượng, khãc sâu tình cám vé đỏi tượng? 

II. V í: VAN NGHỊ LUẬN 

1 . ' rong chương trình Ngữ vãn 7, tập 2, em dã dược tìm hiếu những bài vãn 
nghị lỉu;n nao? 

(lợ ỳ: Có thê kể các bài văn nghị luận như: Tinh thần yêu nước của Iihân 
(lãn h /, Sự giàu dẹp của tiếng Việt, Đức tính gian di cùa Bác Hổ, Y nghĩa văn 

chũơìng .. 

2. khi nào thì người ta dùng văn nghị luận? Em hãy kê ra một số trường 
hợp CIU thê dõi hỏi sử dụng vãn nghị luận. 

Giựi y: Khi người ta muốn xác lập cho người dọc, người nghe một tư tường, 
quan (điếm nào đó thì xuất hiện nhu cầu tạo lập vãn bàn nghị luận. Văn nghị 
luận c ó thế dưới dạng các ý kiên nêu ra trong một cuộc họp, các bài xã luận, 
bình huân, phát biếu ý kiến trên báo chí,... 

3.. Làm một bài vãn nghị luận, chúng ta phái chú ý đến những yếu tố nào? 

Giợiỷ: Luận điểm, luận cử, lập luận là những yếu tô hết sức cơ bản của một 
bài văin nghị luận. Đê tạo lập một bài vãn nghị luận, không thè không chú ý đến 
các yế-u ố này. 

4. Thố nào là luận điểm? Trong các câu sau đây, những câu nào là luận 
dicni? VI sao? 

a) í Nhân dàn ta có một lòng nồng nàn yêu nước. 

b) t Tẹp thay tổ quốc Việt Nam! 

c) Chủ nghĩa anh hùng trong chiến dấu và sản xuất. 

d) > Tiếng cười là vũ khí cùa ké mạnh. 

Gựri v: 

- iLiộn điểm là ý kiến thế hiện tư tường, quan dicm cùa bài văn, được nêu 
ra dướri hình thức câu khẳng định hay phú định, dược diễn dạt sáng rõ, nhất 
quán; lluin điểm là linh hồn của bài viết, có vai trò thống nhất các đoạn văn 
thành nnot khối; luận điểm phải đúng đán, chân thực, có ý nghĩa thực tế. 

• Tĩlưo đo, các câu (a) và (d) đáp ứng dứng tiêu chuẩn cùa luận điểm. 

5. C3 người nói: Làm văn chứng minh cũng dẻ thỏi, chi cẩn nêu luận điếm 
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và dẫn chứng là xong. Ví dụ sau khi nêu ra luận điếm "Tiếng Việt ta giàu đẹp", 
chỉ cần dẫn ra câu ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh bông trắng lại 
chen nhị vàng... là được. 

Em có dồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

Gợi ý: 

- Bài văn lập luận chứng minh cẩn những yếu tô' nào? ý kiến trên đã đảm 
báo dáy đú các yếu tô' đó chưa? 

- Yêu cầu vể chất lượng đối với từng yếu tô' trong bài văn lập luận chứng 
mình là gì? 

+ Luận điểm phải thế nào? 

+ Lí lẽ phải thê' nào? 

+ Dẫn chứng phải thế nào? 

+ Lập luận phải thế nào? 

6. So sánh cách làm hai đề văn sau: 

a) Chứng minh rằng Ăn quả nhớ ke’trồng cây là một suy nghi đúng đắn. 

b) Giải thích câu tục ngữ: Ăn quả nhớ ke’ trổng cây. 

Gợi ý: Hai đề trên là ví dụ cho đé văn lập luận chứng minh và lập luận giải 
thích. Chỉ ra được điểm giống và khác nhau về cách làm giữa hai đề vãn này tức 
là dã nắm được cách làm bài văn lập luận chứng minh và lập luận giải thích. 

Hai để này giống nhau ở nội dung của vấn để được đưa ra nhưng khác nhau 
ờ yêu cầu về thao tác. Với yêu cầu chứng minh, người viết phải dùng những lí 
lẽ chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu, xác thực, đã dược mọi người thừa nhận để 
chứng tỏ luận điểm Phủi biết ơn những người có công tạo ra thành quà cho ta 
hưởng thụ thể hiện qua câu tục ngữ Ăn quà nhớ kè trồng cây là đúng đắn, đáng 
tin cậy. Với yêu cầu giải thích, nhiêm vụ trọng tâm của người viết là làm cho 
mọi người hiểu rõ câu tục ngữ; muốn được như vậy, cần phải làm sáng tỏ nghĩa 
đen, nghĩa bóng của câu này, lí giải và thuyết phục mọi người tin tường theo 
nhận thức của mình về nó. 

III. ĐỂ VẢN THAM KHẢO 

Đé 1: 

Bạn em chỉ ham thích trò chơi điện tử, truyền hình, ca nhạc, ... mà tỏ 
ra thờ ơ, không quan tâm đến thiên nhiên. Em hãy chứng minh cho bạn 
thấy rằng thiên nhiên chính là nơi đem lại cho ta sức khoẻ, sự hiổu biết và 
niềm vui vô tận, và vì thế, chúng ta cần gần gũi với thiên nhiên, yêu mến 
thiên nhiên. 
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Dề 2: 

Do không được nghe giảng vể câu tục ngữ Nhất canh trì, nhị canh viên, 
tam canh (íién, nhiều người không hiểu những từ Hán Việt trong càu ấy 
nghĩa là gì, người xưa muốn nói điểu gì qua câu tục ngữ ấy và nói như thế có 
lí hay không. 

Em sẽ giải thích thế nào cho những người đó hiểu? 

Đề 3: 

Có người sau khi đọc Những trò lô hay là Va-ren vù Phan Bội Châu cú băn 
khoan Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đê nhân vật Phan Bội Châu vạch tội hay 
thét mắng vào mặt Va-ren mà chỉ im lặng, với nụ cười ruồi thoáng qua, "kín 
dáo. vô hình" trên gương mặt. Người đó cũng không hiểu vì sao "cái im lặng 
dửng dưng" của Phan Bội Châu lại có thê "làm cho Va-ren sửng sốt củ người" 

Em đã học kĩ tác phẩm này, vậy hãy giải thích cho người đó rõ. 

Đề 4: 

Hãy chứng minh rằng: trong trích đoạn Nỗi oan hại chồng, nhân vật Thị 
Kính không chỉ chịu khổ vì bị oan mà còn mang nỗi nhục của một thân phận 
nghèo hèn bị kẻ giàu có, tàn ác khinh rẻ. 

Đề 5: 

Chép lại đoạn văn sau: 

Pàn ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó lủ một truyền thống quỷ báu 
của tu. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc hi xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi 
nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự 
nguy hiểm, khó khăn, nó nhàn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. 

(Hổ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) 

;t) Tim các trạng ngữ của câu trong đoạn văn trên và nêu rõ công dụng của 
các trạng ngữ ấy. 

b) Chỉ ra một trường hợp dùng cụm c - V làm thành phần của cụm từ trong 
đoạn văn trôn. Cấu tạo của cụm c - V ấy có gì đặc biệt? 

c) Cãu dẩu của đoạn văn trên có sử dụng biện pháp đảo trật tự từ trong một 
cụm từ làm phụ ngữ. Hãy chỉ ra từ nào đã được đảo trật tự và nêu tác dụng của 
biện pháp ấy trong câu văn. 

d) Trong câu cuối của đoạn văn trên, tác giả đã dùng hình ảnh nào để thể 
hiện cụ thể sức mạnh của tinh thần yêu nước? Nêu giá trị của việc sử dụng hình 
ảnh ấy. 

đ) Trong cẳu cuối đoạn văn trên, có một loạt động từ được sử dụng rất 
thích hợp. Hãy nêu các động từ ấy và phân tích giá trị của từng trường hợp. 
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Đề 6: 

Đổng bào ta ngày nay cũng l ất xứng đáng với tô tiên ta ngày trước. Từ các 
cụ già tóc bạc đến các cháu nhi dồng trẻ thơ, từ những kiêu bào ở nước ngoài 
đến những dồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền 
xuôi, ai cũng có một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặt ■ Tử những chiến sĩ 
ngoài mặt trận chịu dồi mấy ngày dể bám sát lây giặc đặng tiêu diệt giặc, đến 
những công chức ở hậu phương nhịn ăn dê ùng hộ bộ dội, tử những phụ nữ 
khuyên chồng con đi tòng quân mù mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho 
đến các bà mẹ chiên sĩ săn sóc yêu thương bộ dội như con dè cùa mình. Từ 
những nam nữ công nhân vù nông dân thi đua tăng gia sàn xuất, không quàn 
khó nhọc dể giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những dồng bào diên chủ 
quyên dất ruộng cho Chính phù,... Những cử chỉ cao quý dó tuy khác nhau nơi 
việc làm, nhưng đêu giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước. 

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) 

Đọc kĩ đoạn văn trên và cho biết: 

a) Câu mở đoạn và câu kết đoạn. 

b) Biện pháp liệt kê đã được sử dụng rộng rãi trong đoạn văn trên. Hãy nêu 
tác dụng của biện pháp ấy trong đoạn văn dối với việc chứng minh luận điểm 
cơ bản của bài văn: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền 
thống quỷ báu của ta”. 

c) Giữa hai vế được liên kết theo mô hình "từ... đến..." ở đoạn văn trên có 
những mối quan hệ như thế nằo? 

d) Viết một đoạn văn có sử dụng ba lẩn mô hình "từ... đến...". 

Đẻ 7: 

Tiếng Việt có những đặc sắc của môt thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói 
thế có nghía là nói rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hoà về mặt âm huỏrng, 
thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũrg có 
nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đú khả năng để diễn dạt tình cảm, tư trờng 
cùa người Việt Nam và để thoả mãn cho yêu cầu của đời sống vãn hoá nước 
nhà qua các thời kì lịch sử. 

(Đặng Thai Mai, Sự giàu dẹp cùa tiếng Việt) 

Đọc đoạn văn trên và cho biết: 

a) Câu vãn nào nêu luận điểm và những câu nào làm nhiệm vụ giâi túch 
luận điểm ấy? 

b) Tác giả đã giải thích thế nào về cái đẹp và cái hay của tiếng Việt? Hai 
phấm chất ấy có quan hộ với nhau như thê' nào? 


130 



Điề S: 

Lu ra chọn câu đúng trong các bài tập sau đây: 

-I) Trong bài văn nghị luận: 

íKlìông the cỏ yếu tỏ miêu tà, trữ tình; 

- (Có yếu tố miêu tả, kể chuyện hay trữ tình; 

(Có thế có yếu tố miêu tả, kể chuyện hay trữ tình nhưng cấc yếu tố ấy 
khóg giữ vai trò quan trọng. 

■>) Trong tác phẩm trữ tình: 

(Chi thổ hiện trực tiếp tình cám, thái độ của tác giã; 

Hình cám, thái độ của tác giá được thế hiện qua bức tranh thicn nhiên và 
đờiốnig con người; 

KChông có hình ảnh thế giới khách quan bên ngoài chủ thê trữ tình. 

) Bài vãn nghị luận nào cũng phải có; 

Luận điểm cơ bản và hộ thống các luận điểm chi tiết; 

Biệ thống các luận điểm chi tiết nhưng không nhất thiết phải có luận điểm 
cơ bn;; 

Luận điểm cơ bản nhưng không nhất thiết phái có hệ thống luận điểm 

chi ếtt. 


ÔN TẬP PHẨN TIẾNG VIỆT (TIÊP THEO) 

Điển những thông tin cần thiết vào bảng sau: 


Các phép biến đổi câu 

Cách thức 

Ví dụ 

1 Chyeên đổi câu chú động thành câu 
bị động 

Chuyến đổi kiểu 
câu 

Mẹ tặng quà cho 
em -> Em dược 
mẹ tặng quà 

Rút gọn câu 

Bớt thành phần 
câu 

Người ta là hoa 
đất 

1 M t ròng cAu 

1 

Thêm trạng ngữ 

Thcm thành phần 
trạng ngữ cho câu 

Sáng nay, em đi 
học. 

Dùng cụm c - V 
để mở rộng câu 

Thêm cụm c — V 
làm thành phán 
câu 

BỐ mua hoa tâng 
mẹ khiến ca nhà 
rộn rã. 
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2. Điền những thông tin cần thiết vào bảng sau: 


Các biện pháp tu từ 
cú pháp 

Đặc điểm 

Ví dụ 

Điệp ngữ 

Lặp lại một từ hoặc 
một cụm từ. 

Mưa rơi tầm tã, mưa 
rơi đã mấy ngày, 
mưa rơi làm tan chảy 
lòng người. 

Liệt kê 

Sắp xếp nối tiếp 
hàng loạt từ hay cụm từ 
cùng loại. 

Tre, nứa, trúc, vầu mấy 
choc loại khác nhau 
nhưng đều cùng một họ. 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHẨN TIÊNG VIỆT) 

RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ 

I. NỘI DUNG LUYỆN TẬP 

Tiếp tục làm các dạng bài tập khắc phục những lỗi chính tả do ảnh hường 
cùa cách phát âm địa phương. 

1. Đối với các tỉnh miền Bắc 

Chú ý viết dứng các phụ âm đầu dễ mắc lỗi như: tr / ch; s / x; r / d / gi; 1 / n 

2. Đôi với các tỉnh miền Trung và miền Nam 

a) Viết đúng tiếng có các phụ âm cuối dễ mắc lỗi, ví như: c /1; n / ng. 

b) Viết đúng các tiếng có các dấu thanh dễ mắc lỗi: dấu hỏi / dấu ngã. 

c) Viết đúng các tiếng có các nguyên âm dễ mắc lỗi: i / iê; o / ồ. 

d) Viết đúng các tiếng có các phụ âm đầu dễ mắc lỗi: V / d. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÂNG 

1. Tự chọn một đoạn văn hoặc một bài thơ chứa các âm, dấu thanh dễ mắc 
lỗi để tập viết và rèn chính tả. 

2. Thực hành các bài tập sau: 
a) Điển vào chỗ trống: 

(1) Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần vào chỗ trống: 

- ch hay tr: ... ân lí,... ân châu,... ân trọng,... ân thành. 

Gợi ý: Thứ tự cần điển lần lượt là: ch, tr, tr, ch. 

- Dấu hỏi hay dấu ngã: mâu chuyện, thân mâu, tình mâu tử, mâu bút chì. 
Gợi ỷ: Tứ tự cần điền lần lượt là: hỏi, ngã, ngã, hỏi. 

(2) Điền một tiếng hoặc một từ chứa âm, vần dễ mắc lỗi vào chỗ trống: 
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- giành hay dành: ... dụm, để ..., tranh ...,... độc lập. 

Gợi ý: CÁC từ cần điổn lần lượt là: dành, dành, giành, giành. 

- sĩ hoặc sỉ: liêm ..., dũng .... ...khí,... vả. 

Gợi ỷ: Các từ cần diên lđn lượt là: sỉ, sĩ, sĩ, sỉ. 
h) Tìm từ theo yêu cầu: 

- Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, dặc điểm, tính chất: 

+ Tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái bát đầu bằng ch (chạy) hoặc tr (trèo). 

+ Tìm các từ chỉ đặc điểm, tính chất có thanh hỏi (khoẻ) hoặc thanh ngã (rõ). 

Gợi ý: 

- Tìm từ hoặc cụm từ dựa theo nghĩa và đặc điểm ngữ âm cho sẩn: 

+ Trái nghĩa với chùn thật; 

+ Đồng nghĩa với dị hiệt; 

+ Dùng chày và cối làm cho giập, nát hoặc tróc lớp ngoài, 
c) Đặt câu phân biệt các từ chứa các tiếng dễ lẫn: 

- Đặt câu với các từ: lên / nên. 

- Đặt câu để phân biệt các từ: vội / dội. 
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